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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp cho GDP của đất nước nói chung và đối với nền kinh tế nông thôn nói riêng. Nhiều làng nghề truyền thống hiện nay đã được khôi phục, đầu tư phát triển với quy mô và kỹ thuật cao hơn, hàng hóa không những phục vụ nhu cầu trong nước mà còn cho xuất khẩu với giá trị lớn. 

Tuy nhiên, một trong những thách thức đang đặt ra đối với các làng nghề là vấn đề môi trường và sức khỏe của người lao động, của cộng đồng dân cư đang  bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động sản xuất của các làng nghề. 

Những năm gần đây, vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của Nhà nước cũng như các nhà khoa học nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu cho sự phát triển bền vững các làng nghề. Đã có nhiều làng nghề thay đổi phương thức sản xuất cũng như quản lý môi trường và thu được hiệu quả đáng kể. Song, đối với không ít làng nghề, sản xuất vẫn đang tăng về quy mô, còn môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng. 
Dương Liễu là một trong những vùng trọng điểm CBNSTP của Hà Nội. Song, hiện tại khu vực này đang bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các hoạt động sản xuất CBNSTP, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước thải và rác thải. Các giải pháp đã áp dụng cho Dương Liễu chưa giúp cải thiện được tình hình do lượng thải ngày càng lớn.
 Bởi vậy học viên đã chọn đề tài: “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố  Hà Nội” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu 

- Đánh giá được mức độ ô nhiễm môi trường (nước thải và rác thải) tại làng nghề Dương Liễu, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường của làng nghề hướng tới sự phát triển bền vững.
3. Nhiệm vụ

- Tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, đồng thời xác định rõ nội dung chính của đề tài nghiên cứu.

- Thu thập, xử lý và phân tích các tài liệu về các đặc điểm cơ bản về tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu. Tìm hiểu cụ thể hiện trạng sản xuất của làng nghề và xác định các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường làng nghề.

- Tiến hành lấy mẫu và phân tích các mẫu nước, khí và rác tại làng nghề và lập bảng kết quả.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường (nước thải, rác thải) làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững.

4. Kết quả chính đã đạt được

- Xác định được thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Dương Liễu: Đề tài không chỉ xác định cụ thể nguồn gây ô nhiễm và đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng mà còn phân chia các mức độ ô nhiễm khác nhau trên không gian của làng nghề hiện nay. Đó là cơ sở quan trọng giúp ích cho việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường của làng nghề, gồm:

+ Giải pháp quy hoạch không gian sản xuất gắn với bảo vệ môi trường: Với hai hình thức đó là quy hoạch tập trung và quy hoạch phân tán. Định hướng những đối tượng nào nên đưa vào khu sản xuất tập trung và ổn định lại những hộ sản xuất phân tán cho phù hợp.

+ Đề xuất các giải pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải.

+ Chú trọng giải pháp nâng cao năng lực quản lý môi trường gắn với sự tham gia của cộng đồng trên cơ sở tìm hiểu rõ về hiện trạng sản xuất, hiện trạng môi trường của khu vực và thu thập một số ý kiến của cộng đồng.

+ Một số giải pháp khác: Đổi mới kỹ thuật, công nghệ…

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Các kết quả nghiên cứu của đề tài về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng xản xuất, hiện trạng ô nhiễm môi trường của làng nghề và một số giải pháp đề xuất là tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác quản lý môi trường của làng nghề Dương Liễu.
- Việc nghiên cứu lý luận và gắn với thực tiễn của vùng nhằm hướng tới những giải pháp mang tính khả thi sẽ có những ý nghĩa đáng kể cho định hướng quy hoạch làng nghề nhằm bảo vệ môi trường.

- Qua đề tài này, học viên sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức cũng như các bài học kinh nghiệm có liên quan đến việc đánh giá tác động môi trường, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, kiến thức về làng nghề cũng như các phương pháp nghiên cứu khoa học… 

6. Cấu trúc của luận văn. 

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: 
- Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài. 
- Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường làng nghề Dương Liễu. 
- Chương 3: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Dương Liễu và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu.  
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1.1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài

a. Thế giới

Trên thế giới, từ những năm đầu của thế kỷ XX cũng có một số công trình nghiên cứu có liên quan đến làng nghề như: “Nhà máy làng xã” của Bành Tử (1922); “Mô hình sản xuất làng xã” và “Xã hội hóa làng thủ công” của N.H.Noace (1928). Năm 1964, tổ chức WCCI (World crafts council International – Hội đồng Quốc tế về nghề thủ công thế giới) được thành lập, hoạt động phi lợi nhuận vì lợi ích chung của các quốc gia có nghề thủ công truyền thống. [Ngô Trà Mai, 2008]

Đối với các nước châu Á, sự phát triển kinh tế làng nghề truyền thống là giải pháp tích cực cho các vấn đề kinh tế xã hội nông thôn. Thực tế nhiều quốc gia trong khu vực có những kinh nghiệm hiệu quả trong phát triển làng nghề, điển hình là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan. Trung Quốc sau thời kỳ cải cách mở cửa năm 1978, việc thành lập và duy trì Xí nghiệp Hương Trấn, tăng trưởng với tốc độ 20 – 30 % đã giải quyết được 12 triệu lao động dư thừa ở nông thôn. Hay Nhật Bản, với sự thành lập “Hiệp hội khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống” là hạt nhân cho sự nghiệp khôi phục và phát triển ngành nghề có tính truyền thống dựa theo “Luật nghề truyền thống”…[Trần Minh Yến, 2003]

Đối với các làng nghề CBNSTP, ở các nước châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc… đã đặc biệt chú trọng tới các nghề chế biến tinh bột. Theo tác giả Jesuitas của Thái Lan (1996), việc sử dụng phương pháp xử lý hiếu khí bằng bể Acroten đối với nước thải chứa nhiều tinh bột thì lượng hữu cơ theo COD có thể giảm tới 70%.

Một số nước đã sử dụng bể Biogas, tận dụng bã thải trong sản xuất tinh bột để sản xuất khí sinh học, phục vụ cho các hoạt động khác (như chạy động cơ diezel). Theo các tác giả Thery và Dang (1979); sau này là Chen và Lee (1980), Trung Quốc đã sử dụng hơn 7 triệu bể lên men CH4 , trong đó có khoảng 20.000 bể lớn tạo khí chạy động cơ điezel khí sinh học với khoảng 4.000.106 m3 khí/năm [Nguyễn Thị Kim Thái, 2004].

Đặc biệt, “việc sử dụng cộng đồng như những nhà quản lý môi trường không chính thức và tính cộng đồng là công cụ bảo vệ môi trường đã được thực hiện thành công ở một số nước trong khu vực và thế giới bằng các hình thức khác nhau” [Đặng Đình Long, 2005]. Cũng theo Đặng Đình Long, các nghiên cứu của World Bank đã chứng minh rằng, “dựa trên sức ép của cộng đồng, cộng với việc tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý môi trường có thể cải thiện được lượng phát thải tại các cơ sở gây ô nhiễm”.

Một số quốc gia đã thực hiện thành công cách quản lý này như: Côlômbia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippin, Băng-la-đét, Malaysia, In-đô-nê-xia… với phương pháp cho điểm đơn giản để dân chúng nhận rõ cơ sở nào tuân thủ các tiêu chuẩn chống ô nhiễm của quốc gia và địa phương; cơ sở nào không tuân thủ. Trung Quốc đã cho phép tính các loại phí ô nhiễm dựa trên sự thảo luận của cộng đồng. Mức định giá phí ô nhiễm dựa trên mức độ ô nhiễm, mức dân cư phải hứng chịu hậu quả của ô nhiễm, mức thu nhập bình quân… Cùng với đó, chính phủ nước này cũng thường xuyên nâng cao năng lực của cộng đồng trong nhận thức và hành động giải quyết các vấn đề môi trường địa phương.

Ở In-đô-nê-xia, dưới áp lực của cộng đồng địa phương bằng việc phát đơn kiện các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, qua đó chính phủ và các cơ quan kiểm soát ô nhiễm làm trung gian đứng ra giải quyết, buộc các cơ sở gây ô nhiễm phải đền bù cho cộng đồng và có những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm [Đặng Đình Long, 2005]…

Như vậy, cần thiết có sự phối hợp giữa Nhà nước, Xã hội dân sự và cộng đồng trong quản lý môi trường cũng như giải quyết xung đột môi trường. Đây là giải pháp mang tính bền vững cho sự phát triển của xã hội.

b. Việt Nam

Ở Việt Nam, vấn đề làng nghề được đề cập đến qua nhiều thời kỳ, với những khía cạnh và các mục đích khác nhau. 

Trên khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều công trình nghiên cứu về làng nghề ở nhiều cấp:

Về sách tham khảo: Có một số công trình như: “Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam” [Bùi Văn Vượng, 1998]. Tác giả đã tập trung trình bày các loại hình làng  nghề truyền thống như: đúc đồng, kim hoàn, rèn, gốm, trạm khắc đá, dệt, thêu ren, giấy dó, tranh dân gian, dệt chiếu, quạt giấy, mây tre đan, ngọc trai, làm trống. Ở đây chủ yếu giới thiệu lịch sử, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, tư tưởng, kỹ thuật, các bí quyết nghề, thủ pháp nghệ thuật, kỹ thuật của các nghệ nhân và các làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Trong cuốn “Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình CNH – HĐH” [Dương Bá Phượng, 2001], tác giả đã đề cập khá đầy đủ từ lý luận đến thực trạng của làng nghề: từ đặc điểm, khái niệm, con đường và điều kiện hình thành làng nghề, tập trung vào một số làng nghề ở một số tỉnh với các quan điểm, giải pháp và phương hướng nhằm phát triển các làng nghề trong CNH – HĐH. Cùng với hướng này còn có cuốn “Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình CNH – HĐH” [Mai Thế Hởn, 2003]…

Và nhiều công trình khác của nhiều tác giả như: “Phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” [Trần Minh Yến, 2003], Làng Đại Bái – Gò đồng Bắc Ninh [Đỗ Thị Hào, 1987];  “Về hai làng nghề truyền thống Phú Bài và Hiền Lương” [Bùi Thị Tân, 1999]… 

Về đề tài nghiên cứu: Đề tài khoa học về việc “Hoàn thiện các giải pháp kinh tế tài chính nhằm khôi phục và phát triển làng nghề ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng” [Học  viện tài chính, 2004]; “Tiếp tục đổi mới chính sách và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề truyền thống ở Bắc Bộ thời kỳ đến năm 2010” [Bộ Thương Mại, 2003]... Đặc biệt phải kể đến là đề tài “Nghiên cứu về quy hoạch phát triển làng nghề thủ công theo hướng CNH nông thôn ở nước CHXHCN Việt Nam” của Bộ NN & PTNT hợp tác cùng với tổ chức JICA của Nhật (2002),  đã điều tra nghiên cứu tổng thể các vấn đề có liên quan đến làng nghề thủ công nước ta về tình hình phân bố, điều kiện KT-XH của làng nghề, nghiên cứu đánh giá 12 mặt hàng thủ công của làng nghề Việt Nam (về nguyên liệu, thị trường, công nghệ, lao động…) [Trần Minh Yến, 2003]

Nhìn chung các tác giả đã làm rõ về khái niệm, lịch sử phát triển, đặc điểm, thực trạng sản xuất và xu hướng phát triển của các làng nghề.

Ở khía cạnh môi trường: Gần đây, trong các nghiên cứu về làng nghề, vấn đề môi trường đang được nhiều tác giả quan tâm, thực tế thì vấn đề này đang gây nhiều bức xúc và nan giải đối với kinh tế xã hội nói chung: 

Cuốn sách “Làng nghề Việt Nam và môi trường”, [Đặng Kim Chi và nnk, 2005]: Đây là một công trình nghiên cứu tổng quát nhất về vấn đề làng nghề và thực trạng ô nhiễm môi trường các làng nghề hiện nay. Tác giả đã nêu rõ từ lịch sử phát triển, phân loại, các đặc điểm cơ bản làng nghề cũng như hiện trạng kinh tế, xã hội của các làng nghề Việt Nam hiện nay. Cùng với đó là hiện trạng môi trường các làng nghề (có phân loại cụ thể 5 nhóm ngành nghề chính). Qua đó cũng nêu rõ các tồn tại ảnh hưởng tới phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của làng nghề, nêu dự báo phát triển và mức độ ô nhiễm đến năm 2010, một số định hướng xây dựng chính sách đảm bảo phát triển làng nghề bền vững và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường cho từng loại hình làng nghề của Việt Nam. 

Qua nghiên cứu của tác giả, "100% mẫu nước thải ở các làng nghề được khảo sát có thông số vượt tiêu chuẩn cho phép. Môi trường không khí bị ô nhiễm có tính cục bộ tại nơi trực tiếp sản xuất, nhất là ô nhiễm bụi vượt tiêu chuẩn cho phép (TCCP) và ô nhiễm do sử dụng nhiên liệu than củi. Tỷ lệ người dân làng nghề mắc bệnh cao hơn các làng thuần nông, thường gặp ở các bệnh về đường hô hấp, đau mắt, bệnh đường ruột, bệnh ngoài da. Nhiều dòng sông chảy qua các làng nghề hiện nay đang bị ô nhiễm nặng; nhiều ruộng lúa, cây trồng bị giảm năng suất do ô nhiễm không khí từ làng nghề". 

Nghiên cứu của PGS.TS Đặng Kim Chi cùng các cộng sự tại 3 làng nghề Bắc Ninh cho thấy môi trường xung quanh các làng nghề đã bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Tại làng nghề sản xuất giấy Dương Ổ (Phong Khê – Bắc Ninh): nồng độ CO cao hơn 5mg/l so với TCCP (28 – 36 mg/l). Bụi ở khu vực dân cư có nồng độ cao hơn TCCP từ 1,3 đến 3 lần. CO tại khu vực sản xuất cao gấp 2 lần TCCP, tiếng ồn cao hơn TCCP từ 3 – 10 dbA; tại làng nghề tái chế sắt thép Đa Hội: Không khí xung quanh khu vực hộ gia đình sản xuất cao lớn hơn TCCP 12 lần, tiếng ồn lớn hơn 28 lần TCCP, bụi hơn 6 lần, nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ không khí từ 4 – 50C; làng nghề tái chế nhựa Minh Khai: nồng độ bụi lớn hơn TCCP 1h và 24h là 1- 4 lần và 3 - 6 lần, nồng độ HCl cao hơn TCCP 1,6 lần. [Lê Đức Thọ, 2008]

Bên cạnh đó còn có rất nhiều các công trình nghiên cứu của các tác giả khác về tình trạng  môi trường và sức khỏe tại các làng nghề:

Nghiên cứu về “Những vấn đề về sức khỏe và an toàn trong các làng nghề Việt Nam”, các tác giả Nguyễn Thị Hồng Tú, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Vân Trình (2005) đã nêu một số nét về lịch sử phát triển làng nghề Việt Nam. Môi trường và sức khoẻ người lao động. An toàn sản xuất làng nghề, các biện pháp phòng ngừa. Chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho người lao động làng nghề.

Cuốn  “Nghiên cứu nguy cơ sức khoẻ ở các làng nghề tại một số tỉnh phía Bắc và giải pháp can thiệp” [Nguyễn Thị Liên Hương, 2006] cho thấy tình trạng sức khỏe các làng nghề phía Bắc đều trong tình trạng báo động. Tỷ lệ người lao động có phương tiện bảo hộ đạt TCVSLĐ thấp (22,5%); 100% các hộ sản xuất CBLT-TP nước thải không qua xử lý, đổ thẳng ra cống  rãnh. Nồng độ các chất khí gây ô nhiễm trong môi trường (H2S, NH3…) có đến 3/5; 1/5 mẫu không đạt yêu cầu. Tỷ lệ người mắc bệnh hô hấp chiếm 34,7%, bệnh về da chiếm tới 37,3%... 

Tại các làng nghề tái chế có mức độ ô nhiễm cao và mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Qua nghiên cứu của Phan Thúy Yến và các cộng sự tại làng nghề tái chế chì Đông Mai (Hưng Yên) cho thấy kết quả xét nghiệm đối với người lao động: (ALA/niệu > 10mg/l chiếm tới 67%; những người có số lượng hồng cầu giảm chiếm 19,4%; những người mắc bệnh do nhiễm chì chiếm 67,7%. Hay đối với các làng nghề Bắc Ninh, điển hình như làng nghề Phong Khê, Phú Lâm có khoảng 50 xí nghiệp, với 70 phân xưởng sản xuất, khối lượng hàng hóa từ 18.000 đến 20.000 tấn sản phẩm/năm, nhưng đồng thời thải vào môi trường 1.200 đến 1.500 m3 nước thải/ngày với hàm lượng coliform lớn hơn TCCP hơn 100 lần. (nước thải có chứa chủ yếu là xút, thuốc thẩy, phèn kép, nhựa thông, phẩm màu). [Lê Đức Thọ, 2008]

Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu khác về các khu vực làng nghề địa phương như nghiên cứu về môi trường lao động một số các làng nghề Nam Định của Trần Văn Quang và các cộng sự (2001); Nghiên cứu về môi trường, sức khỏe làng nghề chế biến thuốc nam Thiết Trụ (Hưng Yên) của Đan Thị Lan Hương [Lê Đức Thọ, 2008]…

Những đề tài này nhìn chung đã giải quyết được vấn đề lý luận cơ bản về các làng nghề, hiện trạng và xu hướng phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường và một số giải pháp. Nhưng các đề tài đi sâu vào một làng nghề nào đó thì hầu như chưa nghiên cứu một cách toàn diện nhất. Mỗi khu vực làng nghề có những điều kiện và thực tế khác nhau cho sự phát triển và bảo tồn. Hơn nữa, mỗi khu vực bị ô nhiễm cũng có những nguồn gây ô nhiễm không giống nhau, vì vậy việc nghiên cứu cụ thể, chi tiết để có thể đánh giá toàn diện về tiềm năng, thực trạng cũng như xu hướng của các làng nghề có ý nghĩa quan trọng cả về khoa học và thực tiễn. 

Nghiên cứu về các giải pháp: Hiện tại, đối với mỗi công trình nghiên cứu về vấn đề môi trường làng nghề ít nhiều đều có đề cập đến các giải pháp khác nhau nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững. 
Tổng quát nhất có lẽ phải đề cập đến cuốn “Làng nghề Việt Nam và môi trường” của Đặng Kim Chi và các cộng sự. Dựa trên cơ sở đã nghiên cứu tổng quan về đặc điểm cũng như thực trạng sản xuất, hiện trạng môi trường các làng nghề, tác giả đã đi đến các giải pháp chung nhất cho từng loại hình làng nghề. Ở đây cũng đề cập đến việc định hướng xây dựng một số chính sách đảm bảo phát triển làng nghề bền vững (như các chính sách về hỗ trợ tài chính, chính sách về thị trường, về cơ sở hạ tầng, giáo dục môi trường…). Qua đó đề xuất các giải pháp, nhìn chung tập trung vào hai nhóm chính là giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề. Các giải pháp này được đề cập cụ thể hơn trong “ĐTNC cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề môi trường ở các làng nghề Việt Nam” (KC.08.09, 2005), cụ thể là các “Tài liệu hướng dẫn áp dụng các giải pháp cải thiện môi trường” cho các làng nghề nhựa; chế biến nông sản, thực phẩm; thủ công mỹ nghệ; dệt nhuộm.

Các nghiên cứu của Nguyễn Thị Liên Hương, Trần Minh Yến, Đặng Vân Trình… đã nêu trên đều có đề cập đến các giải pháp can thiệp. 

Ngoài những giải pháp về kỹ thuật (sản xuất sạch hơn và sử dụng công nghệ xử lý chất thải) thì trong công tác quản lý môi trường, các nhà nghiên cứu hiện đang lưu ý đến một số giải pháp có tính khả thi và có hiệu quả trong điều kiện của Việt Nam hiện nay đó là giải pháp có sự tham gia của cộng đồng và phát triển làng nghề gắn với phát  triển du lịch. Về khía cạnh này có một số nghiên cứu, bài viết điển hình như: “Sổ tay hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề sử dụng phương pháp có sự tham gia của cộng đồng” [Bùi Đình Toái, Nguyễn Thị Thu Quế, 2005]; “Môi trường làng nghề với việc phát triển du lịch bền vững”  [Lê Hải, 2006]; “Phát triển bền vững du lịch làng nghề sinh thái – văn hóa” [Nguyễn Thị Anh Thu, 2005); Đặc biệt trong đó có nghiên cứu về “Tính cộng đồng và xung đột môi trường tại khu vực làng nghề ở đồng bằng sông Hồng, thực trạng và xu hướng biến đổi” [Đặng Đình Long, 2005]. Nghiên cứu đã đề cập đến tình trạng xung đột môi trường hiện nay tại các làng nghề Việt Nam, nhất là khu vực Đồng bằng sông Hồng. Các tác giả đã nêu cơ sở lý luận của việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tính cộng đồng với xung đột môi trường tại khu vực nông thôn Đồng bằng sông Hồng và đã đi đến những kết luận khá rõ ràng có liên quan như: chất lượng môi trường tại các làng nghề hiện nay là rất xấu; nhận thức đối với việc bảo vệ môi trường của cộng đồng còn hạn chế; Tâm lý phổ biến của chính quyền và cộng đồng trước thực trạng ô nhiễm là sự trông chờ vào các cấp cao hơn, chưa có ý thức tự giác; mô hình ứng xử cơ bản của người dân đối với vấn đề môi trường là không biết làm gì và không có những hành vi cụ thể để bảo vệ môi trường…. 
Theo kết quả khảo sát của các tác giả tại 3 làng nghề điển hình thì tỷ lệ những ý kiến trông chờ sự giải quyết ô nhiễm vào Nhà nước chiếm tới 56,6%; giải pháp nâng cao nhận thức môi trường chiếm 14,8%; thông cảm và cùng người sản xuất xử lý ô nhiễm chỉ có 8,5%, đặc biệt ý kiến nếu không xử lý ô nhiễm thì ngừng sản xuất chỉ có 1,1% [Đặng Đình Long, 2005]. Qua đó cho thấy rằng ý thức của cộng đồng trong vấn đề phát triển kinh tế gắn với môi trường còn nhiều hạn chế, vấn đề xung đột môi trường có nguy cơ khá cao và phức tạp.

Việt Nam cũng đang có nhiều cố gắng trong việc tiếp thu kinh nghiệm của các nước đi trước trên thế giới và trong khu vực trong lĩnh vực quản lý môi trường. Đối với môi trường làng nghề, năm 2005 Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) cùng với Bộ Môi trường Hàn Quốc tổ chức Hội thảo áp dụng kinh nghiệm Hàn Quốc trong quản lý môi trường các làng nghề truyền thống Việt Nam.  

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã nêu rõ hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và giới thiệu nghiên cứu điển hình “Cải thiện môi trường làng nghề Vạn Phúc”. Các chuyên gia về môi trường của Hàn Quốc đã trao đổi về kinh nghiệm, định hướng quản lý môi trường nông thôn và giới thiệu công nghệ môi trường của Hàn Quốc. [www.isge.monre.gov.vn, 30/1/2005]

Hơn nữa, kể từ khi Hiệp hội làng nghề Việt Nam được thành lập (2005) cho đến nay đã có nhiều chương trình hoạt động cụ thể nhằm cải thiện về mặt chính sách, ủng hộ về nguồn vốn, nâng cao kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường, tạo thương hiệu cho các sản phẩm, quan tâm đến vấn đề môi trường các làng nghề… khuyến khích cho các làng nghề phát triển về nhiều mặt.
c. Khu vực nghiên cứu. 

Hà Nội là một trong những tỉnh có hoạt động làng nghề phát triển điển hình ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Sau khi mở rộng, Hà Nội có khoảng 1.275 làng nghề, trong đó có 226 làng nghề được UBND TP công nhận với các tiêu chí của làng nghề. Với vai trò và hiện trạng của các làng nghề như hiện nay, thành phố cũng như nhiều tác giả đã có những bài viết và các đề tài nghiên cứu về hoạt động làng nghề, về thực trạng sản xuất, những khó khăn hiện tại và xu hướng, kiến nghị… Ví dụ như: “Phát triển một số làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng ven thủ đô [Mai Thế Hởn, 1998]”; “Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho quy hoạch bảo vệ môi trường một số làng nghề tỉnh Hà Tây”  [Ngô Trà Mai, 2008]. “Một số vấn đề bức xúc về môi trường làng nghề Hà Tây” [Phùng Thanh Vân, 2009]; “Bộ ba làng nghề bất lực trước ô nhiễm môi trường” [www.isge.monre.gov.vn , 8/2007]…
Đề tài nghiên cứu của Sở NN & PTNT Hà Nội về “Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách phát triển một số làng nghề nông thôn ngoại thành Hà Nội”: Đề cập đến những vấn đề có tính lý luận về ngành nghề và làng nghề ở nông thôn, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề và sự tác động của chính sách đến phát triển ngành nghề nông thôn ở ngoại thành Hà Nội giai đoạn 1995 – 2000, trong đó nhấn mạnh các giải pháp chính sách phát triển ngành nghề. [Trần Minh Yến, 2003]

Các bài viết đã nêu được khái quát quy mô và sản phẩm chủ yếu của các làng nghề Hà Nội. Nhất là đề cập nhiều đến tình trạng ô nhiễm môi trường của các làng nghề. Tuy nhiên đi sâu vào một khu vực nhỏ thì chưa cụ thể, nhất là những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của một khu vực làng nghề. 

Trong bối cảnh mới Hà Nội mở rộng như hiện nay và với sự chuẩn bị đón đại lễ 1000 năm Thăng Long và năm du lịch quốc gia năm 2010, Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Hà Nội vừa đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về việc bảo vệ môi trường tại các làng nghề, phố nghề. 

Theo đó, ngành du lịch Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát, lựa chọn các phố nghề, làng nghề đủ các tiêu chuẩn về: Sản phẩm tiêu biểu, hạ tầng cơ sở vật chất, văn minh giao tiếp, môi trường cảnh quan để xây dựng các điểm du lịch. Tiếp đến, các địa phương sẽ áp dụng công nghệ sản xuất sạch, ứng dụng các hệ thống xử lý chất thải và xây dựng quy chế bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch phố nghề, làng nghề. 

Đây là một đề xuất hay và cần thiết để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, hạ tầng cơ sở không đảm bảo và giao thông chật chội đang diễn ra phổ biến tại các làng nghề. Bởi hiện nay du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội trở thành một trong 7 tour du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Năm du lịch quốc gia 2010.

Đối với khu vực làng nghề xã Dương Liễu, hiện đã có công trình nghiên cứu của trường đại học tổng hợp (cũ) năm 1996: “Nghiên cứu xử lý nước thải của làng nghề Dương Liễu”; hay “Khảo sát điều kiện lao động và bước đầu áp dụng giải pháp can thiệp tại làng nghề chế biến lương thực xã Dương Liễu”. Các nghiên cứu cũng tập trung vào vấn đề ô nhiễm của làng nghề, song vẫn chưa có những giải pháp thỏa đáng và hiện nay mức độ ô nhiễm vẫn ngày càng nghiêm trọng hơn [Nguyễn Thị Kim Thái, 2004]

Gần đây có bài nghiên cứu khoa về “Hiện trạng sức khỏe môi trường làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Tây” [Phạm Thị Linh, 2007]. Báo cáo cũng tập trung vào hiện trạng sản xuất CBNSTP của làng nghề, một số nguyên nhân gây ô nhiễm, phân tích tình trạng ô nhiễm và có đưa ra một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm. Nhìn chung báo cáo đã phác thảo được thực trạng ô nhiễm môi trường tại Dương Liễu song việc đánh giá mức độ ô nhiễm chưa cụ thể.

Tóm lại, thực tiễn các làng nghề Việt Nam còn có nhiều bất cập. Các sản phẩm truyền thống của chúng ta không những là những mặt hàng có giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn, giảm thiểu thời gian nông nhàn, mà còn có ý nghĩa văn hóa dân tộc sâu sắc. Việt Nam cũng có nhiều tiềm năng cho phát triển các nghề truyền thống như nguồn lao động khéo léo, giàu kinh nghiệm, nguồn nguyên liệu phong phú… Song tốc độ phát triển các làng nghề như hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt hiện trạng môi trường và trình độ công nghệ cũng như thực trạng quản lý môi trường hiện tại là một thách thức lớn đối với việc bảo tồn và phát triển bền vững các nghề truyền thống của nước ta. 

1.1.2. Làng nghề và phát triển làng nghề theo hướng bền vững

a. Khái niệm làng nghề.


Từ xa xưa, người nông dân Việt Nam đã biết sử dụng thời gian nông nhàn để sản xuất những sản phẩm thủ công, phi nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu đời sống như: các công cụ lao động nông nghiệp, giấy, lụa, vải, thực phẩm qua chế biến… Các nghề này được lưu truyền và mở rộng qua nhiều thế hệ, dẫn đến nhiều hộ dân có thể cùng sản xuất một loại sản phẩm. Bên cạnh những người chuyên làm nghề, đa phần lao động vừa sản xuất nông nghiệp, vừa làm nghề, hoặc làm thuê (nghề phụ). Nhưng do nhu cầu trao đổi hàng hóa, các nghề mang tính chất chuyên môn sâu hơn, được cải tiến kỹ thuật hơn và thường được giới hạn trong quy mô nhỏ (làng), dần dần tách hẳn nông nghiệp để chuyển hẳn sang nghề thủ công. Như vậy, làng nghề đã xuất hiện.

Có thể hiểu làng nghề “là làng nông thôn Việt Nam có ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phi nông nghiệp chiếm ưu thế về số lao động và thu nhập so với nghề nông”  [Đặng Kim Chi, 2005].

Có rất nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau khi đề cập đến tiêu chí để một làng ở nông thôn được coi là một làng nghề. Nhưng nhìn chung, các ý kiến thống nhất ở một số tiêu chí sau:

- Giá trị sản xuất và thu nhập của từ phi nông nghiệp ở làng nghề đạt trên 50% so với tổng giá trị sản xuất và thu nhập chung của làng nghề trong năm; hoặc doanh thu hàng năm từ ngành nghề ít nhất đạt trên 300 triệu đồng, hoặc:

- Số hộ và số lao động tham gia thường xuyên hoặc không thường xuyên, trực tiếp hoặc gián tiếp đối với nghề phi nông nghiệp ở làng ít nhất đạt 30% so với tổng số hộ hoặc lao động ở làng nghề có ít nhất 300 lao động.

- Sản phẩm phi nông nghiệp do làng sản xuất mang tính đặc thù của làng và do người trong làng tham gia.

Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008, tiêu chí công nhận làng nghề gồm có 3 tiêu chí sau: 

- Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận. 

- Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước [www.isge.monre.gov.vn].      
b. Vai trò của các làng nghề truyền thống.

 Với hơn 2000 làng nghề trong cả nước, gồm 11 nhóm ngành nghề, sử dụng hơn 10 triệu lao động, đóng góp hơn 40 ngàn tỷ đồng cho thu nhập quốc gia… các làng nghề truyền thống đã và đang đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, đặc biệt là khu vực kinh tế nông thôn: 

- Sản xuất tiểu thủ công nghiệp tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú với giá thành rẻ. Các nghề truyền thống chủ yếu sử dụng các nguyên liệu sẵn có trong nước, vốn là các tài nguyên thiên nhiên điển hình của miền nhiệt đới: tre nứa, gỗ, tơ tằm, các sản phẩm của nông nghiệp nhiệt đới (lúa gạo, hoa quả, ngô, khoai, sắn…), các loại vật liệu xây dựng… 

- Mặt khác, sản phẩm từ các làng nghề không chỉ đáp ứng các thị trường trong nước với các mức độ nhu cầu khác nhau mà còn xuất khẩu sang các thị trường nước bạn với nhiều mặt hàng phong phú, có giá trị cao. Trong đó, điển hình nhất là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ (hiện nay, mặt hàng này xuất khẩu đạt giá  trị gần 1 tỷ USD/năm). Giá trị hàng hóa  từ các làng nghề hàng năm đóng góp cho nền kinh tế quốc dân từ 40 – 50 ngàn tỷ đồng. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH nông thôn.

- Đặc biệt, phát triển các nghề truyền thống đang góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hơn 11 triệu lao động chuyên và hàng ngàn lao động nông nhàn ở nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. 

- Hơn nữa, nhiều làng nghề hiện nay có xu hướng phát triển theo hướng phục vụ các dịch vụ du lịch. Đây là hướng đi mới nhưng phù hợp với thời đại hiện nay và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

c. Phân loại làng nghề.

Làng nghề với những hoạt động và phát triển đã có những tác động tích cực và tiêu cực đến nền kinh tế, đời sống xã hội và môi trường với những nét đặc thù rất đa dạng. Vấn đề phát triển và môi trường của các làng nghề hiện nay đang có nhiều bất cập và đang được chú ý nghiên cứu. Muốn có được những kết quả nghiên cứu xác thực, đúng đắn và có thể quản lý tốt các làng nghề thì cần có sự nhìn nhận theo nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau đối với làng nghề. Bởi vậy, hệ thống phân loại các làng nghề dựa trên các số liệu thông tin điều tra, khảo sát là cơ sở khoa học cho nghiên cứu, quản lý hoạt động sản xuất cũng như việc quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề. Cách phân loại làng nghề phổ biến nhất là phân theo loại hình sản xuất, loại hình sản phẩm. Theo cách này có thể phân thành 6 nhóm ngành sản xuất gồm:
+ Ươm tơ, dệt vải và may đồ da.

+ Chế biến lương thực thực phẩm, dược liệu.

+ Tái chế phế liệu (giấy, nhựa, kim loại…).

+ Thủ công mỹ nghệ, thêu ren. 

+ Vật liệu xây dựng, khai thác và chế tác đá.

+ Nghề khác (mộc gia dụng, cơ khí nhỏ, đóng thuyền, quạt giấy, đan vó, lưới..).

 Ngoài ra còn có thể phân loại theo quy mô sản xuất (lớn, nhỏ, trung bình); phân loại theo nguồn thải và mức độ ô nhiễm; theo lịch sử phát triển; theo mức độ sử dụng nguyên liệu, theo thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc theo tiềm năng tồn tại và phát triển…

d. Vài nét về lịch sử phát triển của làng nghề.

Sự phát triển của các làng nghề Việt Nam đã trải qua những giai đoạn khác nhau, gắn với những cung bậc thăng trầm của lịch sử. Đặc biệt, từ giai đoạn đổi mới nền kinh tế đến nay, dưới tác động to lớn của sự biến đổi nền kinh tế trong nước cũng như trên toàn thế giới, sự phát triển của các làng nghề cũng có những thay đổi lớn, có những thành công mới nhưng cũng có không ít những vấn đề nan giải.

Xuất hiện từ rất lâu đời (điển hình như các làng nghề ở Hà Tây (cũ), Bắc Ninh, Hưng Yên, có từ thời nhà Lê, Nhà Lý). Các làng nghề nông thôn đã có những bước đánh dấu khá rõ nét trong lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam.  Vượt lên các nhu cầu về nông nghiệp, các sản phẩm như: đồ sành sứ, đồ gốm, vải vóc, đồ ăn, đồ thờ cúng, hàng mỹ nghệ, giấy… đã được chế biến phục vụ cho nhu cầu đời sống hàng ngày, phục vụ cho đời sống tâm linh, cho việc học tập, cho đời sống văn hóa và cho cả xuất khẩu. 

Làng nghề trước Cách mạng tháng Tám đã khá phong phú, đa dạng, nó được hình thành từ các nghề cũ và một số nghề mới được phát triển nhằm đáp ứng thị trường luôn thay đổi phức tạp (nhìn chung không khác lắm so với các nghề đương thời). Thời gian này, nghề dệt lụa (Hà Đông) đã có những bước tiến xa hơn, trở thành nghề thủ công xuất khẩu và tạo công ăn việc làm cho số lượng lao động lớn.

Từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay, có thể chia lịch sử phát triển của làng nghề thành các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1954 – 1978: Do chính sách Công nghiệp hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, khuyến khích các thợ thủ công tham gia vào các Hợp tác xã. Tại một số làng nghề đã xuất hiện những HTX tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu sản xuất các mặt hàng xuất khẩu sang các nước XHCN, với các hàng hóa chính là hàng thủ công mỹ nghệ. Do đó, chủng loại, số lượng và  giá trị hàng hóa được quyết định bởi đường lối, chính sách của Nhà nước. Cũng chính trong giai đoạn này, nhiều làng nghề đã bị mai một.

- Giai đoạn 1978 – 1985: Kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động,  cùng với sức ép về dân số và sự cấm vận của Mỹ kinh tế Việt Nam đã lâm vào giai đoạn khủng hoảng, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Sự suy sụp của hệ thống bao cấp đã khiến các hộ nông dân và tiểu thủ công nghiệp buộc phải tìm đường cải thiện cuộc sống theo con đường tự phát. Nhiều làng nghề đã được khôi phục lại nhằm đáp ứng nhu cầu rất thấp của nhân dân.

- Giai đoạn 1986 – 1992: Đây là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển của làng nghề, nó được đánh dấu bằng sự chuyển đổi từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế thị trường. Các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách đổi mới quản lý trong nông nghiệp và phát triển các thành phần kinh tế đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói chung và với làng nghề nói riêng. Trong giai đoạn này, nhiều làng nghề truyền thống đã được khôi phục và phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư vốn, kỹ thuật, hình thành nhiều cơ sở kinh doanh mới, thu hút ngày càng nhiều lao động, tăng dần sản lượng và kim ngạch xuất khẩu… Điển hình như làng gốm Bát Tràng, gốm Đồng Nai, chạm khắc Hà Tây, thêu ren Thái Bình… 

Các sản phẩm truyền thống của làng nghề Việt Nam đã được tiêu thụ khá ổn định ở các thị trường Đông Âu và Liên Xô, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đạt trên 246 triệu rúp [Đặng Kim Chi, 2005]. Tuy vậy, do biến động của nền kinh tế thế giới, mà xuất phát từ sự sụp đổ của mô hình CNXH của Liên Xô và Đông Âu, sản xuất của các làng nghề bị đình trệ do thị trường tiêu thụ không còn như trước nữa, số lao động trong các làng nghề giảm nhanh chóng.

- Giai đoạn từ năm 1993 đến nay: Do tìm được hướng đi mới cho các sản phẩm của làng nghề và cho nền kinh tế Việt Nam nói chung mà nền kinh tế Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Sự hội nhập nền kinh tế thế giới, cùng với thời kỳ dỡ bỏ sự cấm vận của Mỹ, sự hợp tác kinh tế và thị trường của Việt Nam không ngừng được mở rộng. Nhiều làng nghề đã khôi phục nhanh chóng, trong đó nhiều làng vẫn duy trì được cả nghề nghiệp và mặt hàng truyền thống (như làng Chạm bạc Đồng Xâm, làng nghề thêu Quất Động, làng gốm Bát Tràng…). Hơn nữa nhiều làng nghề mới đã được hình thành (Làng gỗ Đồng Kỵ, gạch ngói Hương Canh…). 

Cho đến nay, cả nước có 2.017 làng nghề dải khắp cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, trong đó tập trung phần lớn ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Các làng nghề thu hút hơn 10 triệu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện đáng kể đời sống cho một bộ phận dân cư khu vực nông thôn. Hiện nay, Nhà nước có nhiều chính sách nhằm khuyến khích làng nghề phát triển, đặc biệt từ khi Hiệp hội làng nghề Việt Nam được thành lập (2005), đã có nhiều chương trình, chính sách nhằm bảo tồn, thúc đẩy sự phát triển làng nghề. Tuy nhiên, nhiều làng nghề có nguy cơ lâm vào tình trạng suy thoái do nhiều nguyên nhân khác nhau (do bế tắc về thị trường, do bị cạnh tranh, do thiếu vốn để cải tiến sản xuất, gây ô nhiễm môi trường…). Để giải quyết những khó khăn này, cần có cái nhìn tổng quan về làng nghề và gắn với thực trạng kinh tế xã hội trong nước và thế giới nói chung.

e. Một số đặc điểm của làng nghề Việt Nam hiện nay

Theo thống kê, hiện trong cả nước có 13% số hộ nông dân chuyên sản xuất nghề, 27% số hộ nông dân tham gia sản xuất nghề, thu hút hơn 29% lực lượng lao động ở nông thôn. Các làng nghề hoạt động với các hình thức khá đa dạng: Trong tổng số 40.500 cơ sở sản xuất ở các làng nghề có 80,1% là các hộ cá thể, 5,8% theo hình thức Hợp tác xã và 14,1% thuộc các dạng sở hữu khác [Đặng Kim Chi, 2005]. Làng nghề Việt Nam có một số đặc điểm cơ bản là:

* Phân bố làng nghề trong cả nước

Với các chỉ tiêu đã đề ra, cho nay, Việt Nam có khoảng 2017 làng nghề, thuộc 11 nhóm ngành nghề khác nhau, trong đó gồm 1,4 triệu hộ tham gia sản xuất (cả hộ kiêm), thu hút hơn 11 triệu lao động. Nhiều tỉnh có số lượng các làng nghề lớn như Hà Tây (cũ) với 280 làng nghề, Bắc Ninh (187), Hải Dương (65), Hưng Yên (48)… với hàng trăm ngành nghề khác nhau, phương thức sản xuất đa dạng. Tuy nhiên, sự phân bố và phát triển các làng nghề lại không đồng đều trong cả nước. Các làng nghề ở miền Bắc phát triển hơn ở miền Trung và miền Nam, chiếm gần 70% số lượng các làng nghề trong cả nước (1594 làng nghề), trong đó tập trung nhiều nhất và mạnh nhất là ở vùng đồng bằng sông Hồng. Miền Trung có khoảng 111 làng nghề, còn lại ở miền Nam hơn 300 làng nghề [Hiệp Hội làng nghề Việt Nam, 2009].
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* Tình hình sản xuất của các làng nghề

- Nguyên liệu cho sản xuất:

Nguyên vật liệu cho các làng nghề chủ yếu được khai thác ở các địa phương trong nước. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phong phú nông sản và thực vật, đồng thời có nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng trong đó có các loại vật liệu xây dựng. Do đó, hầu hết các nguồn nguyên liệu vẫn lấy từ trực tiếp từ tự nhiên.

Do sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất, việc khai thác và cung ứng các nguyên liệu tại chỗ hay các vùng khác trong nước đang dần bị hạn chế. Ví dụ, theo thống kê, làng nghề gốm Bát Tràng (Hà Nội) mỗi năm tiêu thụ khoảng 70.000 tấn than, gần 100.000 tấn đất nguyên liệu; Các làng nghề chế biến gỗ, mây tre đan trong những năm qua đòi hỏi cung cấp một khối lượng nguyên liệu rất lớn, đặc biệt là các loại gỗ quý dùng cho sản xuất đồ gỗ ga dụng và gỗ mỹ nghệ. Nhiều nguyên liệu chúng ta đã phải nhập từ một số nước khác.

Sự khai thác bừa bãi, không có kế hoạch đã làm cạn kiệt tài nguyên và gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái. Việc sơ chế các nguyên liệu chủ yếu do các hộ, các cơ sở sản xuất tự làm với kỹ thuật thủ công hoặc các máy móc thiết bị tự chế lạc hậu. Do đó, chưa khai thác hết hiệu quả của các nguyên liệu, gây lãng phí tài nguyên.

- Công nghệ, thiết bị và cơ sở hạ tầng sản xuất

Hầu hết các cơ sở sản xuất nghề nông thôn, nhất là ở khu vực các hộ tư nhân vẫn còn sử dụng các loại công cụ thủ công truyền thống hoặc cải tiến một phần. Trình độ công nghệ còn lạc hậu, cơ khí hóa thấp, các thiết bị phần lớn đã cũ, sử dụng lại của các cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô lớn không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường. Trình độ công nghệ thủ công và bán cơ khí vẫn chiếm tỷ lệ hơn 60% ở các làng nghề.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới, nhiều làng nghề đã áp dụng công nghệ mới, thay thế máy móc mới, hiện đại. Ví dụ, làng gốm Bát Tràng đã dùng đã dần dần đưa công nghệ nung gốm sứ bằng lò tuy nen (dùng ga và điện) thay cho lò hộp và lò bầu (dùng than và củi), nhào luyện đất bằng máy thay cho bằng tay thủ công, dùng bàn xoay bằng mô tơ điện thay cho bàn xoay bằng tay...; làng gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ Bắc Ninh hiện nay đã đầu tư 11 máy xẻ ngang, 300 máy cắt dọc, 100 máy vanh, 500 máy khoan bàn, 500 máy phun sơn… phục vụ cho sản xuất,  nhờ đó mà năng suất và chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao rõ rệt…

Bảng 1.1. Trình độ kỹ thuật ở các làng nghề hiện nay

	Trình độ kỹ thuật


	Chế biến nông – lâm – thủy sản
	Thủ công mỹ nghệ và vật liệu xây dựng
	Các ngành dịch vụ
	Các ngành khác

	Thủ công bán cơ khí (%)
	61.51
	70.69
	43.90
	59.44

	Cơ khí (%)
	38.49
	29.31
	56.10
	40.56

	Tự động hóa (%)
	0
	0
	0
	0


  Nguồn: Đặng Kim Chi, 2005

Song nhìn chung, phần lớn công nghệ và kỹ thuật áp dụng cho sản xuất trong các làng nghề nông thôn còn lạc hậu, tính cổ truyền chưa được chọn lọc và đầu tư khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm còn thấp, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường và giảm sức cạnh tranh. 

Hơn nữa, các làng nghề hiện nay nhìn chung đều gặp khó khăn về mặt bằng cho sản xuất. Tình trạng phổ biến nhất hiện nay là việc sử dụng luôn nhà ở làm nơi sản xuất. Các cơ sở sản xuất lớn thì thường chỉ có lán che lợp fibrô xi măng, rơm rạ, lá mía, căng bạt… mang tính chất tạm bợ. Các bãi tập kết nguyên liệu, kể cả các bãi, kho chứa hàng gần khu dân cư, tạm bợ, không đúng tiêu chuẩn môi trường. (ví dụ như làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, Hưng Yên; làng nghề tái chế chì Chỉ Đạo, Hưng Yên…). 

Về nhà xưởng, các làng nghề chỉ có số ít (10 – 30%) các nhà xưởng kiên cố, còn lại là bán kiên cố và tạm bợ. Tỷ lệ đường giao thông tốt trong các làng nghề đa số chỉ chiếm trên dưới 20%. Hệ thống cấp nước sạch chưa đáp ứng được cả cho sinh hoạt và cho sản xuất. Chỉ có 60% số hộ nông dân dùng nước sạch theo các hình thức nước giếng khoan, nước mưa, nước giếng khơi, còn lại là dùng nước mặt ao hồ, sông, suối [Đặng Kim Chi, 2005]. Do khai thác bừa bãi nên nguồn nước bị cạn kiệt. Nước thải hầu như ít được xử lý nên gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là trong những năm gần đây, quy mô sản xuất của nhiều làng nghề tăng lên, áp dụng nhiều biện pháp công nghệ có sử dụng hóa chất, thiết bị và nhiêu liệu… đã gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường sống.   

Như với các làng nghề của Hà Nội, những năm gần đây có sự hỗ trợ Ngân sách của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, cơ sở hạ tầng làng nghề đã có nhiều cải thiện. Hệ thống đường giao thông rải nhựa có 10%, bê tông đạt 40%. Tuy nhiên, còn 50% vẫn là đường cấp phối, mặt đường còn hẹp, sử dụng bừa bãi. Nguyên vật liệu và phế thải đồ tràn cả ra đường, đường xá thường xuyên bị lầy lội khi mưa do hệ thống thoát nước chưa tốt, bụi mù mịt khu trời nắng… Đây cũng là tình trạng chung của nhiều làng nghề Việt Nam hiện nay. Như vậy vừa gây mất vệ sinh, vừa bụi bẩn, ồn ào xung quanh, vừa không an toàn cho sản xuất, tạo điều kiện phát tán ô nhiễm môi trường nhiều và nhanh hơn. 

- Đặc điểm về lao động và tổ chức sản xuất

Trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất của làng nghề đang có nhiều bước tiến mới, nhất là trong thời đại hiện đại hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới như hiện nay. Các làng nghề đã thu hút một lực lượng lao khá đông đảo, chiếm gần 30% lao động nông thôn (hơn 10 triệu lao động). 

Hiện nay, mỗi cơ sở chuyên làm nghề bình quân tạo việc làm ổn định cho 27 lao động thường xuyên, 8 – 10 lao động thời vụ. Mỗi hộ chuyên nghề tạo việc làm cho 4 – 6 lao động thường xuyên, 2 – 5 lao động thời vụ. Đặc biệt ở nghề dệt, thêu ren, mây tre đan, mỗi cơ sở có thể thu hút 200 – 250 lao động.

Nhiều làng nghề đã thu hút hơn 60% lao động trong vùng và nhiều lao động từ các vùng khác đến. Ví dụ làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) đã giải quyết việc làm cho gần 2.430 lao động của xã và từ 5000 – 6000 lao động từ các vùng khác đến; hay làng nghề Đồng Kỵ (Bắc Ninh), cũng tạo việc làm cho hơn 4500 lao động tại chỗ và khoảng 1500 lao động từ vùng lân cận… [Đặng Kim Chi, 2005].
Do hạn chế về công nghệ và kỹ thuật sản xuất nên các làng nghề vẫn sử dụng chủ yếu là các lao động thủ công ở hầu hết các công đoạn, kể cả những công đoạn nặng nhọc và độc hại nhất. Mặt khác, nhiều sản phẩm có đặc thù đòi hỏi trình độ kỹ thuật và tính mỹ thuật cao, tay nghề khéo léo… chủ yếu là ở các làng nghề truyền thống, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Trong các làng nghề truyền thống, vai trò của các nghệ nhân rất quan trọng, được coi là nòng cốt của quá trình sản xuất và sáng tạo ra nghệ thuật.

Chất lượng lao động và trình độ chuyên môn ở các làng nghề nhìn chung còn thấp, chủ yếu là lao động phổ thông, lao động nghề chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Với người lao động trực tiếp, thành phần đã tốt nghiệp phổ thông ở các cơ sở sản xuất và các hộ chuyên chiếm hơn 70%; còn đối với các hộ kiêm và các hộ thuần nông, lao động nghề chiếm từ 40 đến 70% mới tốt nghiệp cấp I và II, tỷ lệ hết cấp III chưa đến 20%. 

Đối với các chủ hộ và chủ doanh nghiệp, nhìn chung trình độ học vấn, chuyên môn còn rất hạn chế. Có tới 1,3 – 1,6% trong số họ không biết chữ, trình độ học vấn bình quân mới đạt lớp 7 – 8/12. Tỷ lệ chưa qua đào tạo kiến thức quản lý chuyên môn ở các chủ hộ chiếm 51,5 – 69,89%, đối với các chủ doanh nghiệp chiếm hơn 43% [Trần Minh Yến, 2003]. 

Đây là một trong những hạn chế có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động của các làng nghề. 

Trong lịch sử phát triển làng nghề các giai đoạn qua thì hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh phổ biến nhất là hình thức hộ gia đình. Cho đến nay, cùng với đó, một số hình thức sản xuất khác đã ra đời và phát triển phù hợp với xu hướng kinh tế mới. Các hình thức tổ chức sản xuất của các làng nghề chủ yếu gồm: Tổ chức sản xuất Hợp tác xã; doanh nghiệp tư nhân; hộ gia đình; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần. Các hình thức này cùng tồn tại, tác động lẫn nhau trong điều kiện kinh tế mới của nền kinh tế thị trường. 

Song, hiện tại, hộ  gia đình vẫn là hình thức tổ chức sản xuất phổ biến nhất trong các làng nghề Việt Nam. 

- Thị trường công nghệ mang một đặc tính riêng của các làng nghề. Các thợ thủ công có khả năng tạo ra các công cụ sản xuất từ đơn giản đến phức tạp. Quá trình chuyên môn hóa sản xuất là động lực cho ra đời các làng nghề chuyên chế tạo công cụ sản xuất cung ứng cho các làng nghề. Ví dụ, có nơi chuyên sản xuất các loại máy móc (máy cắt, tráng bún miến, khuôn đúc hoa văn, máy nhào luyện đất, máy dệt…) cho các làng nghề. Hiện nay, do tác dụng của cách mạng Khoa học Kỹ thuật, thị trường công nghệ đã dần chuyển giao công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được còn nhiều hạn chế, do điều kiện kinh tế xã hội của nước ta, nên nhiều công nghệ chủ yếu sử dụng lại công nghệ cũ của các nước khác, các hộ sản xuất sử dụng công nghệ cũ của các xưởng sản xuất lớn hơn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn lao động.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Trước đây, về cơ bản thị trường này nhỏ hẹp, tiêu thụ tại chỗ (các vùng nông thôn, các làng nghề) do đó giá thành cũng thấp. Từ khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, cơ cấu kinh tế và quan hệ hệ sản xuất ở nông thôn cũng dần thay đổi, điều này đã tác động mạnh mẽ đến tình hình sản xuất và kinh doanh của các làng nghề, chúng dần thích ứng, đáp ứng các nhu cầu của một nền kinh tế mới. Sản xuất hộ gia đình được khuyến khích và chiếm ưu thế đã tạo điều điều cho việc sử dụng lao động, tự do chọn nguyên liệu và sản phẩm, tăng gia sản xuất, lựa chọn thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mặt hàng từ các làng nghề đã được nhiều thị trường trong nước chấp nhận và vươn tới các thị trường nước ngoài, mang lại nguồn thu đáng kể cho quốc gia, đặc biệt phải kể đến là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ (mây tre đan, hàng dệt, thêu ren, gốm…), đồ gỗ gia dụng, gỗ mỹ nghệ… Hiện nay, thị trường xuất khẩu các mặt hàng truyền thống của Việt Nam mở rộng sang khoảng hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước như Trung Quốc, Hồng Kông, Singapo, thậm chí cả các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, EU… Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu đạt 562 triệu USD, trong đó cao nhất là các mặt hàng gỗ gia dụng và gỗ mỹ nghệ.

-  Giá trị sản lượng các làng nghề

Trong thời gian qua, các làng nghề Việt Nam đã có nhiều bước tiến mới trong quá trình phát triển. Các làng nghề đã tạo ra một khối lượng hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến năm 2000, tổng giá trị sản lượng của các làng nghề trong cả nước đạt khoảng 40.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời gian này qua khảo sát đạt từ 7 – 9%/năm. Cơ cấu các ngành nghề cũng đa dạng hơn, có sự chuyển dịch đáng kể, tăng tỷ trọng các ngành chế biến lương thực, thực phẩm và cơ khí, giảm tỷ trọng các ngành sản xuất vật liệu.  Các sản phẩm đã và đang dần bám sát nhu cầu và thị hiếu của thị trường. Nhiều làng nghề mới được thành lập, nhiều làng nghề cũ đã đầu tư cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề… Do đó giá trị sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm không ngừng tăng lên, dần xâm nhập các thị trường khó tính trên thế giới. 

Một số tỉnh điển hình với giá trị sản lượng của các làng nghề cao như: Năm 2000 giá trị hàng hóa các làng nghề tỉnh Nam Định  đạt 224 tỷ đồng, Bắc Ninh đạt 210 tỷ đồng, Hải Dương đạt 637 tỷ đồng, Hà Tây đạt tới 1045 tỷ đồng… [Đặng Kim Chi, 2005].

Theo báo cáo của Hiệp hội làng nghề Việt Nam (5/2009): Giá trị sản xuất CN-TTCN của làng nghề trong vòng chục năm nay tăng từ 21-25% /năm. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam trong những năm qua liên tục tăng: từ 235 triệu USD năm 2001, lên 600 triệu USD năm 2006 và hơn 800 triệu USD năm 2008 và mục tiêu đề ra sẽ đạt 1,5 tỷ USD năm 2010. Các thị trường chủ yếu mà chúng ta hướng tới hiện nay như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Xingapo, Hồng Kông, Trung Quốc… Thực tế cho thấy các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU là các thị trường có nhiều tiềm năng cho các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. [Vietcraftb2b.com, 2009]

* Một số thách thức chủ yếu đối với các làng nghề hiện nay [Tạp chí công nghiệp, 25/12/2008]

Sự phát triển làng nghề và các làng nghề truyền thống đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trong giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao động. Sản xuất tại các làng nghề đã tạo ra nhiều mặt hàng có giá trị kinh tế cao, kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng mỗi năm; nhiều cơ sở sản xuất tại một số làng nghề đã bước đầu khẳng định được uy tín chất lượng và thương hiệu hàng hoá của mình đối với khách hàng trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, hiện nay các làng nghề đang đứng trước nhiều khó khăn, đó là phát triển kiểu phong trào, chưa có quy hoạch; quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, các thiết bị cũ chắp vá, thiếu đồng bộ, trình độ tay nghề lao động không đồng đều. Đặc biệt, các làng nghề truyền thống còn có một điểm yếu quan trọng dẫn đến bị thua thiệt khi cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước là chưa có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm của mình. Các khó khăn trong xây dựng và phát triển làng nghề ở Việt Nam có thể nêu ngắn gọn, điển hình như:

Thứ nhất là  nội lực của các làng nghề nói chung còn yếu, thể hiện:

 - Mặt bằng sản xuất của nhiều làng nghề còn chật hẹp, không thể mở rộng và phát triển sản xuất tiếp được. Đa số các cơ sở sản xuất nằm ngay trong khu dân cư, thậm chí là chung với nhà ở.

- Cơ sở hạ tầng ở các làng nghề tuy có khá hơn so với cơ sở hạ tầng ở các làng nông thôn khác, đặc biệt là điều kiện giao thông và điện. Nhưng nhìn chung, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho phát triển làng nghề vẫn còn yếu kém như: đường trong các làng nghề nhìn chung còn hẹp, chủ yếu là trải đá và bê tông chưa phục vụ tốt cho vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. 

- Thiếu thông tin về thị trường tiêu thụ, thiếu vốn và kỹ thuật là những vấn đề phổ biến nhất với các  làng nghề. Vốn sản xuất kinh doanh vừa nhỏ, vừa thiếu, "80% làng nghề thiếu vốn. Do thủ tục vay còn phức tạp, chỉ có dưới 10% số người sản xuất có thể sử dụng hệ thống tài chính của Nhà nước" (JICA); các nhà sản xuất thường vay của tư nhân. 

- Người lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề tuy dồi dào, nhưng còn thiếu nhân lực quản lý và lao động kỹ thuật, theo JICA, chỉ có 24,2% trong tổng số lao động tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề được đào tạo chính thức. 

Nếu không có chính sách khuyến khích và hỗ trợ của Nhà nước và không có sự liên kết giữa các cơ sở sản xuất trong làng nghề, liên kết với doanh nghiệp lớn thì các cơ sở sản xuất nhỏ, phân tán của các làng nghề rất khó có thể nâng cao nội lực của mình. 

Thứ hai là khả năng cạnh tranh trên thị trường: Hàng hóa Việt Nam nói chung có khả năng cạnh tranh thấp, trong đó có cả các hàng hóa của làng nghề (Theo điều tra, đánh giá của tổ chức JICA, phần lớn có sức cạnh tranh trung bình và yếu). Hạn chế này xuất phát từ nội lực sản xuất còn thấp và các khâu bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm kém hiệu quả, dẫn đến chất lượng sản phẩm không cao, sức cạnh tranh yếu kém.

Ba là, phát triển các làng nghề hiện đang làm gia tăng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hầu hết các làng nghề Việt Nam hiện nay đã và đang bị ô nhiễm ở cả ba dạng: ô nhiễm nước, ô nhiễm rác thải và khí thải.

Trước những khó khăn đó, đòi hỏi cần có những chính sách phát triền các làng nghề phù hợp, sao cho tận dụng được những lợi thế của đất nước trong quá trình phát triển, vượt qua những thử thách của hội nhập và đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, hiệu quả. 

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do cách thức tổ chức và quản lý sản xuất của các làng nghề hiện nay chưa thật sự hiệu quả. Đa số các làng nghề sản xuất với hình thức nhỏ lẻ, thiếu sự hỗ trợ về vốn, công nghệ, cũng như những thông tin về thị trường… Nhằm giúp cải thiện tình trạng này thì việc quy hoạch không gian sản xuất gắn với bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp đang thu được hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, hiện nay việc quy hoạch các làng nghề còn hạn chế về số lượng cũng như thành tựu do thiếu sự đồng bộ.

* Hiện trạng quy hoạch hiện có:

Theo đánh giá cụ thể của một số nhà nghiên cứu về diện tích sử dụng, về hạ tầng cơ sở tại các khu quy hoạch thông qua các hoạt động cấp nước, thoát nước, cấp điện, hệ thống đường đi cũng như các hệ thống xử lý môi trường làng nghề của Việt Nam hiện nay hầu như chưa được quan tâm. Nhìn chung, hiện trạng quy hoạch các làng nghề nước ta diễn ra còn manh mún, chưa có kế hoạch cụ thể ở cấp tỉnh, thành phố.

Hiện nay, một mô hình quy hoạch khác đang được triển khai là: Chính quyền địa phương và các hộ sản xuất trong làng nghề cùng xem xét phương án quy hoạch đưa khu vực sản xuất nghề ra khỏi nơi sinh hoạt của gia đình. Địa phương sẽ quy hoạch khu đất riêng thuộc địa bàn của xã. Các hộ gia đình sẽ được cho thuê đất chuyển chuyển xưởng sản xuất ra ngoài. Hạ tầng cơ sở sẽ do địa phương và hộ nghề cùng góp vốn xây dựng. Điển hình của mô hình này là khu quy hoạch làng sản xuất giấy ở Phong Khê – Bắc Ninh. Tuy nhiên mô hình này mới chỉ được áp dụng trên cơ sở tự nguyện của các hộ sản xuất. 

Bảng 1.2. Số lượng các làng nghề có quy hoạch không gian môi trường

tại một số tỉnh, thành phố

	TT
	Tên tỉnh, thành
	Số lượng các làng nghề hiện có
	Số làng nghề đã có quy hoạch đến năm 2003
	Số làng nghề dự kiến sẽ quy hoạch đến năm 2010

	1
	Hà Nội
	48
	14
	40

	2
	Bắc Ninh
	59
	55
	11

	3
	Hà Tây
	280
	63
	150

	4
	Hưng Yên
	48
	1
	10

	5
	Thái Bình
	187
	11
	22

	6
	Thanh Hóa
	127
	2
	-

	7
	Đà Nẵng
	10
	0
	1

	8
	Quảng Nam
	18
	12
	17


     Nguồn: Đặng Kim Chi, 2005

f.  Xu hướng phát triển bền vững.

Muốn đi đúng hướng bản chất và mục tiêu của phát triển bền vững trước hết chúng ta cần nắm được khái niệm về phát triển cũng như mối quan hệ giữa tự nhiên, kinh tế với con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của loài người. Xã hội loài người không ngừng phát triển qua các nền văn minh và các chế độ xã hội.
Phát triển kinh tế xã hội là “quá trình nâng cao điều kiện sống vật chất và tinh thần của người dân bằng phát triển lực lượng sản xuất, thay đổi quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa”. Nhưng, quá trình này lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm giảm chất lượng của môi trường. Nếu phát triển không gắn với bảo vệ môi trường thì phát triển sẽ dần suy thoái. Còn nếu không có phát triển kinh tế thì bảo vệ môi trường sẽ thất bại. Như vậy, giữa con người, phát triển và môi trường có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau. Xã hội loài người muốn tồn tại và phồn thịnh thì việc tiến tới sự phát triển bền vững là xu thế tất yếu. “Phát triển bền vững là sự phát triển sử dụng tài nguyên thiên nhiên, điều kiện môi trường hiện có để thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ con người đang sống nhưng phải đảm bảo cho các thế hệ tương lai các điều kiện tài nguyên và môi trường cần thiết để họ có thể sống tốt hơn ngày hôm nay” [WCED, 1987].  Sự bền vững về phát triển của một xã hội được đánh giá bằng các chỉ tiêu nhất định trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội; tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Các chỉ tiêu này lại có sự khác nhau ở các quốc gia có trình độ phát triển khác nhau. Nhưng nhìn chung, để có được sự phát triển bền vững thì phải có được sự cân đối, hài hòa giữa cả 3 mục tiêu: kinh tế, xã hội và môi trường. Đây là điều không dễ gì đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia hay của cộng đồng nói chung. [Trương Quang Hải]





Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Trong những thập niên gần đây, quá trình CNH - HĐH và hội nhập kinh tế thế giới đã mang lại cho kinh tế nước ta một bộ mặt có nhiều khởi sắc, qui mô và cơ cấu kinh tế có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, khối lượng vật chất tạo ra cũng ngày càng nhiều, đời sống chất lượng cuộc sống của người dân tăng đáng kể. Song, đi kèm đó là sự suy giảm rất rõ rệt về qui mô, chất lượng tài nguyên thiên nhiên, là sự suy thoái đáng lo ngại về chất lượng môi trường. Diện tích rừng tự nhiên mất đi gần một nửa, các loài động thực vật quý hiếm dần biến mất hay bị đe dọa nghiêm trọng, ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất đang có nguy cơ tăng nhanh ở nhiều nơi.

Đối với các làng nghề cũng không phải là ngoại lệ. Sản xuất phi nông nghiệp ở nông thôn đã đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH nông thôn, tạo ra công ăn việc làm cho nông dân, nâng cao thu nhập, hàng hóa do các làng nghề tạo ra có thể phục vụ nhu cầu tại chỗ và thậm chí xuất khẩu với giá trị cao. Song, bộ mặt của nông thôn có làng nghề hiện nay đã “thay đổi” theo nhiều nghĩa. Trong đó có cả  sự thay đổi về chất lượng môi trường theo hướng tiêu cực. Theo các nghiên cứu cho đến nay, hầu hết các làng nghề Việt Nam đã có hiện tượng ô nhiễm môi trường. Trong đó, ô nhiễm môi trường nước gần như 100% đã xảy ra ở tất cả các làng nghề.

Các hoạt động nghề như đã trình bày, chúng có vai trò không nhỏ đối với nền kinh tế nói chung. Để khắc phục khó khăn về mặt môi trường trong hệ thống các khó khăn chung thì xu hướng “phát triển bền vững” được coi là hợp lý và phù hợp với thời đại. Muốn giải quyết được theo xu hướng này, cần nắm được nguyên nhân của các vấn đề khó khăn nói chung và nguyên nhân, hậu quả của việc ô nhiễm môi trường nói riêng trong hoàn cảnh cụ thể của từng làng nghề để có được các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao hiệu quả kinh tế. 

1.1.3. Khái quát  về ô nhiễm môi trường làng nghề Việt Nam hiện nay
Vấn đề môi trường mà các làng nghề đang phải đối mặt không chỉ giới hạn ở trong phạm vi các làng nghề mà còn ảnh hưởng đến người dân ở vùng lân cận. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008 với chủ đề "Môi trường làng nghề Việt Nam", Hiện nay “hầu hết các làng nghề ở Việt Nam đều bị ô nhiễm môi trường (trừ các làng nghề không sản xuất hoặc dùng các nguyên liêu không gây ô nhiễm như thêu, may...). Chất lượng môi trường tại hầu hết các làng nghề đều không đạt tiêu chuẩn khiến người lao động phải tiếp xúc với các nguy cơ gây hại cho sức khỏe, trong đó 95% là từ bụi; 85,9% từ nhiệt và 59,6% từ hóa chất. Kết quả khảo sát 52 làng nghề cho thấy, 46% làng nghề có môi trường bị ô nhiễm nặng ở cả 3 dạng; 27% ô nhiễm vừa và 27% ô nhiễm nhẹ”. [www.isge.monre.gov.vn]

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề xẩy ra ở mấy loại phổ biến sau đây: 

- Ô nhiễm nước: ở Việt Nam, các  làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, nước thải được đổ trực tiếp ra hệ thống kênh rạch chung hoặc ra sông. Nguyên nhân gây ô nhiễm nước chủ yếu là quá trình xử lý công nghiệp như: chế biến lương thực thực phẩm, mây tre, dệt, in, nung nấu kim loại, tẩy giấy và nhuộm… Thường thì nước thải ra bị nhiễm màu nặng và gây ra hiện tượng đổi màu đối với dòng sông nhận nước thải, có mùi rất khó chịu. Hơn nữa là sự vượt quá TCCP đối với các hàm lượng BOD, COD, SS, và coliform, các kim loại nặng… ở cả nước mặt và nước ngầm, làm chết các sinh vật thủy sinh và chứa các mầm bệnh nguy hại cho con người.
- Ô nhiễm không khí gây bụi, ồn và nóng do sử dụng than và củi chủ yếu trong sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất gốm sứ.

- Ô nhiễm chất thải rắn do tái chế nguyên liệu (giấy, nhựa, kim loại…) hoặc do bã thải của các loại thực phẩm (sắn, dong), các loại rác thải thông thường: nhựa, túi nilon, giấy, hộp, vỏ lon, kim loại và các loại rác thải khác thường được đổ ra bất kỳ dòng nước hoặc khu đất trống nào. Làm cho nước ngầm và đất bị ô nhiễm các chất hóa học độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.

Tại Báo Nhân dân ngày 23/6/2005, GS.TS. Đặng Kim Chi đã cảnh báo "100% mẫu nước thải ở các làng nghề được khảo sát có thông số vượt tiêu chuẩn cho phép. Môi trường không khí bị ô nhiễm có tính cục bộ tại nơi trực tiếp sản xuất, nhất là ô nhiễm bụi vượt tiêu  chuẩn cho phép (TCCP) và ô nhiễm do sử dụng nhiên liệu than củi. Tỷ lệ người dân làng nghề mắc bệnh cao hơn các làng thuần nông, thường gặp ở các bệnh về đường hô hấp, đau mắt, bệnh đường ruột, bệnh ngoài da. Nhiều dòng sông chảy qua các làng nghề hiện nay đang bị ô nhiễm nặng; nhiều ruộng lúa, cây trồng bị giảm năng suất do ô nhiễm không khí từ làng nghề".

Hà Nội là một trong những thành phố có nhiều làng nghề nhất cả nước. Sau khi mở rộng (2008), Hà Nội có tổng cộng 1.275 làng nghề, trong đó có 226 làng nghề được UBND TP công nhận theo các tiêu chí làng nghề, với nhiều loại hình sản xuất khác nhau, từ chế biến lương thực, thực phẩm; chăn nuôi, giết mổ; dệt nhuộm, ươm tơ, thuộc da đến sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá; tái chế phế liệu; thủ công mỹ nghệ... Trong số này, làng nghề thủ công mỹ nghệ chiếm 53% với 135 làng nghề, tiếp đó là làng nghề dệt nhuộm đồ da chiếm 23% với 59 làng nghề, làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm chiếm 16,9% với 43 làng nghề...Hiện nay, phần lớn lượng nước thải từ các làng nghề này được xả thẳng ra sông Nhuệ, sông Đáy mà chưa qua xử lý khiến các con sông này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chưa kể đến một lượng rác thải, bã thải lớn từ các làng nghề không thể thu gom và xử lý kịp, nhiều làng nghề rác thải đổ bừa bãi ven đường đi và các khu đất trống [www.vst.vista.gov.vn, 2008].

Tình trạng ô nhiễm môi trường như trên đã ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến sức khỏe của cộng đồng, nhất là những người tham gia sản xuất, sinh sống tại các làng nghề và các vùng lân cận.

Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2008 cho thấy, tại nhiều làng nghề, tỷ lệ người mắc bệnh (đặc biệt là nhóm người trong độ tuổi lao động) đang có xu hướng gia tăng. Tuổi thọ trung bình của người dân tại các làng nghề ngày càng giảm, thấp hơn 10 năm so với làng không làm nghề. Ở các làng tái chế kim loại, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư, thần kinh rất phổ biến, nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do sự phát thải khí độc, nhiệt cao và bụi kim loại từ các cơ sở sản xuất.

Tại các làng sản xuất kim loại, tỷ lệ người mắc các bệnh liên quan đến thần kinh, hô hấp, ngoài da, điếc và ung thư chiếm tới 60% dân số. Tại các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, bệnh phụ khoa chiếm chủ yếu (13 – 38%), bệnh về đường tiêu hóa (8 – 30%), bệnh viêm da (4,5 - 23%), bệnh đường hô hấp (6 - 18%), bệnh đau mắt (9 – 15%). Tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp ở làng nghề Dương Liễu 70%, làng bún Phú Đô là 50% [Nguyễn Thị Liên Hương, 2006].

Một trong những nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm kể trên là do các cơ sở sản xuất kinh doanh ở các làng nghề còn manh mún, nhỏ lẻ, phân tán, phát triển tự phát, không đủ vốn và không có công  nghệ xử lý chất thải. Bên cạnh đó, ý thức của chính người dân làm nghề cũng chưa tự giác trong việc thu gom, xử lý chất thải. Nếu không có các giải pháp ngăn chặn kịp thời thì tổn thất đối với toàn xã hội sẽ ngày càng lớn, vượt xa giá trị kinh tế mà các làng nghề đem lại như hiện nay.

1.1. 4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu 

a. Một số quan điểm nghiên cứu chính.
- Quan điểm hệ thống: 
Các hợp phần tự nhiên cũng như kinh tế xã hội vốn là một thể thống nhất không thể tách rời. Môi trường sống của một cộng đồng là một khoảng không gian bao quanh tất cả các hợp phần tự nhiên cũng như kinh tế xã hội nơi mà họ đang cư trú. Hơn thế nữa, các địa bàn nghiên cứu cũng có mối quan hệ mật thiết với các vùng lãnh thổ xung quanh nó, thậm chí là không liền kề về mặt địa lí nhưng có các mối quan hệ về kinh tế, xã hội. Hay nói cách khác, vùng nghiên cứu vừa là một hệ thống kín nhưng lại vừa là một hệ thống mở, chúng có mối quan hệ khăng khít với nhau trong quá trình trao đổi vật chất và năng lượng. Bởi vậy, khi nghiên cứu về môi trường của vùng đó nhất thiết phải đặt các đối tượng nghiên cứu trong một chỉnh thể thống nhất dựa trên quan điểm hệ thống. Mỗi một khu vực nhỏ trong địa bàn lại có chức năng kinh tế - xã hội riêng, khi nghiên cứu từng phạm vi nhỏ cũng cần xem xét kỹ chúng trong mối quan hệ với các tiểu vùng khác về mọi mặt.
- Quan điểm tổng hợp: 
Để đánh giá được hiện trạng ô nhiễm cũng như định hướng các giải pháp cải thiện môi trường của làng nghề Dương Liễu thì cần có cái nhìn tổng quan từ nguyên nhân đến thực trạng và xu hướng biến đổi của vấn đề. Muốn vậy, người nghiên cứu phải nắm bắt được những thông tin về tất cả các khía cạnh có liên quan, bao gồm cả các yếu tố tự nhiên cũng như kinh tế xã hội trong khu vực, bởi lẽ chúng có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, và cùng ảnh hưởng tới thực trạng cũng như xu hướng biến đổi của môi trường tại làng nghề. Do đó, việc phân tích, đánh giá tổng hợp đối với vấn đề là hết sức cần thiết.

- Quan điểm tiếp cận địa lí: 

Việc đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của khu vực cần chú ý tới tính chất và mức độ theo các thời kỳ khác nhau. Sự ô nhiễm không được xử lý kịp thời sẽ gây tác động cộng dồn và gây sức ép ngày càng lớn đối với khả năng hóa giải của môi trường theo từng năm. Hơn nữa, mức độ ô nhiễm cũng có sự khác  biệt theo các mùa, các thời kỳ trong năm do đặc thù của sản xuất, thời tiết… Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu cũng cần có những thông tin phải truy hồi quá khứ hay sự báo tương lai. Do vậy, khi nghiên cứu cần chú ý tới tính chất địa lí của đối tượng theo thời gian và theo không gian để có những đánh giá và dự báo đúng đắn.

- Quan điểm phát triển bền vững:
Quá trình CNH - HĐH và phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới hiện nay đang đứng trước thách thức lớn về vấn đề môi trường sinh thái, nếu không giải quyết kịp thời vấn đề này thì sẽ không thể hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cần cân đối giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế với việc sử dụng các nguồn lực kinh tế. Cụ thể là việc sử dụng tài nguyên phải nằm trong phạm vi chịu tải của chúng để chúng có thể khôi phục về số lượng và chất lượng theo quy luật của tự nhiên. Các dạng tài nguyên không tái tạo cần được sử dụng hợp lý và tiết kiệm. Nếu vượt quá “ngưỡng” cho phép thì khả năng tự làm sạch, tự phục hồi của tự nhiên sẽ không còn nữa, sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hệ sinh thái, tạo điều kiện thúc đẩy sự hủy hoại môi sinh cộng đồng. Do đó, khi nghiêu cứu, đánh giá tác động môi trường hay quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội , nhất thiết phải gắn với mục tiêu vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tuy nhiên có đặt trong điều kiện cụ thể của mỗi vùng, mỗi ngành mà có những tiêu chí phù hợp. Đối với các  làng nghề Hà Nội hiện nay, vấn đề phát triển bền vững nền kinh tế cần có sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế với lợi ích sinh thái; hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu văn hóa – xã hội. 

b. Tóm tắt  các quy trình và phương pháp nghiên cứu
* Tóm tắt quy trình nghiên cứu:

- Bước 1: Xác định mục tiêu và nội dung nghiên cứu

- Bước 2: Tổng quan các vấn đề có liên quan đến đề tài

- Bước 3: Phân tích hiện trạng sản xuất CBNSTP của làng nghề Dương Liễu và các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường.

- Bước 4: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường (do nước thải và rác thải) của làng nghề.

- Bước 5: Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, hướng tới sự phát triển bền vững cho làng nghề

* Các phương pháp nghiên cứu chính:

- Phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu. Đây là một trong những phương pháp tiền đề, cơ bản đối với bất cứ nghiên cứu nào. Các tài liệu cần thu thập gồm các đề tài nghiên cứu và các thông tin liên quan tới khu vực nghiên cứu. Việc thu thập đầy đủ các số liệu không chỉ là cơ sở cho việc tiến hành nghiên cứu được thuận lợi mà còn giúp người nghiên cứu định hướng rõ ràng những nội dung cần làm rõ về đề tài. Công việc này được tiến hành trong giai đoạn đầu tiên của luận văn và có thể được bổ sung trong suốt quá trình nghiên cứu.

- Phương pháp phân tích hệ thống: Đây là phương pháp chung cho nhiều ngành khoa học. Mỗi hệ thống tự nhiên và kinh tế xã hội đều bao gồm nhiều bộ phận cấu thành, chúng có mối liên hệ ràng buộc và tác động qua lại lẫn nhau. Học viên đã sử dụng phương pháp này để phân tích các mối quan hệ giữa các hoạt động kinh tế xã hội với sự biến đổi của môi trường, với đời sống con người xung quanh nơi sản xuất.

- Phương pháp thực địa: Phương pháp này được sử dụng phổ biến trong hầu hết các nghiên cứu khoa học, vì nó giúp thị sát tình hình thực tế, có cái nhìn khách quan khi tiến hành nghiên cứu. Đồng thời bổ sung được những nội dung, những thông tin mà các nghiên cứu trên tài liệu có thể chưa phản ánh được hết. Ngay cả sau khi đã đưa ra kết quả vẫn cần đến khâu thực địa, khảo sát thực tế để kiểm chứng những kết quả đó. Học viên đã tiến hành đi thực địa 6 lần nhằm thu thập các thông tin, lấy mẫu phân tích và phỏng vấn các hộ sản xuất.

- Phương pháp phỏng vấn nhanh: Phương pháp này giúp thu thập, cập nhật thêm những thông tin chưa có tài liệu thống kê, hoặc muốn lấy ý kiến từ cộng đồng hoặc các đối tượng có liên quan. Học viên đã sử dụng phương pháp này để thu thập các thông tin liên quan đến sản xuất và vấn đề môi trường của xã Dương Liễu. Sau khi phỏng vấn cần tiến hành phân tích, so sánh, tổng hợp các thông tin đã thu được.

- Phương pháp bản đồ, biểu đồ: Việc mô hình hóa các dữ liệu bằng các biểu đồ, sơ đồ giúp các nội dung trình bày mang tính trực quan hơn, thể hiện rõ hơn mối liên hệ giữa các yếu tố được trình bày. Phương pháp bản đồ được sử dụng để thể hiện một số nội dung về mặt không gian như sự phân bố sản xuất, lộ trình của nước thải, phân bố các mức độ ô nhiễm…

- Phương pháp phân tích các thành phần môi trường:  Ở đây, học viên đã nhờ đến các biện pháp đo và phân tích các mẫu nước, các mẫu khí từ các nguồn đáng tin cậy nhằm thu thập kết quả về chất lượng các thành phần môi trường của làng nghề Dương Liễu. Số các mẫu khí tiến hành đo trực tiếp là 5 mẫu. Số mẫu nước lấy và gửi đi phân tích gồm 9 mẫu.





Chương 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG

MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ DƯƠNG LIỄU

2.1. Khái quát làng nghề Dương Liễu.  
2.1.1. Vị trí địa lí 

Xã Dương Liễu nằm ở phía Tây Bắc của huyện Hoài Đức, TP Hà Nội: 
-  Phía Bắc giáp với xã Minh Khai. 
- Phía Nam giáp với xã Cát Quế. 
- Phía Đông giáp với xã Đức Giang. 
- Phía Tây và Tây Bắc giáp với huyện Phúc Thọ. 
Dương Liễu cách nội thành Hà Nội khoảng 25 km về phía Đông Bắc. Giao thông ở đây chủ yếu là tuyến đê tả ngạn sông Đáy, thông với quốc lộ 32 ( Hà Nội- Sơn Tây). 
Với vị trí là cửa ngõ của trung tâm thủ đô, đặc biệt từ khi Hà Tây sát nhập với Hà Nội, làng nghề CBNSTP xã Dương Liễu có rất nhiều lợi thế về thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như thu hút những chính sách đầu tư của Nhà nước về vốn, công nghệ trong thời gian tới… 


2.1.2. Đặc điểm tự nhiên 

a. Địa hình, địa chất 
Địa hình xã Dương Liễu không bằng phẳng, thấp dần từ bờ đê (đê sông Đáy) xuống cánh đồng với hướng chủ đạo là Tây Bắc - Đông Nam, chia thành miền trong đê và ngoài đê, nay được gọi là miền đồng và miền bãi. Địa hình bằng phẳng là điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở cho sản xuất, cư trú. 
Được bồi đắp bởi phù sa của lưu vực sông Đáy và sông Nhuệ nên khu vực rất thuận lợi cho trồng lúa và các hoa màu, là các nguyên liệu chính của làng nghề. Song, nền đất  này lại dễ thấm nước, làm cho nguồn nước thải của làng nghề dễ thâm nhập vào nguồn nước ngầm hơn, gây khó khăn cho công tác quản lý môi trường làng nghề. 
b. Khí hậu, Thủy văn. 
* Khí hậu. 
Dương Liễu mang đặc điểm chung của khí hậu Đồng bằng Bắc Bộ thể hiện tính chất nhiệt đới gió mùa, nắng lắm mưa nhiều. Mùa mưa trùng với thời kì gió Đông Nam kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô trùng với thời kì gió Đông Bắc kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm là 24°C. Các tháng có nắng, ít mưa, thuận lợi cho chế biến nông sản là tháng 5, 6, 10, 11, 12. 
Biên độ dao động nhiệt giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất là 13°- 14°. Tổng lượng nhiệt đạt 8400- 8600°C. Lượng mưa trung bình năm là 1600- 1800mm. 
Hai hướng gió chủ đạo là Đông Bắc và Đông Nam, thuận lợi cho chế biến nông sản đặc biệt là công đoạn phơi và làm khô sản phẩm. 
Đặc điển khí hậu này khá thuận lợi cho sản xuất chế biến nông sản và phát triển trồng lúa, cây rau màu cũng như việc phơi sấy sản phẩm.
* Thủy văn: 
Dương Liễu nằm ven sông Đáy nên rất thuận lợi cho việc tưới tiêu nông nghiệp và điều hòa khí hậu địa phương. Hệ thống ao hồ chiếm 10% diện tích đất tự nhiên và là nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất. Ngoài ra còn có hệ thống mương kênh trong xã làm nhiệm vụ cấp thoát nước cho nông nghiệp. 
c. Thổ nhưỡng, thực vật 
Đất của xã chủ yếu là đất phù sa, thuận lợi cho trồng lúa và cây rau màu. Đất có thành phần cơ giới thịt trung bình và nặng. 
Đất đai có nguồn gốc phù sa sông Hồng được phân ra hai loại đất chính: 
- Đất phù sa được bồi đắp hàng năm phân bố ở ngoài đê sông Đáy. 
- Đất phù sa không được bồi đắp hàng năm, phân bố ở phía trong đê sông Đáy.
Thảm thực vật tự nhiên của xã rất nghèo nàn. Các loại cây chủ yếu là cây trồng như: lúa, hoa màu, cây ăn quả phân bố chủ yếu ở khu vực miền đồng và miền bãi, một phần ít rải rác trong khu dân cư. Những năm gần đây, cùng với việc đô thị hóa nông thôn, cây xanh cũng dần biến mất. Thiếu vắng vai trò điều hòa của thảm thực vật càng làm tăng thêm những ảnh hưởng của việc ô nhiễm môi trường. 
2.1.3.  Điều kiện kinh tế- xã hội. 

a. Dân số, Lao động và Mức sống. 
Dân số của xã  Dương Liễu là 12.015 người với 2798 hộ (2008) sống phân bố ở 14 cụm dân cư gọi là xóm, trong đó có 4 xóm vùng bãi và 10 xóm vùng đồng. Tính đến thời điểm 30/6/2008 toàn xã có khoảng 1800 hộ tham gia vào một công đoạn hay cả quá trình sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ( CN- TTCN). 

Hàng năm ngành CN- TTCN, thương mại và dịch vụ ở địa phương đã tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân và thu hút đáng kể lao động từ các địa phương khác tới tham gia. Toàn xã có khoảng 6500 lao động và khoảng 300- 500 lao động từ bên ngoài đến làm thuê. 
Nhờ sản xuất chế biến nông sản kết hợp với nông nghiệp, dịch vụ mức thu nhập bình quân đầu người của xã ngày càng cao đạt 9,5 triệu đồng/người/ năm. Hiện nay xã chỉ còn 61 hộ nghèo chiếm 2,23%, giảm 14 hộ so với năm 2006 (theo báo cáo cả năm 2007). Đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. Các dịch vụ cho dân sinh ngày càng được tăng theo mức sống. 

b. Cơ cấu kinh tế. 
Tổng thu nhập kinh tế năm 2008 đạt 120 tỷ đồng tăng 110% so với kế hoạch, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 11,7 % trong đó: 
- Ngành nông nghiệp đạt 19,6 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 16,3%  
- Ngành CN- TTCN đạt 68,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57%  
- Ngành thương mại- dịch vụ đạt 32 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,7%. 

* Nông nghiệp: 
Đất nông nghiệp bình quân đầu người của xã chỉ khoảng 245,5 m²/người. Năm 2008 xã chỉ đạo gieo trồng 272,46 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó: 
- Diện tích lúa: 94,5 ha
- Diện tích màu: 87,96 ha
- Diện tích cây ăn quả: 80 ha
- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 10 ha. 
Năng suất lúa trung bình đạt 11,65 tấn/ ha, tăng 1,15 tấn/ ha so với năm 2007. Sản lượng lương thực quy thóc đạt 1099,2 tấn. Kết quả ngành chăn nuôi tính đến hết 30/10/ 2008: toàn xã có 325 con trâu bò, 10 500 con lợn, 8479 gia cầm. Ngành chăn nuôi luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở mức 50- 54% ( Số liệu báo cáo tổng kết cuối năm 2008). 
* Sản xuất công nghiệp- TTCN- Thương mại, Dịch vụ: 
Trong năm 2008, sản xuất công nghiệp - TTCN và Dịch vụ thương mại đã đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu nhập ước đạt hơn 100 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 83,7% trong cơ cấu kinh tế, trong đó CBNSTP chiếm vị trí chủ đạo: 

  - Tính đến năm 2008, CBNSTP chiếm hơn 70% cơ cấu thu nhập toàn xã (kể cả các dịch vụ có liên quan)

  - Giải quyết việc làm cho hơn 4500 lao động trong xã và nhiều lao động từ vùng khác đến.

  - Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 34% (1999)  ( 16,3 % (2008)

  - Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: Thu nhập bình quân đạt 10 – 11 triệu/người/năm.

 Tính đến hết tháng 12/ 2008, toàn xã có 48 công ty TNHH và cổ phần (có tới 38 công ty hoạt động trong lĩnh vực CBNSTP), hơn 20 doanh nghiệp tư nhân, khoảng 500 hộ gia đình sản xuất kinh doanh với quy mô vừa, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại dịch vụ.
 Ngành TTCN tiếp tục tăng trưởng do có sự đổi mới, đầu tư về khoa học kỹ thuật và công nghệ, đổi mới sản phẩm. Ngoài các ngành phát triển như bánh kẹo, chế biến nông sản xuất hiện thêm các ngành mới, sản phẩm mới như sản xuất rượu, thêu ren… 
Ngành thương mại dịch vụ bao gồm:
               + Dịch vụ cung cấp nguyên liệu cho chế biến nông sản.

               + Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm.

               + Dịch vụ cung ứng các sản phẩm hàng hóa phục vụ cho đời sống nhân dân. 

Tuy là ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp của chỉ số giá tiêu dùng nhưng do có sự chủ động về nguồn vốn đầu tư, tích trữ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất nên vẫn đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch, mục tiêu đề ra. Các khu vực dịch vụ như chợ tiêu dùng, chợ hoa quả và chợ nông sản hoạt động ổn định, có hiệu quả, thu hút khách hàng. Các mặt hàng tinh bột, miến dong và các sản phẩm truyền thống thị trường tiêu thụ tương đối ổn định.

c. Văn hóa xã hội.

* Giáo dục:

Xã có một trường trung học cơ sở, hai trường tiểu học và một trường mầm non khang trang sạch đẹp tạo điều kiện tốt cho các em học tập.

Bảng 2.1.  Số người đi học năm 2007

	Cấp học
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học

	Số người đi học
	415
	922
	831

	Tổng
	2168


Nguồn: UBND xã Dương Liễu năm 2007

Năm học 2007, học sinh thi đỗ vào các trường đại học là 51 em, vào cao đẳng là 28 em.

* Y tế:

 Xã có một trạm y tế với 3 y sỹ, 2 dãy nhà cấp 4 cung cấp đầy đủ giường bệnh cho bệnh nhân và trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh.
 Năm 2007 trạm đã khám cho 13 652 lượt người, quản lý tốt mạng lưới y tế thôn, đảm bảo phục vụ tốt sức khỏe cho nhân dân.

Theo thẩm định 10- chuẩn quốc gia, trạm y tế Dương Liễu đạt 93,7 điểm, đạt chuẩn y tế quốc gia năm 2007.

* Văn hóa:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND- UBND xã Dương Liễu, ban chỉ đạo nếp sống văn hóa, văn nghệ các đoàn thể đã đề ra phương hướng hoạt động và thực hiện các mục tiêu để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Có thể nói rằng, Dương Liễu là xã nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về kinh tế và xã hội trong những năm gần đây. Dù có lợi thế của vùng đồng bằng cho phát triển nông nghiệp, nhưng với diện tích không lớn (hơn 400 ha), dân số lên tới hơn 12 nghìn người (2008), việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã Dương Liễu sang hướng đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (mà nghề chính là CBNSTP) là một hướng đi đúng đắn. Bởi lẽ Dương Liễu có lợi thế về lao động, về nguyên liệu, lại thuộc vùng đồng bằng sông Hồng với lịch sử phát triển lâu đời về nghề tiểu thủ công nghiệp, hơn nữa lại có thị trường tiêu thụ lớn là Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Các nghề CBNSTP đã có mặt khá lâu ở Dương Liễu và ngày càng phát triển, mở rộng cả về quy mô và sản phẩm cũng như thị trường tiêu thụ.

2.2. Hiện trạng sản xuất của làng nghề.

Là xã nằm trong vùng trọng điểm chế biến nông sản của Hà Nội, Dương Liễu đã được công nhận là làng nghề từ năm 2001.

Thực tế, từ những năm 1960 của thế kỷ 20 ở đây đã manh nha nghề làm miến dong riềng, làm kẹo mạch nha, mang tính thủ công, nhỏ lẻ. Sản phẩm làm chỉ đủ cung cấp cho đôi xí nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo gia công; miến rong chỉ đủ cung cấp cho cánh lái buôn trong huyện. Đến nay ở Dương Liễu đã có hơn 40% số hộ chuyên nghề chế biến nông sản, dải trên khắp 14 xóm toàn xã, tổng các hộ hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ liên quan đến nghề CBNS chiếm hơn 70%. Sản phẩm của làng nghề ngày một đa dạng, phong phú: tinh bột sắn và tinh bột dong… cung cấp cho  các công ty dược, các nhà máy bánh kẹo; làm mạch nha, miến, bún khô… không chỉ cung cấp cho các thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga, Ba Lan…Ngoài ra mấy năm gần đây, xuất hiện một số ngành nghề mới như: dệt, làm bánh kẹo, sản xuất giường ghế đan, màng mỏng, thêu…

2.2.1. Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho làng nghề

Do đặc thù của nghề chế biến nông sản nên nguyên liệu sản xuất chính vẫn tập trung vào một số nông sản như: củ sắn, củ dong riềng, đỗ xanh, lạc, vừng. Các ngành sản xuất bánh kẹo, mạch nha lại sử dụng sản phẩm tinh bột sắn, tinh bột dong, vừng, lạc sơ chế, đỗ xanh bóc vỏ… Nước dùng cho sản xuất chủ yếu là nước giếng khoan, nước ở các hồ đã qua bể lọc.

Các nguyên liệu sắn củ, dong củ cho hoạt động của làng nghề chủ yếu được mua từ các vùng khác về, như Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc…Vừng, lạc, đỗ xanh… chủ yếu mua từ các tỉnh lân cận thuộc đồng bằng sông Hồng và một phần không nhiều là từ nông nghiệp của xã.

Tuy nhiên, sản lượng tinh bột sắn, dong do làng nghề sản xuất ra không đủ cung cấp cho các ngành công nghiệp nhẹ nên vùng vẫn phải nhập khẩu tinh bột, chủ yếu là tinh bột dong từ Trung Quốc.

Bảng 2.2. Biểu thống kê một số nguyên liệu sản xuất chính 2008

	TT
	Nguyên liệu chính
	Số lượng (tấn)

	1
	Củ sắn
	140.000

	2
	Củ dong
	60.000

	3
	Đỗ xanh bóc tách
	6.250

	4
	Vừng lạc sơ chế
	1.200

	5
	Tinh bột gạo, sắn, dong, bột mỳ
	150.000


           Nguồn: UBND xã Dương Liễu, 2008

2.2.2. Công nghệ sản xuất

Trong những năm gần đây tốc độ đầu tư để đổi mới công nghệ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm diễn ra khá nhanh ở hầu hết các lĩnh vực của ngành sản xuất. Tuy nhiên quá trình đầu tư đổi mới khoa học còn mang tính chắp vá thiếu đồng bộ, công nghệ sản xuất chỉ tập trung đổi mới ở một số khâu, một số quy trình nhằm giảm bớt sức lao động, tạo ra năng suất cao (như máy khuấy trộn, máy bóc tách vỏ nông sản, máy hấp tráng miến, máy cắt miến…). Mặt khác do hạn chế về mặt bằng sản xuất và nguồn vốn nên đầu tư công nghệ cho sản xuất còn nhỏ lẻ mang tính công đoạn, nhìn chung còn lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Đặc biệt, hiện làng nghề hầu như chưa có sự đầu tư công nghệ cho vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Lượng nước thải và bã thải hàng năm rất lớn nhưng không qua xử lý mà thải trực tiếp vào các kênh mương rồi đổ vào sông Đáy, sông Nhuệ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

2.2.3. Nguồn lao động

 Hiện nay chế biến nông sản là ngành thu hút nhiều lao động nhất ở Dương Liễu, với hơn 40% số hộ làm nghề chế biến nông sản, phân bố khắp 14 xóm toàn xã.
Bảng 2.3. Cơ cấu lao động theo ngành của làng nghề 2008

	STT
	Ngành
	Số hộ
	Số lao động

	1
	Nông nghiệp
	740
	1.499

	2
	CN – TTCN (cả hộ kiêm)
	1.273
	4.550

	3
	Thương mại- Dịch vụ
	785
	1.457

	4
	Tổng cộng
	2.798
	7.506


Nguồn: UBND xã Dương Liễu, 2008

Ngoài hơn 4000 lao động chuyên và kiêm trong các hoạt động sản xuất CBNSTP, hàng năm, nhất là vào vụ chính làng nghề còn thuê hàng trăm lao động từ nơi khác đến.

Từ năm 2002 đến nay, xã tiếp tục khôi phục lại nghề thêu tay truyền thống, và nghề may công nghiệp, duy trì khoảng 50 lao động do HTX nông nghiệp quản lý. Bước đầu thu nhập của mỗi lao động trung bình là hơn 800.000 đến 1 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động sản xuất của làng nghề đã tạo việc làm cho nhiều lao động của xã. Riêng ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thu hút hơn 4000 lao động trong vùng, kể cả lao động chuyên và lao động phụ thêm giờ. Đồng thời cũng thu hút đáng kể lao động từ các địa phương khác đến. 

2.2.4. Sản phẩm và trị trường 

Dương Liễu là địa phương có truyền thống lâu đời trong nghề chế biến các sản phẩm nông sản, có lực lượng lao động dồi dào và có kinh nghiệm trong nhiều năm sản xuất. Sản phẩm chính của làng nghề này là: tinh bột sắn, tinh bột dong, mạch nha phục vụ cho các công ty dược, sản xuất miến dong, bún khô, phở khô, công nghiệp nhẹ (hồ vải, keo dán, giấy, bánh kẹo…). Cùng với sự phát triển của cả nước, các sản phẩm của làng nghề như miến dong, bún khô, đỗ xanh bóc tách… không chỉ có mặt ở các địa phương trong cả nước mà còn xuất khẩu sang một số thị trường khác như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga, Ba Lan…
Bảng 2.4. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu của làng nghề 

	STT
	Các sản phẩm chủ yếu
	2005
	2008

	1
	Tinh bột sắn
	60.000
	70.000

	2
	Tinh bột dong
	17.000
	20.000

	3
	Bánh kẹo các loại
	4.000
	18.000

	4
	Đỗ xanh bóc vỏ
	4.500
	5.000

	5
	Vừng lạc sơ chế
	1.000
	10.000

	6
	Miến dong
	4.500
	7.500

	7
	Bún phở khô
	2.000
	3.000

	8
	 Mạch nha
	15.000
	10.000

	9
	Tổng
	108.000
	133.000


Nguồn: UBND xã Dương Liễu, 2007 

Hiện nay, khối lượng sản phẩm đã lên hơn 130.000 tấn với giá trị gần 300 tỷ đồng/năm. Tổng thu nhập hàng năm của xã hiện nay đạt gần 120 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 9,5 triệu đồng/người/năm. Từ đó đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.  
2.2.5. Phân bố sản xuất
Trong các nghề CBNSTP ở Dương Liễu hiện nay chiếm tỷ trọng cao nhất về khối lượng sản phẩm cũng như số hộ sản xuất vẫn là sản xuất tinh bột sắn và dong (67% về sản lượng và hơn 50% về số hộ sản xuất). Ở tất cả các xóm đều có các  hộ tham gia sản xuất tinh bột, trong đó làm bột thô tập trung ở các xóm như: Đoàn Kết, Gia, Me Táo, Đồng Phú, Đình Đàu, Hợp Nhất... quy mô sản xuất của các hộ khá lớn, có nhiều hộ sản xuất khoảng 3 – 4 tấn nguyên liệu/ngày; làm bột tinh chủ yếu ở các xóm Mới, Đồng Phú, Me Táo, Quê.; Làm miến dong chiếm phần lớn ở xóm Gia, Chùa Đồng, Chàng Trũng, hiện nay đang mở rộng ra nhiều xóm với quy mô khoảng 5 tạ/ngày/hộ. Các nghề khác như sơ chế đỗ xanh, làm mạch nha, bánh kẹo… cũng rải rác ở các xóm. 

Trong 14 xóm ở làng nghề thì có một số xóm có mật độ sản xuất CBNSTP khá lớn như: Thống Nhất, Gia, Mới, Đoàn Kết, Chàng Trũng, Chàng Chợ… (từ 50 – 70 % số hộ tham gia CBNSTP), đặc biệt ở xóm Đồng và Hợp Nhất có từ 80 – 90 % số  hộ sản xuất CBNSTP. Hòa Hợp là xóm có tỷ lệ các hộ sản xuất nông nghiệp lớn nhất, nhưng hiện nay cũng đã có nhiều hộ chuyển sang CBNSTP, chủ yếu là sản xuất bột sắn thô.

Do điều kiện đất đai chật hẹp và chưa có quy hoạch sản xuất hợp lý nên hiện nay làng nghề đang thiếu cơ sở vật chất cho sản xuất. Nơi sản xuất chính phần lớn chung với nơi ở, sinh hoạt. Còn khu vực cho phơi các sản phẩm được tập trung hầu hết ở cánh đồng và ven các tuyến đường bê tông, đường đê, trên các khoảng đất trống. 

Nhìn chung, làng nghề Dương Liễu trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng khá nhanh (7,7%/năm), mang lại cho xã một nguồn thu nhập lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ rệt (giảm tỷ trọng nông nghiệp từ hơn 20% năm 2000 xuống còn 16% năm 2008, dự tính đến năm 2015 sẽ còn khoảng 12%); nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Song với thực trạng sản xuất còn mang tính tự phát, phân tán, thiếu cơ sở vật chất, thiếu vốn, khoa học kỹ thuật, chưa chú trọng đúng mức tới các yếu tố môi trường và sức khỏe cộng đồng… nên Dương Liễu hiện nay đang đứng trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nếu không giải quyết kịp thời, sự phát triển của làng nghề sẽ gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sức khỏe của cộng đồng dân cư.

2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường của làng nghề. 

2.3.1. Các nguồn gây ô nhiễm từ sản xuất.

a. Đặc thù sản xuất.

Các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp chủ  yếu của Dương Liễu bao gồm: Sản xuất tinh bột (sắn, dong); sản xuất mạch nha; sơ chế vừng, lạc, đỗ xanh; làm miến, bún khô, làm bánh kẹo. Hiện nay có thêm một số nghề mới như thêu ren, làm gạch, tuy nhiên ản lượng chưa nhiều.

Do đặc thù là làng nghề chế biến nông sản nên đặc điểm chung về nguyên liệu đầu là các sản phẩm từ ngành trồng trọt. Bao gồm: sắn củ, dong củ, vừng, lạc, đỗ xanh, khoai, ngô và một số các phụ phẩm khác. 

Mặt khác, sản xuất phi nông nghiệp ở đây vẫn mang tính chất nhỏ lẻ, phân tán. Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là theo hộ gia đình, cơ sở sản xuất đặt tại khu nhà ở, chưa có hệ thống phân loại nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt.

b. Nguyên nhân gây ô nhiễm từ sản xuất nghề.

Các hoạt động CBNSTP chính bao gồm: việc rửa, bóc, tách vỏ nguyên liệu; nghiền, xay các loại củ (dong, sắn, đỗ); ngâm, ủ, lọc bột dong, sắn; phơi sấy sản phẩm; vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm… Bởi vậy, đối với chất thải rắn chủ yếu là các loại bã sắn, bã dong; vỏ (sắn, dong, đỗ, khoai) kèm với đất cát; xỉ than. Đối với nước thải, đặc trưng là có hàm lượng hữu cơ cao, thể hiện qua lượng BOD, COD trong nước thải lớn hơn hàng chục lần, hàng trăm lần so với TCCP.

Ở làng nghề Dương Liễu, công nghệ khoa học ứng dụng trong sản xuất chủ yếu chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng suất, giảm thiểu lao động nhưng còn mang tính chắp vá, nhỏ lẻ, theo từng công đoạn (như máy rửa, bóc vỏ nguyên liệu; máy khuấy trộn bột; máy cắt, tráng miến) mà chưa có sự đầu tư đồng bộ. Hơn nữa chủ yếu là các máy móc được mua lại, đã dùng lâu năm không cải tạo. Cả làng chưa có bất cứ sự đầu tư máy móc nào nhằm giảm thiểu chất thải, bảo vệ môi trường. Do đó, hiệu suất của nguyên liệu không cao, đồng nghĩa là khối lượng thải lớn, lại không được xử lý trước khi thải vào môi trường nên gây ô nhiễm là điều tất yếu.

Hơn nữa, do thiếu mặt bằng cho sản xuất nên toàn bộ việc phơi các sản phẩm (bột sắn, dong, miến) được tập trung ở cánh đồng, ven đường đi, các bãi đất trống; hàng trăm tấn nguyên liệu (chủ yếu là củ sắn, củ dong được chất đống ở khu vực chợ nông sản, ven các đường đi)… làm mất vệ sinh môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bảng 2.5.  Hiệu suất nguyên liệu của một số hoạt động sản xuất

	Các hoạt động sản xuất
	Đầu vào
	Đầu ra

	
	
	Sản phẩm
	Dòng thải
	Hiệu suất

Nguyên liệu

	
	Nguyên liệu
	Lượng
	Sản phẩm
	Lượng
	Nước m3
	RTR
	Khí
	

	SX tinh bột sắn
	Sắn củ
	1000 kg
	Tinh bột sắn


	470 kg


	~ 7 m3
- Mang theo 46 kg bột hòa tan


	Đất cát, vỏ(50kg)
	Mùi chua của sắn ngâm, bã sắn


	47 %

	
	Nước
	0,75 m3
	
	
	
	Bã sắn ướt(404kg)
	
	

	
	Điện
	1,45 Kwh
	
	
	
	Bột đen (60kg)
	
	

	
	Xỉ than
	30 kg
	
	
	
	Xỉ than ướt (80kg)
	
	

	Sx tinh bột dong
	Dong củ
	1000 kg
	Tinh bột dong

(W 50%)


	290 kg


	~ 25 m3
	Đất cát, vỏ

(100kg)
	Mùi chua của bột ngâm, bã dong


	29 %

	
	Nước
	14,2 m3
	
	
	- Mang theo

54 kg bột hòa tan


	Bã dong  ướt (800 kg)
	
	

	
	Điện
	1,45 Kwh
	
	
	
	Bột đen W 75% (120kg)
	
	

	
	Xỉ than khô
	30 kg
	
	
	
	Xỉ than  ướt (50kg)
	
	

	Sơ chế đỗ xanh
	Đỗ xanh  dạng  hạt
	1000 kg
	Đỗ xanh tách vỏ
	750 kg
	-
	Vỏ đỗ (25 kg)
	-
	75 %

	SX miến
	Tinh bột dong

Nước
	1000 kg

2,5 m3
	Miến
	500 kg
	4 – 4,5 m3
	-
	-
	50 %

	SX mạch nha
	TB sắn

Mầm thóc

Enzym

Nước

Than ướt
	1000 kg

30 kg

450 ml

1 m3

500 kg
	Dung dịch

mạch nha
	650 kg
	~ 0,13 m3
	Bã lọc (600 kg)

Xỉ than
	CO, CO2
	65 %


Nguồn: Đặng Kim Chi, 2005 và Kết quả phỏng vấn

Trong các hoạt động sản xuất CBNSTP tại làng nghề, có một số hoạt động cần thiết phải sử dụng nhiệt năng như  nấu mạch nha, làm miến, mà nguồn nhiên liệu chủ yếu là than. Do đó cũng tạo ra một lượng CO, CO2, SO2 không nhỏ. Đồng thời, việc vận chuyển các nguyên liệu và sản phẩm bằng nhiều loại phương tiện khác nhau (có xe cải tiến, xe gắn máy, xe kéo gắn máy, xe ô tô…) cũng làm cho nồng độ các chất trên và nồng độ bụi tăng cao. Nhất là vào mùa vụ sản xuất chính (thời điểm từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch), sự ô nhiễm không khí có biểu hiện khá rõ. Ngoài ra, các thời điểm khác hàm lượng này gần như chưa vượt quá TCCP.

Bảng 2.6. Tổng thải trung bình năm của làng nghề qua các hoạt động sản xuất và sinh hoạt

	Hoạt động
	Sản lượng, số lượng

(tấn, hộ)
	Nướcthải

(Nghìn m3)
	Rác thải

(Nghìn tấn)

	Sản xuất
	131.000 - 133.000
	3190 - 3436
	167 - 168

	Tinh bột sắn
	70.000
	910.000
	118,2

	Tinh bột dong
	20.000
	820.000
	40

	Miến, bún khô
	10.500
	47,25
	-

	Mạch nha
	10.000
	1,3
	8

	Đỗ xanh sơ chế
	5.000
	-
	1,5

	Chăn nuôi
	500 hộ
	54.7
	6,0

	Sinhhoạt
	2798 hộ
	510
	1,533

	Thương mại, dịch vụ
	
	-
	9,9

	Tổng
	
	2343
	185.2


  Nguồn: UBND xã Dương Liễu và kết quả phỏng vấn

Như vậy, mỗi ngày trung bình có khoảng 463 tấn rác thải rắn và hơn 6000 m3 nước thải các loại từ tất cả các hoạt động sản xuất và sinh hoạt tại làng nghề thải vào môi trường (trung bình khoảng 7,8 m3/hộ/ngày đêm), riêng nước thải từ việc CBNSTP chiếm 4930 m3 (80%) và rác thải chiếm 450 tấn (97%). Trong đó, nghề sản xuất tinh bột đóng góp một lượng chất thải rất lớn.

c. Sản xuất tinh bột sắn và tinh bột dong.

Một trong những tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất đối với Dương Liễu hiện nay là từ sản xuất tinh bột sắn và tinh bột dong. Với nguyên liệu là từ sắn củ và dong củ, qua sơ chế, nghiền nhỏ, ngâm ủ, lọc tách rồi lấy bột sắn và dong cung cấp cho cơ sở CBNSTP trong làng và xuất đi các vùng khác, còn chất thải là lượng bã sắn, dong lớn cùng một khối lượng nước thải khổng lồ không được xử lý kịp thời đã và đang là vấn đề nan giải cho vùng

* Quy trình sản xuất tinh bột sắn, dong



Như vậy, định mức thải trung bình của 1 tấn tinh bột sắn thành phẩm khoảng: 0,9 tấn bã, 0,1 tấn vỏ và đất cát; cùng với khoảng 13 m3 nước thải (cho rửa nguyên liệu, ngâm ủ, lọc tách bột, rửa bột, rửa máy móc thiết bị).

Tương tự, định mức thải cho 1 tấn tinh bột dong thành phẩm khoảng 1,7 tấn bã dong (thải trực tiếp cùng nước thải), 0,3 tấn vỏ, đất cát; cùng với khoảng 41 m3 nước thải (rửa củ, lọc tách bột, rửa bột, rửa thiết bị) [Đặng Kim Chi, 2005]. 

Tinh bột sắn và tinh bột dong là nguyên liệu cơ bản cho hầu hết các hoạt động sản xuất CBNSTP khác của làng nghề như: làm miến, làm mạch nha, làm bánh kẹo, làm mì tôm, cung cấp cho các ngành công nghiệp nhẹ (như hồ dán)… và cả xuất đi các vùng làng nghề khác. Trong những năm gần đây, qui mô sản xuất tại làng nghề không ngừng tăng lên, nhu cầu sử dụng tinh bột cũng nhiều hơn, chính vì thế nghề làm tinh bột ở Dương Liễu ngày càng được nhân rộng. Trước đây, cả làng chỉ có hơn 200 hộ làm tinh bột thì hiện nay con số này đã tăng lên đến hơn 400 hộ, rải rác ở nhiều xóm, nhất là khu vực trung tâm (các xóm: Đoàn Kết, Đồng, Gia, Hợp Nhất, Đình Đàu, Mới…). Tổng sản lượng tăng lên hơn 7% mỗi năm Riêng sản xuất tinh bột, từ 60.000 tấn tinh bột sắn, 17.000 tấn tinh bột dong năm 2005 lên 70.000 tấn và hơn 20.000 tấn năm 2008. Trong khi đó, sản xuất tinh bột là nghề tạo ra một khối lượng thải rất lớn. Để tạo ra một tấn tinh bột sắn thành phẩm cần 2 tấn sắn củ, đồng thời tạo ra 0,9 tấn bã, rác thải và 13 m3 nước thải. Tương tự như vậy với một tấn tinh bột dong thành phẩm cũng cần tới 3,3 tấn dong củ, đồng thời thải ra 2 tấn bã, rác thải và 41 m3 nước. Lượng thải này chiếm tới 88% rác thải và 96% tổng lượng nước thải trong sản xuất của toàn xã.

Bảng 2.7. Tổng lượng nước thải và bã thải từ sản xuất tinh bột

	Năm
	Tinh bột sắn
	Tinh bột dong

	
	Sản lượng

(tấn)
	Rác thải rắn

(tấn)
	Nước thải

(m3)
	Sản lượng

(tấn)
	Rác thải rắn

(tấn)
	Nước thải

(m3)

	2005
	60.000
	54.000
	780.000
	17.000
	34.000
	697.000

	2008
	70.000
	63.000
	910.000
	20.000
	41.300
	820.000


Nguồn: UBND xã Dương Liễu và kết quả phỏng vấn

Trong khi đó, cả làng nghề chỉ có duy nhất một đơn vị xử lý bã dong là công ty Mặt Trời Xanh nhưng đến nay hoạt động không hiệu quả và đang gây nhiều bức xúc trong dân cư cùng chính quyền địa phương. Chính môi trường xung quanh công ty cũng  đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Toàn bộ nước thải từ sản xuất được thải trực tiếp vào hệ thống cống nước, mương nước của xã rồi chảy vào sông Nhuệ, sông Đáy. Các hộ sản xuất tinh bột sắn thu gom khoảng 70% lượng bã thải để bán, phần còn lại do chất lượng kém, hoặc gặp thời tiết không thuận lợi không phơi khô được thì người dân chất đống ven đường đi, bãi rác, bốc mùi chua nồng nặc, mốc đen. Đối với các hộ sản xuất tinh bột dong, do bã thải không bán được và công nghệ còn lạc hậu nên không tách bột dong mà thải trực tiếp cùng với nước thải, làm cho nước có hàm lượng BOD và COD, SS cao, bốc mùi hôi thối.

Tóm lại, các sản phẩm từ CBNSTP mang lại cho Dương Liễu một nguồn thu nhập không nhỏ, với tổng GDP đạt gần 120 tỷ đồng (2008), song cũng tạo ra một khối lượng chất thải rất lớn đối với một xã chỉ có hơn 400 ha. Mặt khác, công nghệ xử lý chất thải tại làng nghề hiện nay chưa có nên hậu quả là môi trường phải gánh chịu gần như toàn bộ lượng thải trên. Hai nhánh sông lớn nhất của toàn khu vực Hoài Đức là sông Nhuệ và sông Đáy hàng năm phải hứng chịu hàng triệu m3 nước thải với màu đen sẫm, mùi hôi chua nồng nặc, kèm theo đó hàm lượng huyền phù vượt quá TCCP hàng chục lần, BOD, COD vượt quá TCCP hàng chục, hàng trăm lần. Nhất là hàm lượng vi khuẩn rất lớn, là nguyên nhân ủ mầm bệnh cho chính làng nghề và các vùng lân cận.

Bảng 2.8. Tổng lượng nước thải từ CBNS làng nghề Dương Liễu (2008)

	NTSX TB năm (nghìn m3)

	Các xóm
	Tb sắn
	Bột sắn thô
	Tb dong
	Miến, bún
	Mạch nha
	Tổng 

	Chàng chợ
	 
	6 - 7,8
	 
	 
	 
	6 - 7,8

	Chàng Trũng
	26 - 28
	11 - 12,5
	 
	1,4 - 1,8
	 
	38,4 – 42,3

	Gia 
	 
	15 -15,5 
	49,2 – 57,4
	27 - 29
	 
	91,2 – 101,9

	Đồng
	 
	150 - 160
	410 - 451 
	9 - 9,9
	0,07 - 0,1
	569 - 621

	Thống Nhất
	12,8 - 14
	 
	 
	2,2 - 3,1
	0,4 - 0,5
	15 – 17,6

	Quê
	8 - 9,6 
	 
	 
	 
	0,15 - 0,2
	8,2 – 9,8

	Đồng Phú
	8 - 9,2
	 
	 
	 
	 
	8 – 9,2

	Me Táo
	42 - 43,3 
	190 - 195
	 
	 
	 
	232 – 238,3

	Mới
	60 - 62
	 
	164 - 185
	 
	0,2 - 0,3
	224,2 – 247,3

	Hợp Nhất
	110 - 112
	75 - 80
	 
	 
	 
	185 - 192

	Đoàn Kết
	 
	36 - 40
	123 – 143,5
	 
	0,1 - 0,14
	159 – 183,6

	Đình Đàu
	 
	225 - 235
	 
	2,5 - 3,5
	0,04 - 0,07
	227,6 – 238,6

	Chùa Đồng
	 
	 
	 
	2,0 - 2,25
	0,03 - 0,04
	2,03 - 2,3

	Hòa Hợp
	 
	3 - 4,0
	 
	 
	 
	3 - 4,0

	Tổng
	270 - 274  
	720 - 740
	787 - 795
	44 - 50
	1,3 - 1,7
	1822 – 1861


Bảng 2.9. Tổng lượng rác  thải từ CBNS làng nghề Dương Liễu (2008)

	RTSX TB năm (nghìn tấn)

	Các xóm
	Tb sắn
	Bột sắn thô
	Tb dong
	Đỗ xanh
	Mạch nha
	Tổng 

	Chàng chợ
	 
	0,9 - 1,2
	 
	 
	 
	0,9 - 1,2

	Chàng Trũng
	0,65 - 0,7
	1,7 - 1,8
	 
	0,1 - 0,3
	 
	2,5 - 2,8

	Gia 
	 
	2,2 - 2,3
	2,4 - 2,8
	0,3 - 0,4
	 
	5 - 5,5

	Đồng
	 
	23 - 23, 5
	20 - 22
	 
	0,4 - 0,6
	43,5 - 50 

	Thống Nhất
	0,3 - 0,35
	 
	 
	 
	2,5 - 2,8
	2,8 - 3,2

	Quê
	0,2 - 0,24
	 
	 
	 
	1,0 - 1,2
	1,2 - 1,5

	Đồng Phú
	0,2 - 0,23
	 
	 
	 
	 
	0,2 - 0,23

	Me Táo
	1,0 -1,1
	28,8 - 29,3
	 
	 
	 
	29,5 - 30

	Mới
	1,5 - 1,6
	 
	8,0 - 9,0
	0,2 - 0,25
	1,8 - 2,1
	11,5 - 12,9

	Hợp Nhất
	2,6 - 2,8
	11,2 - 11,7
	 
	0,1 - 0,15
	 
	14 - 14,6

	Đoàn Kết
	 
	5,4 - 5,8
	6,5 - 7,0
	0,1 - 0,2
	0,5 - 0,8
	12,5 - 13,8

	Đình Đàu
	 
	34,2 - 35,0
	 
	0,1 - 0,2
	0,2 - 0,4
	34,5 - 35,5

	Chùa Đồng
	 
	 
	 
	0,2 - 0,25
	0,15 - 0,25
	0,4 - 0,5

	Hòa Hợp
	 
	0,5 - 0,6
	 
	 
	 
	0,5 - 0,6

	Tổng
	6,3 -  7
	108 - 111
	37 - 40,8
	1,1 - 1,8
	6,6 - 8,1
	160 - 168


Nguồn: - UBND xã Dương Liễu và kết quả phỏng vấn

            - Cách tính tải lượng nước thải và rác thải dựa theo Đặng Thị Kim Chi, “Làng nghề Việt Nam và môi trường”,  2005, tr 267, 268 (Xem phụ lục 2)

2.3.2. Ảnh hưởng của một số nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội.

a. Địa hình:

Dương Liễu là xã thuộc vị trí bồi đắp của sông Đáy với hơn 400 ha diện tích đều là dạng địa hình đồng bằng. Hiện nay, có thể chia địa hình của xã một cách tương đối thành 2 miền: Miền đồng và miền bãi. Địa hình có dạng thoải dần từ đê sông Đáy về hai phía đông và tây, điều này cũng là một trong những nguyên nhân góp phần vào sự khác nhau về mức độ ô nhiễm giữa các miền trên do độ dốc khác nhau. 

Đặc điểm trên đã gây một khó khăn cho làng nghề trong việc chọn vị trí xây dựng mặt bằng cho quy hoạch tập trung sản xuất. Có phần miền đồng và miền bãi là hai khu vực khả thi nhất nhưng hai vùng này lại nằm trong vùng thoát lũ ven sông Đáy. Hiện nay, hai dự án vẫn đang trong quá trình xét duyệt và nếu vẫn quyết định xây dựng thì sẽ phải tính đến các phương án dự phòng tai biến có thể xảy ra.

 Mặt khác, khu vực miền đồng có diện tích rộng hơn 100 ha, chủ yếu trồng lúa, thông thoáng, thu hút các hộ làm nghề tận dụng khu vực này để phơi sản phẩm (chủ yếu là phơi miến) trên các giàn phơi được thiết kế khá đơn giản (đóng, buộc giàn bằng các cây tre dài, mỗi giàn phơi rộng khoảng 50 -100 m2, san sát nhau). Mặc dù bên dưới các giàn phơi là dạng địa hình nào, có khi phơi ngay trên ruộng lúa, có khi phơi ngay vệ đường, có khi gác ngay trên các bãi phơi bã sắn, phơi ngay cạnh kênh mương hôi thối… Đây là điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào các sản phẩm, không đảm bảo vệ sinh.

Thổ nhưỡng của xã chủ yếu là đất phù sa, thuận lợi cho trồng lúa và cây rau màu. Đất có thành phần cơ giới thịt trung bình và nặng. Điều này giúp cho nước thải có thể thấm sâu xuống lòng đất dễ dàng hơn, gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng nước ngầm.

b. Khí hậu.

Nhìn chung với khí hậu nhiệt đới gió mùa ,nhiệt độ trung bình năm đạt 24oC, số giờ nắng hàng năm trên 2200h là cơ sở cho một nền nhiệt cao, thuận lợi cho sản xuất và phơi sấy sản phẩm của làng nghề Dương Liễu. Song, nắng lắm, mưa nhiều cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy cho sự phát tán ô nhiễm nhanh hơn, rộng hơn.

Trong những ngày nắng ở Dương Liễu, mùi hôi nồng nặc bốc lên ngay từ đầu làng. Trên đường vào làng, cạnh con mương dẫn nước thải ra kênh T2 nồng độ NH3 và H2S khá cao (1.3 mg/l và 0.3 mg/l). Hơn nữa, các đống bã sắn phơi dọc các vệ đường cũng bốc mùi rất khó chịu.

Khi mùa mưa kéo dài, các tuyến giao thông của xã dù đã đổ bê tông gần hết, tuy nhiên nước mưa đã làm tràn ngập các kênh mương, tràn các bã sắn thối… làm ô nhiễm môi trường, phát sinh các vi khuẩn gây bệnh, nhất là vi khuẩn tả.

c. Ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế xã hội. 

Nhìn chung, trong điều kiện của một quốc gia đang phát triển, đang đẩy nhanh CNH – HĐH, khối lượng của cải vật chất tạo ra hàng năm tăng lên nhanh chóng về tất cả các mặt hàng (từ công nghiệp nặng đến công nghiệp nhẹ, từ nông nghiệp đến dịch vụ) nó làm cho khối lượng chất thải cũng không ngừng tăng lên, đến mức quá sức chịu tải của môi trường, gây ô nhiễm. suy thoái môi trường ở nhiều nơi, Dương Liễu cũng nằm trong guồng quay đó. 

Sản xuất trong giai đoạn này, nhất là tại các làng nghề mang một đặc thù là: sản xuất ồ ạt nhưng lại mang tính chất tự phát, phân tán nhỏ lẻ, thiếu vốn và công nghệ, thiếu sự quản lý chặt chẽ. Vì vậy mà yếu tố môi trường lại càng gặp nhiều khó khăn.

Đối với Dương Liễu hiện nay, một trong những khó khăn đó là thiếu mặt bằng cho sản xuất. Sản xuất nghề chủ yếu theo quy mô hộ gia đình. Nhà vừa để ở, vừa là cơ sở sản xuất chính, một số công đoạn khác (như phơi sấy, tập kết nguyên liệu) lại tận dụng các mặt bằng công cộng như cánh đồng, đường đi, ven chợ… Đồng thời là thiếu vốn đầu tư xây dựng các hệ thống tập trung xử lý chất thải; cho đầu tư cải tiến máy móc nhằm nâng cao năng suất và giảm thiểu chất thải.

Hơn nữa, do sản xuất theo quy mô hộ gia đình nên khó tập trung được lượng thải, nhất là nước thải. Hệ thống kênh mương dẫn nước thải của làng nghề là các cống nước chạy dọc theo các xã lộ, ngay cạnh nhà ở, sau đó đổ vào các con kênh tiêu chính của xã rồi hòa vào sông Nhuệ và sông Đáy. Rác thải rắn của làng nghề, ngoài phần các bã sắn, vỏ đỗ xanh được tận dụng bán cho các cơ sở sản xuất phân vi sinh, thức ăn gia súc (khoảng 70 – 80%) còn lại được đưa ra bãi rác nổi tại miền đồng và miền bãi, thậm chí còn tụ đống, vương vãi đầy ven đường đi, khu dân cư. 

Cùng với đó, công nghệ sản xuất tại làng nghề hiện nay cũng là một trong những nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm. Theo báo cáo tổng kết về hoạt động của làng nghề năm 2008 cho thấy, “trong những năm gần đây tốc độ đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm diễn ra khá nhanh ở hầu hết các lĩnh vực và ngành sản xuất, tuy nhiên quá trình đầu tư đổi mới khoa học còn mang tính chắp vá, thiếu sự đồng bộ. Công nghệ sản xuất chủ yếu tập trung đổi mới ở một số quy trình nhằm giảm bớt sức lao động, tạo ra năng suất cao (như máy khuấy trộn, máy bóc tách vỏ nông sản, máy cắt, tráng miến…) nhưng chưa chú trọng đến yếu tố nhằm giảm tác động đối với môi trường. Mặt khác do hạn chế về mặt bằng cho sản xuất nên công nghệ đầu tư áp dụng còn nhỏ lẻ, mang tính công đoạn. Nhìn chung công nghệ còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay”. 

Với cơ sở hạ tầng như vậy, không đủ điều kiện đảm bảo cho việc bảo vệ môi trường của làng nghề, làm cho mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn, nhất là khi quy mô sản xuất tại Dương Liễu đang ngày càng lớn, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt khoảng 7%  năm.

Mặt khác, một trong những nguyên nhân gián tiếp gây khó khăn cho việc giảm thiểu ô nhiễm là đặc thù của thị trường Việt Nam nói riêng cũng như các nước đang phát triển nói chung, chúng ta chưa có  yêu cầu “nghiêm khắc” đối với những sản phẩm ô nhiễm hoặc gây ô nhiễm môi trường. Trong điều kiện kinh tế có nhiều bước tiến mới như nước ta hiện nay cũng nên chú trọng đến vấn đề này.

2.3.3. Thực trạng  quản lý môi trường, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng làng nghề.

a. Chính sách quản lý môi trường của làng nghề. 

Để quản lý tốt các vấn đề môi trường đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ chuyên trách, có kiến thức hiểu biết về đặc điểm của môi trường khu vực, nắm được các quy luật của tự nhiên và kinh tế xã hội, từ đó có thể thấy các mối liên hệ tác động lẫn nhau giữa chúng thì mới có thể giải quyết tốt các vấn đề xung đột môi trường trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ môi trường của Dương Liễu nhìn chung còn rất mỏng. Trách nhiệm quản lý trực tiếp về vấn đề môi trường được giao cho bên xã đội với vai trò kiêm nhiệm. Như vậy tinh thần trách nhiệm trong công việc không cao, hơn nữa lại thiếu các kỹ năng chuyên môn, gây nhiều khó khăn cho việc bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho làng nghề.

Trong những năm qua, nhận thức về vấn đề môi trường của xã trong các ban ngành, các bộ phận dân cư đã được nâng lên một bước. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng Ủy và HĐND, UBND đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường:

+ Nghị quyết số 20/2001/NQ- HĐND về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường và quản lý hệ thống giao thông, cống rãnh trong xã.

+ Nghị quyết số 38/2003/NQ – HĐND về việc thông qua phương án mở rộng phát triển làng nghề.

+ Nghị quyết số 35/2003/NQ – HĐND về việc thông qua phương án  thu quỹ VSMT và phí BVMT, quản lý giao thông.

+ Nghị quyết số 05/2004/NQ – HĐND về việc thông qua quy chế bảo vệ môi trường sửa đổi.

+ Nghị quyết số 21/2006/NQ – HĐND về việc phê chuẩn phương án thực hiện công tác VSMT năm 2006.

· Xây dựng và ban hành quy chế VSMT tháng 3/2000: với mức thu phí 3000 đồng/khẩu hoặc 20.000 đồng/hộ/năm.

· Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của các cán bộ và nhân dân. Hàng năm, UBND đã phối hợp cùng với các ngành chức năng, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành nghề thực hiện các quy chế về BVMT.

· Quy hoạch các điểm đổ chẩt thải, bã thải ở khu lò gạch cũ với diện tích 10.000 m2.

· Năm 2008, đã sửa đổi và bổ xung quy chế VSMT, triển khai thu phí VSMT – quỹ BVMT với mức thu như sau:

+ Quỹ VSMT: 8000 đồng/01 khẩu /năm.

+ Phí bảo vệ môi trường đối với các ngành nghề sản xuất theo hướng dẫn của UBND tỉnh với mức thu từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng/hộ tùy theo ngành nghề sản xuất hoặc theo tháng sản xuất. 

Tuy nhiên, đối với quy mô sản xuất và khối lượng chất thải ngày càng tăng như hiện nay thì những giải pháp như trên không thể giải quyết được tình trạng ô nhiễm. Việc thu phí cũng còn nhiều hạn chế và mới chỉ đạt từ 20 đến 50 % theo kế hoạch do nhận thức của nhân dân chưa đầy đủ.

Thực tế các chính sách môi trường được đặt ra và thực hiện trong những năm qua ở Dương Liễu còn mang tính chất tạm thời. Từ năm 2000, xã đã xây dựng và ban hành Quy chế VSMT. Đồng thời xã đã thành lập một đội vệ sinh môi trường khoảng 15 người, làm nhiệm vụ khơi thông cống rãnh, xử lý cục bộ các điểm ùn tắc, thu gom rác thải trong nhân dân. Song hầu hết chỉ khơi thông những lúc ùn tắc chứ không phải là định kỳ. Mỗi dịp cuối năm, toàn xã có huy động các hộ tự dọn dẹp khu vực mương máng quanh nhà. Song do lượng rác thải quá lớn (mỗi ngày toàn xã thải ra môi trường hơn 400 tấn  rác và bã thải), nguồn kinh phí đầu tư có hạn, các điểm tập kết chất thải chỉ mang tính tạm bợ đến nay hầu hết đã quá tải... nên việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực gặp rất nhiều khó khăn.

Mặt khác cũng phải kể đến là việc thực hiện các chính sách và dự án cho cải thiện, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề trong những năm qua chưa thực sự hiệu quả. Năm 1996, xã Dương Liễu đã dành 5.000m2 đất để xây công trình xử lý nước thải, bã thải, nhưng sau đó không hoạt động được bao lâu thì phải ngưng trệ. Từ năm 2002, Cty TNHH Mặt trời Xanh đã tiếp quản khuôn viên trạm để tiến hành sản xuất phân bón vi sinh từ bã thải, song chỉ tận dụng được một lượng không đáng kể. Cho đến nay, công ty này vẫn chưa phát huy được vai trò của mình như trong kế hoạch. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy thực chất công ty không mua bã sắn, họ chỉ thiết kế hệ thống vớt bã dong từ nước thải ở phía sau công ty để sản xuất phân vi sinh nhưng không hiệu quả. Thậm chí kênh tiêu nước ngay trước cửa công ty cũng là một trong những điểm ô nhiễm nhất của làng nghề.

Còn công trình “Hồ điều hòa” hay còn gọi là bụng chứa nước thải được xây dựng với mục tiêu thu gom, xử lý nước thải trước khi đổ ra kênh tiêu nước, do chưa lường hết được lượng thải nên hiện đã bị quá tải.

Hiện nay, làng nghề đã có một số phương án quy hoạch trình duyệt lên cấp trên nhằm quy hoạch tập trung quá trình sản xuất. Đó là 2 dự án quy hoạch khu vực sản xuất tập trung miền đồng (12,4 ha) và miền bãi (40 ha) đang được xem xét.

b. Ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng

Một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đối với vấn đề ô nhiễm môi trường của làng nghề hiện nay là ý thức bảo vệ môi trường của toàn thể cộng đồng. Đây cũng là một khó khăn chung của nhiều nơi chứ không riêng gì Dương Liễu.

Trước hết phải kể đến là khó khăn về trình độ của người lao động. Đây là những người trực tiếp tham gia sản xuất và trực tiếp tạo ra lượng thải đối với môi trường. Nếu họ nhận thức được sức chứa của môi trường là có hạn và nhận thấy được hậu quả của việc môi trường bị ô nhiễm thì họ sẽ có ý thức hơn trong việc kiểm soát lượng thải của mình. Song, hiện nay các lao động trực tiếp tham gia sản xuất tại làng nghề đa số mới có trình độ phổ thông, thậm chí hết trung học, họ cũng ít được tham gia các chương trình tuyên truyền về vấn đề sản xuất với môi trường, bởi vậy việc xả thải bừa bãi cũng là điều không tránh khỏi.

Sau đó là ý thức của cộng đồng nói chung, họ là tác nhân mà cũng là nạn nhân của vấn đề ô nhiễm môi trường. Song, dường như việc ô nhiễm môi trường vẫn còn đang ở rất xa cuộc sống của chính họ.

  Qua kết quả phỏng vấn bằng các phiếu điều tra cá nhân tại Dương Liễu vừa qua của học viên cho thấy rằng: 

- Cộng đồng hoàn toàn nhận thức được vấn đề ô nhiễm hiện tại của làng nghề.

- Về phía những người không sản xuất có hai ý kiến: Bức xúc về việc xả thải và cũng có ý kiến thông cảm với người sản xuất.

- Về phía những người có sản xuất thì không muốn nói đến khía cạnh ô nhiễm hoặc cho rằng đó là tình trạng chung của cả làng, không có cách nào khác là xả thải như hiện tại.

- Về phía một số cán bộ địa phương thì phản ứng cũng khá bức xúc với vấn đề ô nhiễm song cho rằng nếu không sản xuất thì không có thu nhập, và cũng không có vốn để đầu tư cho các giải pháp cải thiện môi trường, đồng thời cho rằng có rất nhiều đoàn về nghiên cứu, khảo sát song đến nay vẫn chưa có giải pháp nào là khả thi và xu hướng vẫn thụ động vào sự giải quyết từ cấp trên.

- Về tác hại của ô nhiễm: Hầu hết mọi người đều nhận thấy môi trường ô nhiễm, song về tác hại của nó thì dường như cộng đồng chưa đánh giá ở mức độ rất nguy hiểm nên xảy sinh tâm lý “sản xuất và sống chung với ô nhiễm”.

- Được hỏi về giải pháp cải thiện môi trường làng nghề, cũng có nhiều ý kiến khác nhau: Đa phần các ý kiến đều theo chiều hướng trông chờ vào sự giải quyết của nhà nước, của cấp trên. Nhìn chung các giải pháp mà họ cho rằng khả thi nhất là đầu tư công nghệ và quy hoạch tập trung các hộ sản xuất lớn. Tuy nhiên vấn đề lo ngại nhất của người sản xuất là nguồn vốn và không được nằm trong đối tượng quy hoạch.

Nhìn chung, qua các ý kiến cho thấy cộng đồng có nhận thức được thực trạng ô nhiễm, song chưa thấy hết được mức độ nguy hại của tình trạng này. Đa phần vẫn đặt lợi ích kinh tế lên trên hết, và biện hộ cho sự xả thải bừa bãi bằng khó khăn về kinh tế, về nguồn vốn, về thực trạng chung của toàn xã và sự giải quyết của các cấp trên. Tư tưởng của họ như là chấp nhận “sản xuất và sống chung với ô nhiễm” cho tới khi nào nhà nước có cách giải quyết tốt hơn. Nhưng xét về nhiều góc độ cũng cần lưu ý rằng, người sản xuất đa số còn hạn chế về trình độ, họ chủ yếu là các lao động phổ thông và sản xuất theo kinh nghiệm thực tế là chính, vì thế họ thiếu một cái nhìn tổng thể đối với các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường. Trong khi nhu cầu cuộc sống lại tăng lên không ngừng, vì vậy rất khó có thể thuyết phục họ sản xuất gắn với bảo vệ môi trường trong giai đoạn này mà chưa có những giải pháp cân đối giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

2.3.4.  Một số yếu tố pháp lý.
Đây không chỉ là khó khăn chung đối với làng nghề Dương Liễu nói riêng mà còn đối với vấn đề môi trường cả nước hiện nay nói chung. Mặc dù chúng ta đã có nhiều cố gắng sau hơn 10 năm áp dụng luật Bảo vệ môi trường năm 1993 và cũng gần 5 năm kể từ khi thực hiện nội dung Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2005, song vẫn còn rất nhiều hạn chế và bất cập đối với các hoạt động bảo vệ môi trường. 

So với Luật BVMT năm 1993,  Luật BVMT sửa đổi và bổ sung năm 2005 đã có những chế định sát sao hơn, rõ ràng hơn, rộng hơn đối với các hoạt động của con người trong việc quản lý và  bảo vệ môi trường và vẫn đang từng bước được hoàn thiện. Song điều mà nhiều ý kiến hiện nay quan tâm là các chế tài của LBVMT chưa thực sự chặt chẽ, và có ý kiến còn cho rằng vẫn chưa đủ răn đe các hành vi vi phạm Luật BVMT. Bởi lẽ cho đến nay, các mức xử phạt đối với các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường dường như còn quá nhẹ. Mức truy cứu hình sự tối đa là tù 7 năm, trong khi những con sông bị ô nhiễm có thể mất hàng chục năm, hàng trăm năm cũng không thể nào trong xanh trở lại; các “làng ung thư” còn có nguy cơ hàng trăm người sẽ bị tử vong, và hàng chục thế hệ sau vẫn bị ảnh hưởng bởi nguồn nước, đất đã bị ô nhiễm… Vấn đề là cho đến nay, dường như ở nước ta chưa có đối tượng vi phạm nghiêm trọng nào nào bị xử lý đến khung hình phạt này. Hơn nữa, mức xử phạt hành chính tối đa chỉ có 30 triệu đồng, trong khi mức chi phí cho các kỹ thuật xử lý môi trường ở các cơ sở sản xuất có thể mất hạng chục, hàng trăm triệu đồng nên họ chấp nhận bị xử phạt hơn là đầu tư công nghê; trong khi đó số tiền đầu tư để có thể cải thiện môi trường đã bị ô nhiễm có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mà môi trường cũng không thể trở lại như xưa…

Đối với làng nghề Dương Liễu hiện nay, người sản xuất vẫn xả thải bừa bãi, môi trường đã và đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng chưa từng bị thanh tra, xử lý với bất cứ trường hợp nào dù lớn hay nhỏ. Cả làng nghề sản xuất nhưng chưa ai biết được là mình gây tác động ở mức độ nào. Tổng số tiền họ phải đóng cho công tác bảo vệ môi trường hàng năm chỉ có 8.000 đồng/khẩu/năm và bình quân như  nhau. Trong khi đó, sản xuất lại có sự phân hóa rõ rệt theo quy mô và sản phẩm. Mà hoạt động được coi là gây ô nhiễm lớn nhất đối với Dương Liễu hiện nay là hoạt động sản xuất tinh bột sắn, dong và miến, chiếm tới 96% tổng lượng nước thải và chiếm hơn 88% lượng rác thải của làng nghề.

Việc áp dụng các chế tài đối với các đối tượng gây ô nhiễm (ví dụ như thuế, phí môi trường, hay nguyên tắc PPP…) sẽ có hiệu quả rất lớn, nhưng để áp dụng được lại thiếu những quy định cụ thể, rõ ràng, nhất là đối với sản xuất của các làng nghề hiện nay.

Chương 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

LÀNG NGHỀ DƯƠNG LIỄU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

3.1. Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề.

Như đã nêu trên, Dương Liễu là làng nghề chế biến nông sản, đa dạng các sản phẩm, với quy mô lớn, thị trường rộng lớn khắp cả nước, thậm chí còn xuất khẩu. Do đó, lượng thải vào môi trường cũng lớn và đang không ngừng tăng lên, mà chủ yếu là lượng nước thải và bã thải. Hơn nữa, làng nghề gần như không có các biện pháp xử lý chất thải nên môi trường ở đây đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Do đặc thù của làng nghề chế biến nông sản nên tình trạng ô nhiễm điển hình và đáng lo ngại nhất là ô nhiễm nguồn nước và rác thải rắn. 
3.1.1. Hiện trạng môi trường nước

a. Hiện trạng cấp nước 

Nhu cầu sử dụng nước hiện nay tại làng nghề là rất lớn. Trung bình mỗi năm toàn bộ nhu cầu sử dụng nước của toàn xã lên tới gần 3 triệu m3, trong đó khoảng 70% cung cấp cho các hoạt động sản xuất CBNSTP. Trong khi đó,  dù đã sát nhập với Hà Nội song Dương Liễu vẫn chưa có nguồn nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất. Nhu cầu sử dụng nước hàng ngày cho toàn bộ các hoạt động chủ yếu từ các nguồn: Nước mưa, nước giếng khoan, nước từ các hồ chứa của xã, nước giếng khơi. Theo các nghiên cứu và khảo sát gần đây cho thấy nguồn nước tại Dương Liễu đã và đang bị ô nhiễm khá nghiêm trọng kể cả nước mặt lẫn nước ngầm. Có nhiều giếng khơi lâu năm trong làng giờ đây đã không thể sử dụng được nữa, thậm chí còn bốc mùi khó chịu. 

Việc xử lý nguồn nước tại Dương Liễu chủ yếu là qua các bể lọc thô, chỉ có khoảng 30 đến 40 % nhu cầu nước sinh hoạt là qua các máy lọc nước, 100% nước cho sản xuất được lấy từ các giếng khoan qua bể lọc và nước lọc từ các hồ chứa của xã. 

b. Hiện trạng thoát nước

Nhu cầu sử dụng nước lớn và kèm theo đó là một lượng nước thải cũng không nhỏ của làng nghề đã gây nhiều khó khăn cho việc tiêu thoát nguồn nước thải hàng năm của Dương Liễu. Trung bình mỗi năm, tổng lượng nước thải lên đến  hơn 3,5 triệu m3. 

Bảng 3.1. Lượng nước thải của làng nghề Dương Liễu năm 2008

	Hoạt động
	Sản lượng, số lượng

(tấn, hộ)
	Nướcthải

(Nghìn m3)
	Tỷ trọng

(%)

	Sản xuất
	131.000 - 133.000
	1822 - 1861
	87,3 – 94,1

	Tinh bột sắn
	70.000
	910
	42,2

	Tinh bột dong
	20.000
	820
	41,1

	Miến, bún khô
	10.500
	47,25
	1,3

	Mạch nha
	10.000
	1,3
	0,1

	Đỗ xanh sơ chế
	5.000
	-
	-

	Chăn nuôi
	500 hộ
	54.7
	1,5

	Sinhhoạt
	2798 hộ
	310
	13,9

	Tổng
	
	2143
	100


Nguồn: UBND xã Dương Liễu và kết quả phỏng vấn

Dương Liễu hiện đã có hệ thống cống rãnh tiêu thoát nhưng dùng chung cho cả nước thải sản xuất và sinh hoạt, chăn nuôi. Toàn bộ lượng nước thải không qua xử lý, thải trực tiếp ra cống rãnh, kênh mương rồi đổ vào sông Đáy, sông Nhuệ. Mặc dù được bố trí khá hợp lý về mật độ và vị trí nhưng không được tu bổ, nạo vét thường xuyên nên nhiều đoạn kênh tiêu nước bị lấp đầy rác, gây ứ tắc trầm trọng. Các cống thoát nước quanh khu vực dân cư, khu vực sản xuất thì nhỏ, nông, không có nắp đậy, không đủ sức chứa nước thải vào mùa vụ, những ngày nắng nước, mưa nước đều bốc mùi hôi thối, khó chịu. Vào vụ sản xuất chính (tháng 9 âm lịch đến tháng 3 năm sau), nước sản xuất quá nhiều nên một số xóm có quy mô sản xuất lớn như xóm Đồng, xóm Mới, Đoàn Kết… lượng nước thải lên đến hàng trăm m3/ngày đêm. Song, với diện tích nhỏ, các cống thoát nước cũng không đủ dung tích nên hiện tượng nước thải chảy tràn ra cả đường đi, ngập ngụa khắp xóm là điều phổ biến. 

c. Thực trạng chất lượng môi trường nước.

CBNSTP là ngành sản xuất có nhu cầu nước rất lớn, nhưng nước thải ra cũng không ít, do nước chủ yếu dùng ở công đoạn rửa, ngâm, ủ nguyên liệu. Mặt khác, nước thải từ sản xuất chế biến NSTP lại giàu chất hữu cơ, gây ô nhiễm môi trường. Nước thải cống chung tại các làng nghề CBNSTP đều vượt quá TCVN 5945 – 1995 (cột B) từ 5 – 32 lần [Đặng Kim Chi, 2005]. Hầu hết nước thải có nông độ pH thấp, thể hiện chất thải hữu cơ đã bị phân giải yếm khí.

Tại làng nghề Dương Liễu, các hoạt động CBNSTP chủ yếu là chế biến tinh bột dong và sắn, làm miến, sơ chế đỗ xanh, vừng, lạc bóc vỏ, sản xuất mạch nha… Nước thải chủ yếu từ các công đoạn như rửa, bóc tách vỏ nguyên liệu; lọc tách bã, ngâm ủ, rửa bột…nên có hàm lượng BOD, COD rất lớn, đặc biệt là nước thải từ sản xuất tinh bột dong có hàm lượng chất hữu cơ cao (bã dong được thải cùng với dòng nước thải, không được thu gom), sản xuất tinh bột dong cũng tạo ra một lượng nước thải lớn nhất so với các sản phẩm khác của làng nghề (để sản xuất 1 tấn tinh bột dong thải ra 41 m3 nước).

Ngoài ra, ngành chăn nuôi, chủ yếu là nuôi lợn với khoảng 33.000 con/năm, có những hộ nuôi tới hàng trăm con, mỗi ngày thải ra hàng m3 nước từ việc rửa chuồng trại. Nước thải chăn nuôi thường có hàm lượng coliform cao, tập trung nhiều ở các xóm Đồng Phú, Me Táo, Hòa Hợp, Đình Đàu, Hợp Nhất.

Kết quả phân tích một số mẫu nước tại làng nghề năm 2009 cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều vượt quá TCCP, hàm lượng BOD, COD, SS và coliform đều rất cao. Hàm lượng BOD và COD trong nước thải trước các hộ sản xuất tinh bột sắn, dong, lọc tinh bột vượt quá TCCP từ 60 đến 113 lần; hàm lượng SS gấp từ 2 đến 4 lần; N tổng, P tổng gấp từ 2 đến 5 lần; đặc biệt lượng coliform vượt quá TCCP từ 50 đến 100, đến 180 lần. 

Trước tình trạng nước thải ô nhiễm như trên lại không có hệ thống xử lý nước thải mà đổ trực tiếp ra các cống rãnh, mương máng rồi hòa vào sông Nhuệ, sông Đáy đã làm cho hệ thống nước mặt của xã và các vùng lân cận bị suy thoái nghiêm trọng về chất lượng. Hàm lượng hữu cơ quá cao dẫn đến sự phân hủy yếm khí trong các thủy vực, tạo ra các chất như H2S, NH3 tác động đến sự sống của các loài thủy sinh trong vùng. Đồng thời nước thải ô nhiễm sẽ ngấm xuống đất, ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm của vùng. Nhiều giếng khơi trong vùng đến nay nhiễm bẩn không thể sử dụng được, các hộ đã phải chuyển sang dùng nước giếng khoan. Những ngày nắng, nhiệt độ cao đã làm bốc mùi các mương nước, gây mùi hôi thối khắp làng nghề. Lượng vi khuẩn trong nước rất dễ phát tán khắp không gian môi trường của xã, đó là nguyên nhân gây các loại dịch bệnh, nhất là vào mùa mưa.

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường nước tại một số địa điểm của làng nghề

	Số hiệu
	Chỉ tiêu

	
	pH
	Nhiệt

độ (0C)
	SS

(mg/l)
	BOD5

(mg/l)
	COD

(mg/l)
	Coliform tổng

(MPN/100ml)
	N tổng

(mg/l)
	P tổng

(mg/l)

	N1
	6,11
	26,2
	227
	4213
	5013
	170.103
	68,88
	16,03

	N2
	5,47
	32,4
	394
	5656
	8666
	22.103
	85,12
	16,19

	N3
	6,26
	27,5
	474
	5506
	6406
	900.103
	154,02
	29,93

	N4
	6,59
	27,7
	55
	3473
	5010
	8.103
	39,76
	8,48

	N5
	5,1
	26,1
	17
	63
	232
	13.103
	5,6
	0,05

	N6
	-
	-
	36
	81,2
	243
	170.103
	16,24
	0,06

	N7
	7,2
	28,9
	62
	4108,2
	5270
	500.103
	11,2
	0,05

	N8
	6,46
	26,1
	33
	81,5
	263
	130.103
	11,2
	0,06

	N9
	6,1
	32,3
	96
	108,3
	278
	300.103
	93,52
	0,08

	TCVN-

5945:

2005

(cột B)
	5,5-9
	40
	100
	50
	80
	5000
	30
	6


Nguồn: Kết quả phân tích tại Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật, 4/2009

Chú thích:

	Số hiệu
	Địa điểm
	Tọa độ

	N1
	Kênh tiêu nước trước công ty Mặt trời xanh
	21° 03' 41" B
	105° 40' 41,3" Đ

	N2
	Cống nước thải tại hộ sản xuất tinh bột dong, xóm Đoàn Kết
	21° 03' 32,4" B
	105° 40' 36,7" Đ

	N3
	Cống nước thải ven các hộ sản xuất tinh bột dong, miến xóm Đồng
	21° 03' 31,6" B
	105° 40' 35,2" Đ

	N4
	Cống nước thải hộ sản xuất tinh bột sắn, xóm Đồng Phú
	21° 03' 35,7" B
	105° 40' 0,5" Đ

	N5
	Mương nước tưới giữa cánh đồng phía Tây
	21° 03' 27" B
	105° 39' 30" Đ

	N6
	Cống nước thải hộ chăn nuôi, xóm Hòa Hợp
	21° 03' 17" B
	105° 39' 11" Đ

	N7
	Cống nước thải các hộ sản xuất tb sắn, bánh kẹo, xóm Mới
	21° 03' 25" B
	105° 40' 3,6" Đ

	N8
	Cống nước thải ven các hộ xóm Chàng Chợ
	21° 03' 37" B
	105° 40' 21" Đ

	N9
	Cống nước thải hộ sản xuất miến, xóm Gia
	21° 03' 36" B
	105° 40' 29" Đ


d. Tình trạng xử lý nước thải

Với nhu cầu nước và lượng nước thải lớn như Dương Liễu, thêm vào đó là đặc trưng của các làng nghề hiện nay: sản xuất chủ yếu mang tính tự phát, nhỏ lẻ, vốn ít… nên việc đầu tư các công nghệ cho môi trường hầu như chưa có. Do đó, 100% nước thải được xả trực tiếp ra môi trường tự nhiên mà không qua xử lý.

Dương Liễu là làng nghề CBNSTP, với các hoạt động có lượng nước thải lớn nhất là sản xuất tinh bột dong, tinh bột sắn, miến, chăn nuôi. Trung bình mỗi ngày đêm toàn xã thải ra khoảng hơn 6000 m3 nước, được tập trung đổ về 2 cống Xiphong, chảy ngầm qua kênh Đan Hoài vào xưởng xử lý chất thải của công ty Mặt trời xanh đảm nhận, được thu gom lượng bã dong, nước sau xử lý sơ bộ chảy theo cửa ra đổ và kênh T2 đầu làng. Bốn xóm vùng bãi nước thải đổ vào kênh T5.

Xã chưa có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất riêng biệt, lượng nước xả thải lớn diện tích cống thì bé và không thường xuyên tu bổ nâng cấp, các đường cống không có nắp đậy rất nhiều. Vì thế nước thải thường xuyên bị tắc nghẽn, bốc mùi nồng nặc, vào mùa sản xuất chính còn bị tràn lan khắp ngõ ngách.

 Đội ngũ khơi thông cống rãnh của xã hoạt động không thường xuyên và không có định kì.chỉ khi có sự cố tắc nghẽn gây ngập úng đường mới bắt tay vào xử lý.

Gần đây đã có một số công trình nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề nước thải tại làng nghề, điển hình là trạm xử lý nước thải do công ty Mặt Trời Xanh đảm nhận - vốn là công ty được xây dựng với mục tiêu là thu gom xử lý nước thải và thu gom bã thải sản xuất phân vi sinh trên địa bàn xã. Tuy nhiên, công suất và hiệu quả của công ty đến nay đều không đạt được mục tiêu như ban đầu, chỉ thu gom và xử lý một phần nhỏ lượng bã thải từ sản xuất tinh bột dong của làng nghề. 

3.1.2. Hiện trạng ô nhiễm rác thải rắn. 

a. Khối lượng rác thải.

Ở Dương Liễu, rác thải từ sản xuất cũng chủ yếu liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp, chiếm tới hơn 90% là lượng bã sắn, bã dong và các loại vỏ. Ngoài ra còn lẫn các thành phần đất, cát, và rác thải sinh hoạt. Trung bình có khoảng gần 480 tấn rác thải/ngày đêm thì riêng lượng bã sắn và bã dong đã chiếm tới 91% (435 tấn). 

Năm 2005, lượng rác thải ước tính khoảng 312 tấn/ngày đêm thì nay cùng với khối lượng tinh bột dong và sắn tăng lên 20% đến 30% thì lượng rác thải cũng tăng lên gấp 1.5 lần.

Bảng 3.3. Tình hình rác thải rắn trung bình mỗi ngày tại làng nghề 

(năm 2008)

	Loại rác thải
	Lưu lượng

(Kg/hộ)
	Số hộ tham gia
	Tổng rác thải

(tấn/ngày)

	
	
	2005
	2008
	2005
	2008

	+ Rác thải sinh hoạt
	1,5
	2652
	2798
	3,9
	4,2

	+ Rác thải chăn nuôi
	12
	900
	500
	10,8
	6,0

	+ Rác thải CN – TTCN
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Sản xuất sắn đót
	1000
	200
	300
	200
	300

	  - Sản xuất tinh bột dong
	1500
	50
	90
	75
	135

	  - Sản xuất khác
	30
	500
	830
	15
	24,9

	+ Rác thải TM - DV
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Khu vực chợ nông sản
	100 

kg/xe
	100 xe/ngày
	150 xe/ngày
	5,0
	7,5

	  - Khu vực chợ tiêu dùng
	2
	1000
	1200
	2,0
	2,4

	Tổng
	311.7
	480


Nguồn: UBND xã Dương Liễu, 2008 

Như vây, trung bình mỗi năm, lượng rác thải của làng nghề là rất lớn với tổng khoảng 175.200 tấn. Trong đó, khối lượng rác thải của sản xuất đã chiếm tới 96 % lượng rác thải của toàn xã (460 tấn), rác thải sinh hoạt chỉ có 0.9 %, còn lại là rác thải từ chăn nuôi và thương mại, dịch vụ và một số hoạt động khác
b. Thành phần rác thải.

Trong thành phần rác thải nói chung thì có tới hơn 60% là rác hữu cơ, trong đó chiếm 34% là khối lượng bã dong bã sắn. Đây chủ yếu là thành phần không tận thu được cho sản xuất phân bón và thức ăn chăn nuôi nên được thải đi.

Bảng 3.4. Thành phần rác thải tại bãi rác làng nghề Dương Liễu
	Thành phần
	Khối lượng (g)
	% theo khối lượng

	Các chất hữu cơ, trong đó:
	618
	61,8

	- Rau, hoa lá, rơm rác, xác sinh vật, chất thải chăn nuôi...
	270
	27

	- Bã dong, sắn
	348
	34,8

	Nhựa, cao su, da
	20
	2

	Giấy
	15
	1,5

	Tải
	12
	1,2

	Xốp
	5
	0,5

	Thủy tinh
	21
	2,1

	Vật liệu xây dựng
	91
	9,1

	Kim loại
	33
	3,3

	Vải vụn
	16
	1,6

	Xỉ than
	150
	15

	Gỗ
	15
	1,5

	Hóa chất
	-
	-

	Khác
	4
	0,4

	Tổng
	1000 g
	100


Nguồn: Kết quả thực địa, 2009

c. Hiện trạng thu gom và xử lý rác thải.

Các bãi rác công cộng của làng nằm giữa khu vực miền bãi, miền đồng có diện tích khoảng 10.000 m2 ha và 4100 m2. Khoảng cách của bãi tập kết rác thải tới khu dân cư gần nhất là 200m, còn lại cách từ 1 đến 2 km. Hàng năm xã có tiến hành đổ đất cát để san lấp các bãi đổ chất thải, song hiện nay hầu hết các bãi thải đều đã quá tải. [UBND xã Dương Liễu, 2008].

Với tổng lượng rác thải trung bình năm khoảng 175 nghìn tấn, trong đó có khoảng 159 nghìn tấn là bã sắn, khoảng 70 - 80 % bã sắn được tận thu để bán cho các cơ sở sản xuất phân vi sinh và thức ăn gia súc, phần còn lại do chất lượng kém được chất đống ven đường đi, đổ ra bãi rác công cộng, thậm chí có thể theo cả dòng thải đổ ra các kênh mương chung của xã. Riêng bã thải từ sản xuất tinh bột dong với khối lượng không nhỏ (40 - 50 nghìn tấn/năm) được thải trực tiếp cùng với dòng thải do đó gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn, dễ bị tắc nghẽn các kênh mương nhất là vào mùa vụ chính. Đối với các sản xuất khác như miến, bún phở khô, mạch nha, bánh kẹo, lọc tinh bột…, rác thải một phần gia đình tự thu gom, còn phần lớn thải thẳng ra hệ thống cống rãnh.

Khối lượng rác thải sinh hoạt và thương mại, dịch vụ chiếm khoảng 0.55% tổng lượng rác thải với hơn 5 nghìn tấn mỗi năm (trung bình khoảng 14 tấn/ngày). Lượng rác thải sinh hoạt được chuyển phần lớn ra bãi rác chung của làng tại khu vực miền bãi. Song, việc thu gom rác do tổ vệ sinh của xã tiến hành chỉ với tần suất 2 – 3 ngày 1 lần, thậm chí còn lâu hơn, cũng có thể do việc thu gom chưa triệt để nên một lượng rác không nhỏ vận được thải bừa bãi ven đường đi, ven khu vực chợ Sấu… Rác thải thương mại và dịch vụ được các hộ gia đình và ban quản lý chợ tự thu gom và tập trung chủ yếu ở các khu vực chợ nông sản, chợ hoa quả, chợ tiêu dùng.

Rác thải chăn nuôi, một phần được gia đình thu gom làm phân bón, còn lại được xả thẳng ra hệ thống cống rãnh.

Chất thải xây dựng: Với tốc độ Đô thị hóa nhanh như hiện nay tại xã Dương Liễu, các chất thải từ vật liệu xây dựng hiện tại vẫn chưa có giải pháp xử lý, gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường.

d. Về việc xử lý rác thải: 

- Xử lý bã thải từ chế biến nông sản:

Một trong những giải pháp đối với bã thải của làng nghề trước kia do chưa lường hết được lượng thải nên đến nay gần như không có hiệu quả. Việc xử lý bã sắn bằng bể Biogas theo địa phương hiện nay vẫn chưa thực hiện được, do thiếu cơ sở mặt bằng, lại tốn kém về vốn, mà hiệu quả họ thu được không cao nên chỉ có một số bể của các hộ chăn nuôi, còn bã sắn người dân vẫn ép khô và chở đi bán, phần còn lại thải ra môi trường của xã.

Việc xử lý bã dong do Công ty Mặt Trời Xanh đảm nhận theo kế hoạch là xây dựng hệ thống cống rãnh, tiến hành thu, vớt bã dong ngay tại cửa cống đến nay coi như thất bại. Phần vì lượng bã dong quá nhiều, phần vì đầu tư công nghệ của công ty không có, hơn nữa hệ thống cống rãnh không đầu tư nâng cấp, quá nhỏ so với lượng thải, phần vì nhiều lý do kinh tế khác nên công ty này đến nay hầu như không xử lý được lượng bã dong trong nước thải. 

-Xử lý rác thải tại bãi rác:

Đối với rác thải tại bãi thải được thu gom bởi Hợp tác xã Thành Công. Song, việc thu gom mỗi năm chỉ có vài lần, mỗi lần chỉ có một xe rác đi gom ở nhiều địa phương nên vận chuyển cũng không triệt để. Bãi rác hiện nay hầu hết đã quá tải, đồng thời việc xử lý chậm, thưa thớt như trên đã gây ô nhiễm cho môi trường khu vực lân cận. Nhất là cách đó chỉ vài chục mét lại là bãi phơi sản phẩm của các hộ sản xuất xóm Mới (Tinh bột sắn, miến), sẽ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.1.3. Hiện trạng môi trường khí.


 Đối với không khí tại các làng nghề CBNSTP nói chung và tại làng nghề Dương Liễu nói riêng, nguồn gây ô nhiễm điển hình nhất là từ các chất hữu cơ dạng rắn và chất hữu cơ tồn đọng trong nước thải bị phân hủy yếm khí tạo ra các mùi hôi nồng nặc, khó chịu. Các chất khí ô nhiễm chủ yếu gồm: H2S, CH4, NH3... Ngoài ra, các làng nghề này cũng sử dụng một lượng không nhỏ các nhiên liệu chất đốt (chủ yếu là than, củi) cho các công đoạn đun, nấu các sản phẩm (mạch nha, tráng miến, bún…) thải vào không khí các chất như CO, CO2, SO2, NO2… Do khí thải được phát tán nên hầu hết các chỉ tiêu này tại các làng nghề đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép, song vẫn có ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trong khu vực và các vùng lân cận. 

Ô nhiễm không khí tại Dương Liễu đáng nói nhất là vào thời vụ sản xuất chính (cuối năm âm lịch), do tần suất qua lại của các phương tiện giao thông quá nhiều, hàng ngày có hàng trăm chuyến xe qua lại vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm…, hơn nữa thời điểm này lại là mùa hanh khô nên nồng độ bụi thường tăng cao. 

Bảng 3.5: Chất lượng môi trường không khí tại làng nghề Dương Liễu

	Mẫu
	Địa điểm
	Bụi

(mg/m3)
	CO

(mg/m3)
	NH3

(mg/m3)
	H2S

(mg/m3)
	HCl

(mg/m3)
	Cl

(mg/m3)

	K1
	Đình đầu làng
	0,12
	1,22
	1,2
	0,02
	-
	0,015

	K2
	Xóm Chàng chợ -

 Chàng Trũng
	1,6
	4,02
	0.2
	0,2
	0,5
	0,04

	K3
	Xóm Đoàn Kết
	1,34
	3,11
	0,7
	0,46
	0,35
	0,03

	K4
	Trước công ty 

Mặt Trời Xanh
	1,3
	2,4
	1
	0,7
	0,33
	0,03

	K5
	Kênh T5
	0,76
	2,7
	0,6
	0,82
	0,79
	0,5


 Ghi chú: Kết quả khảo sát ngày 15/4/2009

Ngoài ra, kết quả khảo sát tại một số cơ sở sản xuất mạch nha, nồng độ CO2 và SO2 tương đối cao (Ví dụ cơ sở sản xuất mạch nha gia đình anh chị Nguyễn Văn Sinh tại xóm Chàng Chợ, nồng độ CO2 và SO2 là 9,01 mg/m3; 0,5 mg/m3). 

Trong các khu dân cư, do điều kiện kín gió, các hộ sản xuất khép kín nên ô nhiễm khí thải do sản xuất nha, bánh kẹo, miến chủ yếu ảnh hưởng ở quy mô hộ gia đình, ít phát tán. 

Đối với khu vực miền đồng (dọc tuyến xã lộ có kênh tiêu nước dẫn nước thải ra kênh T2) và ven đường thôn xóm ven các cống nước thải, không khí bị nhiễm mùi ở mức độ cao, nhất là vào các ngày nắng. Nồng độ NH3 luôn cao hơn các khu vực khác (0.6 – 1 mg/m3).

3.1.4. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại  làng nghề. 

Để có thể đưa ra được những giải pháp sản xuất gắn với cải thiện, bảo vệ môi trường làng nghề hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thì việc tìm hiểu, đánh giá được hiện trạng sản xuất, hiện trạng môi trường tại khu vực có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó phản ánh rõ mối tương quan giữa các yếu tố đầu vào và các yếu tố đầu ra của quá trình sản xuất. Việc phân chia các mức độ ô nhiễm theo không gian của làng nghề là tổng hợp của hai yếu tố trên. 
Do phạm vi nghiên cứu là một xã nhỏ nên học viên lựa chọn đơn vị cơ sở chủ yếu để phân chia các mức độ ô nhiễm là các xóm. Việc phân chia dựa theo cách tính chỉ số chất lượng môi trường (EQI). Các tiêu chí sử dụng để đánh giá gồm: Tổng lượng nước thải; tổng rác thải; Tỷ lệ các hộ sản xuất nghề; hàm lượng BOD, COD và Coliform trong mẫu nước thải. 
Các tiêu chí đánh giá và các mức độ ảnh hưởng được tổng hợp như trong bảng sau:
Bảng 3.6. Phân chia các mức độ ảnh hưởng theo các tiêu chí đánh giá ô nhiễm môi trường làng nghề Dương Liễu

	Các mức độ ảnh hưởng
	Không ảnh

hưởng
	Ảnh hưởng

ít
	Ảnh hưởng trung bình
	Ảnh hưởng lớn
	Trọng số



	
	0


	0 - 1


	1 - 2


	2 - 3


	

	Các tiêu chí


	
	
	
	
	

	Lượng nước thải

(nghìn m3/năm)
	- Không có các hoạt động CBNSTP
	- Từ 0 – 100
	- Từ  100 - 300
	- Trên 300


	3

	Lượng rác thải 

(nghìn tấn/năm)
	- Không có rác từ CBNSTP 
	- Từ 0 – 5 
	- Từ 5 – 15 
	- Từ 15 – 30 
	2

	Tỷ lệ các hộ CBNSTP (%)
	- Không có nghề CBNSTP 
	- Từ 0 – 20 % số hộ CBNSTP 
	- Từ 20 - 40 % số hộ CBNSTP 
	- Từ 20 - 60 % số hộ CBNSTP 
	2

	BOD
	- Hàm lượng không vượt quá TCCP 
	- Hàm lượng vượt quá TCCP từ 0 – 50 lần
	- Hàm lượng vượt quá TCCP từ 50 – 100 lần
	- Hàm lượng vượt quá TCCP từ 100 – 150 lần
	3

	COD
	- Hàm lượng không vượt quá TCCP 
	- Hàm lượng vượt quá TCCP từ 0 – 50 lần
	- Hàm lượng vượt quá TCCP từ 50 – 100 lần
	- Hàm lượng vượt quá TCCP từ 100 – 150 lần
	3

	Coliform
	- Hàm lượng không vượt quá TCCP 
	- Hàm lượng vượt quá TCCP từ 0 – 50 lần
	- Hàm lượng vượt quá TCCP từ 50 – 100 lần
	- Hàm lượng vượt quá TCCP từ 100 – 150 lần
	3


    - Dựa trên kết quả khảo sát và nghiên cứu

Bảng 3.7. Bảng điểm đánh giá mức độ ô nhiễm

	TT
	Tên xóm
	Các tiêu chí đánh giá
	Tổng điểm

	
	
	Nước thải
	Rác thải
	Tỷ lệ các hộ CBNS
	Hàm lượng BOD
	Hàm lượng COD
	Hàm lượng coliform
	

	1
	Chàng chợ
	0.08
	0.10
	0.50
	0.32
	0.60
	0.50
	2.10

	2
	Chàng Trũng
	0.42
	0.10
	1.10
	0.32
	0.30
	0.50
	2.84

	3
	Gia 
	1.01
	0.70
	2.20
	0.40
	0.70
	1.20
	6.21

	4
	Đồng
	3.01
	2.90
	2.00
	2.10
	1.60
	2.80
	14.4

	5
	Thống Nhất
	0.18
	0.20
	1.00
	1.60
	1.30
	2.00
	6.28

	6
	Quê
	0.1
	0.10
	0.50
	0.32
	0.60
	0.50
	2.12

	7
	Đồng Phú
	0.09
	0.10
	0.50
	1.40
	1.20
	0.03
	3.32

	8
	Me Táo
	1.17
	1.50
	1.40
	1.40
	1.20
	0.03
	6.70

	9
	Mới
	1.74
	1.90
	2.20
	1.60
	1.30
	2.00
	10.74

	10
	Hợp Nhất
	1.46
	0.70
	1.90
	2.10
	2.10
	0.10
	8.36

	11
	Đoàn Kết
	1.42
	1.30
	1.40
	2.10
	2.10
	0.10
	8.42

	12
	Đình Đàu
	1.70
	1.40
	2.40
	2.10
	2.10
	0.1
	9.80

	13
	Chùa Đồng
	0.02
	0.10
	0.50
	0.32
	0.60
	0.50
	2.04

	14
	Hòa Hợp
	0.04
	0.10
	0.20
	0.32
	0.60
	0.70
	1.96


Bảng 3.8: Bảng điểm đánh giá mức độ ô nhiễm có nhân hệ số
	TT
	Tên xóm
	Các tiêu chí đánh giá
	Tổng điểm

	
	
	Nước thải
	Rác thải
	Tỷ lệ các hộ CBNS
	Hàm lượng BOD
	Hàm lượng COD
	Hàm lượng coliform
	

	1
	Chàng chợ
	0.24
	0.20
	1.00
	0.96
	1.80
	1.50
	5.70

	2
	Chàng Trũng
	1.26
	0.20
	2.20
	0.96
	0.90
	1.50
	7.22

	3
	Gia 
	3.03
	1.40
	4.40
	1.20
	2.10
	3.60
	15.73

	4
	Đồng
	9.03
	5.80
	4.00
	6.30
	4.80
	8.40
	38.33

	5
	Thống Nhất
	0.54
	0.40
	2.00
	4.80
	3.90
	6.00
	17.64

	6
	Quê
	0.30
	0.20
	1.00
	0.96
	1.80
	1.50
	5.76

	7
	Đồng Phú
	0.27
	0.20
	1.00
	4.20
	3.60
	0.09
	9.36

	8
	Me Táo
	3.51
	3.00
	2.80
	4.20
	3.60
	0.09
	17.20

	9
	Mới
	5.22
	3.80
	4.40
	4.80
	3.90
	6.00
	28.12

	10
	Hợp Nhất
	4.38
	1.40
	3.80
	6.30
	6.30
	0.30
	22.48

	11
	Đoàn Kết
	4.26
	2.60
	2.80
	6.30
	6.30
	0.30
	22.56

	12
	Đình Đàu
	5.10
	2.80
	4.80
	6.30
	6.30
	0.30
	25.60

	13
	Chùa Đồng
	0.06
	0.20
	1.00
	0.96
	1.80
	1.50
	5.52

	14
	Hòa Hợp
	0.12
	0.20
	0.40
	0.96
	1.80
	2.10
	5.58


Tổng hợp kết quả các mức độ ô nhiễm trên ta có thể phân chia được các mức độ ô nhiễm môi trường của khu vực nghiên cứu. Các xóm có số điểm lớn sẽ ô nhiễm nặng nhất và ngược lại. 

Kết quả tổng hợp số điểm ta thấy trong khu vực nghiên cứu, ở hầu hết các xóm của làng nghề đều đã bị ô nhiễm môi trường. Song, mức độ ô nhiễm khác nhau từ ô nhiễm ít đến ô nhiễm nặng. Các xóm có số điểm nhỏ hơn 12,5 thuộc nhóm môi trường bị ô nhiễm nhẹ; Các xóm có số điểm từ 12,5 đến 25,5 điểm thuộc nhóm có môi trường bị ô nhiễm trung bình và trên 25,5 điểm là các xóm có môi trường bị ô nhiễm nặng. Mức độ ô nhiễm môi trường nặng tập trung ở các xóm có quy mô sản xuất lớn, tập trung các nghề phát thải nhiều như tinh bột sắn, tinh bột dong, miến, đồng thời diện tích sản xuất và quần cư nhỏ (xóm Đồng, xóm Mới, xóm Đoàn Kết, Hợp Nhất). Các khu vực miền đồng và miền bãi không có cơ sở sản xuất nào nên chưa chịu ảnh hưởng của ô nhiễm. Điều này thể hiện qua chất lượng của mẫu nước và rác thải đã phân tích. Tuy nhiên, khu vực này tại ven các hộ sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn nước thải đến chất lượng nước mặt và nước ngầm. Biểu biện qua thực tế khảo sát một số giếng khơi khu vực này qua phiếu phỏng vấn cho thấy chất lượng nước những năm gần đây đã bị suy giảm. Ngoài ra  còn ảnh hưởng do con kênh dẫn nước thải chảy qua, các bãi phơi bã sắn, phơi nguyên liệu gây nhiễm mùi không khí.

3.1.5.  Ảnh hưởng của sự ô nhiễm môi trường đến tình trạng sức khỏe của cư dân khu vực.

Ở làng nghề, nguồn gây nhiễm nghiêm trọng nhất nước thải từ sản xuất tinh bột, miến, xơ dong, bã sắn. Nước thải thường có hàm lượng BOD, COD và coliform rất cao (gấp hàng chục, hàng trăm lần TCCP). Bã sắn thải ra sau sản xuất được tận thu khoảng 70 – 80 %, còn lại vương vãi khắp nơi, theo cả nước thải ra các cống nước trong làng, bốc mùi chua nồng nặc. Lượng bã dong thải cùng dòng nước thường xuyên bị ứ đọng, phân hủy tạo ra mùi rất khó chịu. Hơn nữa, quy trình sản xuất còn sử dụng các chất tẩy rửa với liều lượng không đúng quy định theo nước thải ra môi trường làm nhiễm độc nguồn nước, môi trường suy thoái tác động trực tiếp tới sức khỏe của người dân.


[image: image2.emf]0%20%40%60%80%100%

bệnh về mắt

bệnh ngoài da

bệnh dị ứng

hen suyễn

bệnh tiêu hóa

bệnh phổi

tim mạch

ung thư

ảnh hưởng tới phụ nữ có thai

giảm tuổi thọ

bệnh phụ khoa


Hình 3.1. Tình hình bệnh tật trong dân cư do có liên quan đến

chất lượng môi trường (2007)

Nguồn: Phạm Thị Linh, 2007

Tình trạng ô nhiễm môi trường đã có những ảnh hưởng ngày càng rõ rệt đối với người dân trong những năm gần đây. Biểu hiện cụ thể là:

             - Tuổi thọ trung bình của người dân trong xã là 55 đến 60 tuổi, đây là mức tuổi  thọ thấp. Trong khi đó tuổi thọ tại các xã thuần nông khác đạt 70t mặc dù thu nhập của người dân thấp hơn như ở xã Yên Sở.

 - Số người chết do bị ung thu tăng cao năm 2007 số người chết do mắc ung thư chiếm 20% tổng số chết trên toàn xã. Số ca tử vong có độ tuổi dưới 50 tuổi cao, chiếm tới 25%

 - Số người mắc các loại bệnh có liên quan đến môi trường cũng ngày càng cao so với khu vực. Một số loại bệnh phổ biến thường gặp được thống kê như sau:
Bảng 3.9. Một số bệnh phổ biến tại làng nghề Dương Liễu

	Loại bệnh
	Số người mắc bệnh

(người)
	Độ tuổi mắc bệnh nhiều

(tuổi)
	Tỷ lệ phần trăm so với tổng số bệnh nhân
	Nghề nghiệp người mắc bệnh

	Viêm phế quản


	1.126
	Trẻ em <10t
	13.8%
	Trẻ nhỏ và học sinh tiểu học

	Tai mũi họng: nghẹt mũi     viêm xoang,đau họng
	2384
	Người lớn      30-55t
	29.4%
	Người sản xuất CBNS

	Mắt: mờ mắt, mắt đỏ, mắt hột
	346
	30-65t
	4.9%
	Sản xuất
CBNS

	Bệnh da
	2.487
	45-50
	30,6%
	Làm ruộng và chăn nuôi

	Bệnh phụ khoa
	1684
	Phu nữ

25-55t
	20.8%
	Làm ruộng và sản xuất

	Lao
	10
	55-70t
	0.03%
	Nông nghiêp và sản xuất

	Ung thư,u bướu
	40
	40-55
	0.05%
	Nông nghiệp và sản xuất

	Nghiện hút
	30
	18-35
	0.04%
	Thanh niên đi làm xa về


Nguồn: Phạm Thị Linh, 2007

 + Đặc biệt theo điều tra ở các hiệu thuốc trên địa bàn xã: Lựơng khách mua thuốc đều trị tiêu chảy rất lớn chiếm 40% số thuốc bán ra nhất là vào mùa hè. Ngoài ra lượng khách mua thuốc điều trị các bệnh ngoài da cũng lớn, nhất là các thuốc điều trị bệnh nước ăn da, nhiễm trùng da, nói chung là những bệnh về da do tiếp xúc với nước bị ô nhiễm.

+ Điều tra tình hình sức khỏe bà mẹ trẻ em cho thấy, số lượng phụ nữ bị xảy thai và suy dinh dưỡng thai của xã khá cao, 70% trẻ nhỏ bị nhiễm giun.

Tóm lại, sự ô nhiễm môi trường đã và đang có những ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống hàng ngày và tới sức khỏe của cộng đồng làng nghề. Vì vậy, những giải pháp kết hợp đồng bộ, kịp thời để cải thiện, bảo vệ môi trường làng nghề trong quá trình phát triển là rất cần thiết. Điều này cần được nhận thức sâu sắc ngay từ nơi sản xuất, người sản xuất và toàn thể cộng đồng thì mới duy trì lâu bền giá trị sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hay nói cách khác, sự phát triển chỉ có thể là bền vững khi nó cân đối được cả 3 mục tiêu: kinh tế, xã hội và môi trường 

3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường làng nghề Dương Liễu. 

3.2.1. Định hướng phát triển làng nghề Dương Liễu đến năm 2015.

Trong khoảng gần 10 năm qua, với sự đóng góp của ngành CBNSTP, kinh tế của xã Dương Liễu đã có nhiều chuyển biến tích cực, biểu hiện trước hết là tổng thu nhập hàng năm không ngừng tăng lên từ 82,5 tỷ đồng năm 2003 lên 121 tỷ đồng năm 2008. Nông nghiệp dần giảm tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế từ 23,3% năm 2003 xuống còn 15,2% năm 2008. Xu hướng tăng dần tỷ trọng của CN – TTCN và TMDV, chiếm hơn 84% cơ cấu kinh tế của xã. 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn xã lần thứ XIX với mục tiêu phát triển bền vững làng nghề, nâng cao tỷ trọng phát triển CN – TTCN và thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, toàn xã đã xác định mục phấn đấu đến năm 2010 đạt cơ cấu kinh tế:

Nông nghiệp chiếm 15%

Công nghiệp, TTCN chiếm 55%

Thương mại, dịch vụ chiếm 30%

Qua đó, có chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng trên, đảm bảo sự phát triển vững làng nghề, có hiệu quả với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 7 đến 8%/năm. Bình quân thu nhập đầu người đạt từ 8 đến 10 triệu đồng/năm.

Đồng thời làng nghề cũng hướng tới mục tiêu đẩy mạnh phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm trong những năm tới. Theo đó đối với lĩnh vực sản xuất CN,  TTCN – TM và DV sẽ có những bước phát triển mạnh, dự kiến năm 2015 đạt mức tăng trưởng từ 10 – 12%/năm, với cơ cấu dự kiến phấn đấu đạt:

Nông nghiệp chiếm 12%

Công nghiệp, TTCN chiếm 58%

Thương mại, dịch vụ chiếm 30%

Một trong những phương hướng mới của làng nghề là việc tiến hành quy hoạch sản xuất CBNSTP nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm hơn vấn đề an toàn thực phẩm. Hiện nay 2 dự án quy hoạch khu sản xuất tập trung miền đồng với tổng diện tích 12 ha, và dự án quy hoạch tại miền bãi có diện tích hơn 40ha đang được trình lên cấp trên và đang trong quá trình phê duyệt.

3.2.2. Dự tính lượng thải tại làng nghề đến năm 2015.

Xu hướng phát triển của làng nghề: Theo như kế hoạch đề ra của xã Dương Liễu, phấn đấu trong những năm tới sẽ duy trì mức tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành CBNSTP khoảng 8 – 9 %. Với mức tăng đó, mỗi năm khối lượng sản phẩm của ngành sẽ tăng khoảng 10 đến 11 tấn. Như vậy nếu tốc độ tăng trưởng giữ nguyên được mức đó thì đến năm 2015, làng nghề sẽ đạt tổng sản phẩm khoảng gần 145 đến 150 nghìn tấn các loại (tinh bột, miến, bún, bánh kẹo, mạch nha, vừng lạc, đỗ xanh sơ chế…). 

Trong xu hướng phát triển hiện tại của làng nghề hiện nay cho thấy rằng, nhiều hộ đã mở rộng và chuyển sang sản xuất tinh bột sắn và miến,bún khô. Hai lĩnh vực này có tốc độ tăng trưởng khá nhanh (đạt khoảng 5 đến 6%/năm), đặc biệt từ năm 2008 cho đến nay. Dự kiến những năm tới sẽ tiếp tục tăng  khoảng 7 – 8%/năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản xuất đỗ xanh, vừng lạc cũng tăng chậm, một số năm sản lượng giảm đáng kể. Việc sản xuất bánh kẹo tập trung tới 70% tại các công ty TNHH ở địa phương. Do nhu cầu của thị trường tăng mạnh nên sản xuất bánh kẹo có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Các hộ sản xuất nhỏ lẻ chủ yếu sản xuất mạch nha hoặc sơ chế nguyên liệu (khoai lang, khoai tây, lạc,…). 

Với tốc độ tăng trưởng của sản xuất CBNS như dự tính (trung bình đạt 7,7%/năm) thì khối lượng thải đến năm 2015 cũng tăng khá nhanh. Có thể dự ước tính khối lượng thải của làng nghề Dương Liễu dựa theo công thức sau:
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MNTSX(2015) : Khèi l­îng n­íc th¶i CBNSTP n¨m 2015 

MNTSX(2008 - 2015): Tæng khèi l­îng n­íc th¶i CBNSTP trong giai ®o¹n 2008 – 2015 

MRTSX(2015) : Khèi l­îng r¸c th¶i r¾n CBNSTP n¨m 2015 

MRTSX(2008 - 2015): Tæng khèi l­îng r¸c th¶i r¾n CBNSTP trong giai ®o¹n 2008 – 2015. 

i  : Tèc ®é ph¸t triÓn nghÒ CBNSTP trung b×nh giai ®o¹n 2008 – 2015 (7,7%)

n         : Sè n¨m dù b¸o (7 n¨m)
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Bảng 3.10. Kết quả dự tính tải lượng thải của làng nghề đến năm 2015

	Năm
	Tổng nước thải sản xuất CBNS

(Nghìn m3)
	Tổng rác thải sản xuất CBNS

(Nghìn tấn)

	2015
	3126,48
	278,89

	2008 - 2015
	27.513,1
	1.478,6


Về khối lượng thải từ sinh  hoạt: Với tốc độ tăng dân số trung bình giai  đoạn 2005 đến 2008 là 0,6%/năm, dự tính trong những năm tới tốc độ tăng dân số của Dương Liễu vẫn ổn định ở mức trên [Theo báo cáo dân số xã 2008].

Có thể dự tính dân số địa phương đến năm 2015 theo công thức:
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P2015 = P2008 x e0,006x7 = 12.015 x e0,006x7 = 12.581

Khối lượng nước thải và rác thải sinh hoạt dự tính:

- Rác thải sinh hoạt: 0,55 x 12.581 = 6915 kg/ngày = 2,518 tấn/năm.

- Nước thải sinh hoạt = 0.13 x 12.581 = 1635,5 m3/ngày = 597.000 m3/năm.

Cần dựa vào hiện trạng sản xuất, hiện trạng môi trường và dự tính tải lượng chất thải cơ bản để có những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cũng như những cách thức thu gom và xử lý chất thải hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

3.2.3.  Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Hướng giải quyết chung đối với thực trạng môi trường của làng nghề Dương Liễu :

- Đối với rác thải: 

+ Xã Dương Liễu cần nâng cao năng lực hoạt động của tổ VSMT, tiến hành thu gom rác thải thường xuyên hơn, triệt để hơn tránh tình trạng rác thải, bã thải chất đống ven đường đi, khu vực chợ Sấu… Cần quy hoạch các điểm thu gom rác thải cố định trong các khu dân cư, tu sửa bãi rác nổi miền bãi, tránh tới mức tối thiểu những ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực nâng cao ý thức thu gom và đổ rác đúng nơi quy định.

+ Huyện Hoài Đức cần có những xem xét, tính toán toàn bộ lượng thải hàng năm của các xã, từ đó có những định hướng quy hoạch các khu chôn lấp rác thải cho phù hợp. Ba xã Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai là những xã có hoạt động CBNS nhiều nhất nên có chung một bãi chôn lấp rác thải. Phần rác đã phân loại có thể sử dụng được sẽ được chuyển đến các nhà máy rác để tái sử dụng.

- Đối với nước thải: Cần sớm có kế hoạch quy hoạch và tu bổ hệ thống cống, kênh mương dẫn nước thải, xây dựng một khu vực tập kết và xử lý nước thải (trong khu quy hoạch sản xuất tập trung) cho cả làng nghề sao cho phù hợp, cần lưu ý tới tải lượng thải hiện tại và lâu dài. Các hộ sản xuất phân tán cũng cần đầu tư kỹ thuật xử lý nước thải sơ bộ.

Dưới đây là các giải pháp cụ thể:

a. Giải pháp quy hoạch không gian làng nghề gắn với bảo vệ môi trường.

*Khái niệm về quy hoạch và quy hoạch bảo vệ môi trường: 

Quy hoạch: Hiện nay, có khá nhiều các khái niệm về quy hoạch, song nhìn chung đều phản ánh bản chất của quá trình này là: “Đó là công cụ có tính chất chiến lược trong phát triển, được coi là phương pháp thích hợp để tiến tới tương lai theo một phương hướng, mục tiêu do ta vạch ra. Đồng thời, đó là tất cả những công việc hoặc khả năng kiểm soát tương lai bằng các hoạt động hiện tại nhờ vào sự ứng dụng các kiến thức về quan hệ nhân quả (..). Kỹ thuật cơ bản của nó là các báo cáo viết, kèm theo là dự báo thống kê, trình bày toán học, đánh giá định lượng và sơ đồ (bản đồ) mô tả những mối liên hệ giữa các phần tử khác nhau của bản quy hoạch” [Vũ Quyết Thắng, 2007].

Quy hoạch bảo vệ môi trường có thể được hiểu là việc “xác lập các mục tiêu môi trường mong muốn; đề xuất và lựa chọn phương án, giải pháp để bảo vệ, cải thiện và phát triển một/những môi trường thành phần hay tài nguyên của môi trường nhằm tăng cường một cách tốt nhất năng lực, chất lượng của chúng theo mục tiêu đã đề ra” [Vũ Quyết Thắng, 2007].

Từ đó có thể hiểu khái niệm quy hoạch không gian làng nghề gắn với bảo vệ môi trường về cơ bản là việc: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí không gian sản xuất cho làng nghề dựa trên hiện trạng về sản xuất, điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của làng nghề và dự báo xu hướng biến đổi… để có thể phát huy tốt năng lực của làng nghề, vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường và phúc lợi xã hội, hay nói cách khác để đảm bảo phát triển bền vững. Để lựa chọn được một phương án quy hoạch tốt nhất thì không chỉ có một đánh giá chính xác về hiện trạng phát triển và hiện trạng môi trường của làng nghề, mà cần xác định được những mối “xung đột” cơ bản giữa các mục tiêu kinh tế, môi trường, xã hội và các mối quan hệ nhân quả diễn ra trong  môi trường sống của cộng đồng làng nghề.

* Hiện trạng quy hoạch làng nghề tại Dương Liễu 

Đối với làng nghề Dương Liễu: Từ những năm bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay, hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu của làng nghề là sản xuất theo các hộ gia đình, với cơ sở sản xuất gần như 100% là gắn với khu nhà ở, sinh hoạt với diện tích sử dụng cho tất cả các mục đích (ở, sinh hoạt, sản xuất) chỉ khoảng 110 – 140 m2/hộ. Một hai năm trở lại đây, một số hộ gia đình đã có điều kiện để mở các xưởng sản xuất riêng với diện tích khoảng 40 – 50 m2, tách khỏi khu nhà ở, nhưng số này không nhiều. Hiện nay xã đang có hai dự án quy hoạch khu sản xuất tập trung thuộc miền đồng (12 ha) và miền bãi (40 ha) đang trong quá trình xét duyệt. Các hộ sản xuất cũng rất hưởng ứng kế hoạch trên và mong muốn được đưa vào khu sản xuất tập trung.

*Chủ trương của dự án: Theo kết quả phỏng vấn cho thấy: 
Dự án quy hoạch sản khu sản xuất tập trung dưới chủ trương của xã, sau khi được đấu thầu thì chủ đầu tư sẽ nghiên cứu về cơ sở hạ tầng.

 Theo địa phương thì dự án quy hoạch không gian sản xuất tại làng nghề nhìn chung chỉ tập trung vào các nội dung về cơ sở sản xuất mà ít chú trọng đến các yếu tố môi trường do quỹ đất hạn chế. Về các đối tượng đưa vào khu tập trung, sau khi xây dựng xong cơ sở vật chất, những hộ có nhu cầu vào khu sản xuất sẽ nộp đơn lên xã, quá trình xét duyệt sẽ được cân nhắc trên nhiều yếu tố và lựa chọn các hộ vào khu sản xuất tập trung. Song, chủ trương là chỉ có thể đưa được vài trăm hộ vào khu sản xuất với diện tích  khoảng 360 m2/hộ.

*Đề xuất giải pháp quy hoạch  không gian sản xuất: 

Mục tiêu của việc quy hoạch không gian sản xuất là di chuyển được các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, các nghề CBNS có mức độ gây ô nhiễm cao đối với môi trường làng nghề từ khu cư trú của dân cư ra khu sản xuất tập trung, vừa tạo điều kiện sản xuất có hiệu quả, vừa bảo vệ, cải thiện môi trường.

Khái quát thực trạng sản xuất tại làng nghề hiện nay: Trong số các nghể CBNS của Dương Liễu hiện nay thì chiếm tỷ trọng lớn nhất là chế biến tinh bột sắn, dong, sản xuất miến, bún khô, mạch nha. Và đây cũng là các nghề đã và đang đóng góp mức thải lớn nhất, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn xã.

Bảng 3.11. Cơ cấu sản lượng và chất thải của các nghề sản xuất chính

làng nghề Dương Liễu

	Năm 2008

	Các sản phẩm chủ yếu
	Sản lượng
	Số hộ sản xuất

(hộ)
	% Sản lượng
	% NTSX
	% RTSX

	
	(tấn)
	
	
	
	

	Tinh bột sắn
	70,000
	440
	60.6
	54.6
	70.5

	Tinh bột dong
	20,000
	91
	17.3
	44
	23.8

	Đỗ xanh bóc vỏ
	5,000
	21
	4.3
	-
	0.9

	Miến dong
	10,500
	121
	9.1
	1.39
	-

	Mạch nha
	10,000
	64
	8.7
	0.04
	4.8

	Tổng
	103,000
	737
	100
	100
	100


Nguồn: UBND xã Dương Liễu và kết quả phỏng vấn

Dựa trên thực tế, có thể xác định những đối tượng chủ yếu cần ưu tiên đưa vào khu sản xuất tập trung trước, còn lại các đối tượng khác sẽ điều chỉnh cho phù hợp với hình thức sản xuất phân tán dựa trên cơ sở quy hoạch lại không gian và cơ sở hạ tầng. 

Để phù hợp với xu hướng phát triển như hiện nay của làng nghề, khu sản xuất tập trung có thể được xây dựng trên cơ sở sau:

Bảng3.12. Mô hình quy hoạch khu sản xuất tập trung cho làng nghề Dương Liễu

	Stt
	Nghề, đặc điểm
	Quy hoạch tập trung
	Quy hoạch phân tán

	
	
	Dự kiến số hộ
	Quy mô
	Lưu ý
	

	1
	Sản xuất tinh bột: Nước thải, chất xơ, bã thải nhiều


	150
	- Hộ sản xuất có mức tiêu thụ  ≥ 1 tấn nguyên  liệu/ngày

- Công đoạn lọc tinh bột
	-Riêng đối với sản xuất tinh bột dong cần có hệ thống lọc bã sơ bộ
	-Công đoạn làm bột thô với mức tiêu thụ  ≤ 0.5 tấn nguyên liệu/ngày

	2
	Sản xuất miến, bún khô: Nước thải khá nhiều, cần nhiều diện tích
	100
	-Hộ sản xuất có mức tiêu thụ  ≥ 0.5 tấn nguyên  liệu/ngày
	
	-Công đoạn đóng gói sản phẩm

	3
	Sản xuất mạch nha: Rác thải trung bình, cần nhiệt lượng nhiều, ô nhiễm không khí
	50
	-Hộ sản xuất có mức tiêu thụ  ≥ 0.5 tấn nguyên  liệu/ngày
	-Nghiên cứu thay thế nguyên liệu chất đốt để giảm thiểu ô nhiễm
	-Hộ sản xuất có quy mô < 0.5 tấn nguyên liệu/ngày.

	4
	Sơ chế đỗ xanh: Bã thải ít ô nhiễm, công nghệ tương đối đơn giản.
	
	
	
	-Hộ sản xuất có mức tiêu thụ  ≤ 1 tấn nguyên  liệu/ngày

	5
	Sản xuất bánh kẹo: Chủ yếu tập trung ở các công ty
	
	- Các công ty có mức sản xuất ≥ 0.5 tấn/ngày 
	
	-Hộ sản xuất có mức sản xuất < 0.5 tấn sản phẩm/ngày

	6
	Những vấn đề chung
	
	- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho khu sản xuất

- Quản lý chất thải rắn

- Có hệ thống cung cấp điện nước của khu quy hoạch

- Có bộ phận chuyên trách về vấn đề moi trường của khu sản xuất
	- Cần thường xuyên kiểm định chất lượng các sản phẩm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, hướng tới phát triển bền vững.
	- Những cơ sở có năng suất thấp

- Nhà cửa và khu vực sản xuất phải bố trí hợp lý, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Xử lý cục bộ tại các hộ sản xuất.

- Nâng cấp hệ thống thoát nước của làng, đảm bảo thông thoát cả khi mùa mưa và vụ sản xuất chính.



Vị trí của khu sản xuất tập trung có thể lựa chọn vị trí thuộc miền đồng, trên khu vực công ty Mặt trời xanh hiện nay, với diện tích khoảng 12 ha. Khi tiến hành xây dựng dự án quy hoạch cần quan tấm đến một số vấn đề như: điều kiện thực tế của địa phương, nguyện vọng của người sản xuất, và những yêu cầu cần đáp ứng (về mặt bằng, không gian sản xuất, vấn đề môi trường, vấn đề thị trường và thương hiệu sản phẩm, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…)

 b. Giải pháp quản lý và phối hợp sự tham gia của cộng đồng: 

* Nâng cao năng lực quản lý môi trường 

Trước tiên cần nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý môi trường cho địa phương. Nhanh chóng thiết lập được một hệ thống quản lý môi trường của xã mang tính chuyên trách thay cho kiêm nghiệm như hiện nay.

Các cơ quan, ban ngành cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình hoạt động để hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. 

Thực trạng thu và chi phí môi trường của làng nghề hiện nay có nhiều bất cập:

- Chỉ thực hiện được về cơ bản việc thu quỹ VSMT 8000 đồng/khẩu/năm.

- Việc thu phí môi trường đối với các hộ sản xuất dựa trên chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội: Thu từ 50.000 – 1.000.000/hộ/năm tùy theo ngành nghề và theo tháng sản xuất. Theo đó, xã thu các hộ sản xuất tinh bột 3 tháng cuối năm (200.000 – 500.000/hộ), các nghề sản xuất khác đóng cả năm với mức 50.000 – 200.000/năm. Tuy nhiên, việc thu phí gặp rất nhiều khó khăn do ý thức của người sản xuất còn hạn chế và chưa có những chế tài cụ thể, chỉ có khoảng hơn 20% số hộ sản xuất tham gia đóng phí. Với tổng mức thu hàng năm chỉ đạt từ 200 – 300 triệu đồng.

- Do đó, việc chi cho công tác VSMT cũng hạn chế dưới hình thức chi trả gói gọn cho tổ VSMT với mức 250 triệu đồng/năm/15 người.

Với mức thu phí môi trường như hiện nay chưa đáp ứng đủ yêu cầu chi phí cho công tác môi trường của xã. Bởi vậy kiến nghị xã tăng mức thu phí vệ sinh môi trường đối với các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Bình quân quỹ VSMT có thể thu theo quy chế 2008 của xã với mức 8000 đồng/khẩu/năm. Phí vệ sinh môi trường sẽ thu theo hai thời điểm: thời kỳ sản xuất cao điểm và thời kỳ sản xuất thường.

Bảng 3.13. Định hướng mức thu phí môi trường đối với các nghề 

CBNSTP Dương Liễu

	Ngành nghề
	Số hộ
	Thời kỳ sản xuất bình thường

(T 1 – T8)

đồng/hộ/tháng
	Thời kỳ cao điểm

(T9 – T12)

 đồng/hộ/3tháng
	Trung bình

(đồng/hộ/năm)
	Tổng tiền

(triệuđồng/năm)

	Sản xuất tinh bột
	540
	50.000
	500.000
	950.000
	513

	Sản xuất miến, bún, mạch nha, 
	185
	100.000
	300.000
	570.000
	105,45

	Bánh kẹo, thực phẩm khác
	80
	10.000
	30.000
	120.000
	9,6

	Sơ chế đỗ xanh, vừng lạc
	15
	5.000
	15.000
	60.000
	0,9

	Quỹ VSMT
	12015 khẩu
	8000 đồng/khẩu/năm
	
	96

	Tổng tiền ước tính
	
	
	724,95

	Lưu ý:
	Sau khi quy hoạch lại không gian sản xuất, việc quản lý sản xuất và chất thải đã cụ thể hơn thì có thể tính phí VSMT đối với các cơ sở theo lượng chất thải.


- Đề xuất  theo kết quả nghiên cứu, khảo sát 

Số quỹ này so với tổng thu nhập từ CBNSTP chiếm khoảng 1,5%. Với thực trạng môi trường của Dương Liễu như hiện nay, ngoài việc thu được khoản quỹ cho công tác cải thiện môi trường thì việc sử dụng nguồn quỹ đó như thế nào cho hiệu quả là điều mà lãnh đạo xã cũng như người sản xuất đang rất quan tâm. Có thể đưa ra kiến nghị định hướng việc sử dụng quỹ như sau:

- Chi cho tổ VSMT: Khoảng 270 triệu đồng/năm/15 người: Nhiệm vụ thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh thường xuyên.

- Bộ phận quản lý môi trường: Khoảng 50 triệu đồng/năm/3- 5 người: Chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường của làng nghề, quản lý hoạt động của tổ VSMT, lên các kế hoạch, chương trình cải thiện môi trường gắn với sự tham gia của cộng đồng.

- Tu sửa kênh mương, bãi rác, bụng chứa nước thải: 200 triệu/năm. Chủ trương, kế hoạch do lãnh đạo xã và bộ phận quản lý môi trường chịu trách nhiệm, các ban ngành khác cùng nhân dân sẽ phối hợp hoạt động.

- Đầu tư các thiết bị cho thu gom chất thải, cho công tác VSMT: 20 - 30 triệu đồng/năm.

- Chi phí cho công tác giáo dục môi trường cho cộng đồng: 50 triệu đồng/năm

- Thưởng cho các  hộ có những biện pháp hiệu quả trong việc giảm lượng thải, tận thu phụ phẩm, phát huy hiệu quả sản xuất: Theo bình xét của bộ phận quản lý và của cộng đồng làng nghề: 50 triệu đồng/20 hộ/năm.

- Còn lại tập hợp vào quỹ VSMT để chi cho các khoản phát sinh, hoặc có thể cho một số hộ sản xuất vay theo chế độ ưu đãi của làng nghề với mục đích hợp lý (như đầu tư công nghệ xử lý chất thải, công nghệ trồng nấm bằng bã tinh bột,…).

Bên cạnh đó, các cấp ngành có liên quan cần nghiên cứu để đề ra những chế tài chặt chẽ hơn trong việc thực thi quy chế VSMT, đối với những trường hợp cố tình không nộp phí theo quy định thì phải dùng những biện pháp xử lý theo đúng pháp luật (có thể ngừng cung cấp điện hoặc xử phạt hành chính... tùy theo mức độ vi phạm).

* Cần nâng cao vai trò và tích cực phối hợp sự tham gia của cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường làng nghề:
Cộng đồng làng nghề là  những người trực tiếp tham gia sản xuất, cũng là tác nhân cơ bản nhất gây ô nhiễm môi trường, đồng thời lại là những người phải gánh chịu trực tiếp hậu quả của việc ô nhiễm. Do đó, cộng đồng có vai trò quan trọng và quyết định đối với vấn đề nâng cao năng lực sản xuất và bảo vệ môi trường. Có thể nói ở đây đang tồn tại một mâu thuẫn: Đó là giữa nhận thức về hiện trạng môi trường và hành động nhằm bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Cách thức để thực hiện giải pháp:

+ Cần nâng cao nhận thức của người dân: Qua khảo sát thấy rằng, người dân nhận biết được môi trường đang ô nhiễm, song lại chưa ý thức được đầy đủ những hậu quả của nó nên chưa có những hành động giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Vì vậy, cần tích cực giáo dục môi trường cho cộng đồng với nội dung chính: 
Môi trường là nơi chúng ta sống và lao động hàng ngày, nếu môi trường bị ô nhiễm sẽ thu hẹp không gian sống của con người; là nguyên nhân lây nhiễm các loại bệnh tật, giảm tuổi thọ của người già, thậm chí có thể gây đột biến gen, dẫn đến nguy cơ tàn tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh nếu môi trường bị nhiễm các chất độc hại…

+ Lên kế hoạch và lồng ghép thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường cho cộng đồng làng nghề, với các nội dung chính gồm:

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi ở, nơi sản xuất cũng như đường làng, ngõ xóm. 

- Thu gom rác đúng nơi quy định của địa phương, không vứt rác bừa bãi ra các nơi công cộng. 

- Vận động người dân tham gia các chương trình sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (nạo vét, khơi thông kênh mương, cống rãnh; dọn vệ sinh đường phố định kỳ;…) 

- Trong quá trình sản xuất, có kế hoạch tận thu các sản phẩm phụ để tái sản xuất, vừa tăng thu nhập, vừa giảm nguồn thải.

- Người sản xuất cần nâng cao ý thức tôn trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chú ý tới việc “sản xuất sạch hơn”, vừa nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, vừa bảo vệ môi trường. Như vậy là tự bảo vệ cho sức khỏe của mình, cộng đồng làng nghề cũng như người tiêu dùng sản phẩm…

+ Việc giáo dục môi trường cho người dân có thể tiến hành đa dạng dưới mọi hình thức: 

- Tuyên truyền qua chương trình phát thanh của xã, qua các cuộc thi tìm hiểu về sản xuất và môi trường; có thể lồng ghép với các dịp lễ hội (trung thu, tết nguyên đán…); và nên kết hợp giáo dục cho học sinh ngay tại trường học các cấp của xã qua các buổi học ngoại khóa, các cuộc thi viết, thi thuyết trình; 

+ Đội ngũ đi đầu trong chương trình giáo dục này chính là đội ngũ quản lý môi trường, đội ngũ thanh thiếu niên của xã, và phối hợp với tất cả các ban ngành khác. (Hội phụ nữ, cựu chiến binh, hợp tác xã, hội người cao tuổi…). 

Muốn có được sự tham gia hiệu quả của cộng đồng thì một trong những điều quan trọng là cần thấu hiểu được những tâm tư, nguyện vọng, những tồn tại trong nhận thức của cộng đồng cũng như những bức xúc của họ  để có được kế hoạch hoạt động phù hợp. Muốn vậy, hàng năm nên bộ phận chuyên trách tiến hành khảo sát, điều tra lấy ý kiến trong nhân dân về những điều đã làm được và chưa làm được về việc cải thiện, bảo vệ môi trường gắn với sản xuất. 

Qua thực tế, mỗi năm cần tiến hành tổng kết lại toàn bộ các chương trình hoạt động và có chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm quy chế, đồng thời có những bài học kinh nghiệm nghiêm túc cho năm sau. Những người chịu trách nhiệm nếu  hoàn thành tốt hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tùy theo mức độ cũng nên có hình thức xử lý phù hợp để nâng cao tinh thần trách nhiệm.

c.  Một số giải pháp khác:

* Chuyển đổi cơ cấu ngành nghề:

Xét về điều kiện thực tế của địa phương: Với quy mô và tốc độ sản xuất như hiện nay, làng nghề đã sử dụng một khối lượng nguyên liệu lớn (gần 250.000 tấn), trong đó lớn nhất là khối lượng sắn củ và dong củ (chiếm 83% tổng số nguyên liệu).

Song, trong tổng số hơn 200.000 tấn sắn củ và dong củ đó địa phương chỉ đóng góp một lượng củ dong rất nhỏ (trồng tại khu vực miền bãi) còn lại là được nhập từ các vùng khác về. 

Hàng năm, khối lượng thải của làng nghề là rất lớn, trong đó nước thải và bã thải từ sản xuất tinh bột cũng chiếm 70% - 80%. Hiện nay, trong các hộ sản xuất chưa lồng ghép các hệ thống xử lý thải, đa số nước thải và bã thải được thải ra môi trường (trừ phần bã sắn được tận thu khoảng 70 – 80%). Trong dự kiến quy hoạch khu sản xuất tập trung, do hạn chế về diện tích nên rất khó có thể thiết kế một hệ thống xử lý chất thải với quy mô lớn. Như vậy, xét trong điều kiện thực tế của địa phương đối với nghề sản xuất tinh bột: nguyên liệu phải nhập, thiếu đất để quy hoạch sản xuất bền vững cho hơn 400 hộ làm tinh bột, đầu tư cơ sở hạ tầng cũng tốn kém. Hơn nữa, làng nghề lại có nhiều thế mạnh về sản xuất miến, sơ chế đỗ xanh, làm bánh kẹo, lại có ưu thế về thị trường tiêu thụ… Bởi vậy có thể theo một xu hướng mới là mở rộng sản xuất miến, bún khô chất lượng cao; sơ chế đỗ xanh, vừng, lạc, thực phẩm đóng gói… Còn nghề sản xuất tinh bột sẽ thu hẹp quy mô, chỉ duy trì khoảng 100 – 150 hộ sản xuất với quy mô lớn sẽ đưa vào khu quy hoạch tập trung, nhằm đảm bảo một phần nguyên liệu tinh bột cho các nghề sản xuất khác trong vùng mà vẫn duy trì tải lượng thải trong phạm vi có thể xử lý được của địa phương. Lượng tinh bột còn lại sẽ được nhập từ các vùng khác về (Các vùng như Hòa Bình, Tuyên Quang, Cao Bằng… là những vùng có nguyên liệu dồi dào, lại có diện tích đất rộng rãi, hiện nay cũng đang có xu hướng sản xuất các mặt hàng này với quy mô lớn).

Như vậy, cần có những khảo sát kỹ về điều kiện thực tế, nhu cầu cũng như thế mạnh về thị trường của làng nghề để cân đối, điều chỉnh quá trình sản xuất cho phù hợp, đảm bảo sự phát triển bền vững.

* Các giải pháp kỹ thuật: 

Cần nghiên cứu những nét đặc thù về sản phẩm, nguồn thải trong điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của làng nghề để tìm ra những giải pháp kỹ thuật hỗ trợ hiệu quả cho quá trình sản xuất gắn với phát triển bền vững.

+  Giải pháp “sản xuất sạch hơn”

Đối với làng nghề CBNS như Dương Liễu, các sản phẩm không chỉ cần có chất lượng tốt mà còn phải đảm bảo về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm. Sản xuất sạch hơn đối với làng nghề này gồm một số nội dung chủ yếu như:

- Cải tiến, đổi mới, bảo dưỡng thiết bị định kỳ (máy rửa nguyên liệu, máy sản xuất tinh bột liên hoàn, đồng hồ đo điện…): Tiết kiệm điện nước, thu hồi vỏ nguyên liệu ở dạng khô, nâng cao hiệu xuất nguyên liệu, giảm lượng thải, giảm tiếng ồn…

- Tận thu lại bã thải (bã sắn, bã dong): Có thể tác sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, làm nguyên liệu bể biogas, làm phân bón, trồng nấm… Đối với Dương Liễu, có thể phát huy tốt hai mục đích là làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi hoặc trồng nấm do có thị trường tiêu thụ lớn (cung cấp cho nội thành Hà Nội). Như vậy có thể góp phần đa dạng hóa cơ cấu nông nghiệp. 

- Tuần hoàn, tái sử dụng lại nước lọc tinh bột cho khâu rửa củ: Giúp tiết kiệm nước, giảm lượng nước thải phải xử lý, tiết kiệm điện.

+ Giải pháp sử dụng công nghệ  xử lý chất thải:

-  Nước thải: 

  Đối với Dương Liễu, nước thải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Bao gồm nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi. 

- Xử lý nước thải chăn nuôi: Đối với nước thải chăn nuôi, biện pháp hiệu quả nhất là nên sử dụng bể biogas. Xã cần động viên các hộ này thiết kế bể biogas qua việc phân tích chi phí, lợi ích của giải pháp này vì hiện nay mới chỉ có một vài hộ làm bể với lý do tốn kém, không có diện tích xây cố định. Các xóm chăn nuôi nhiều là Hòa Hợp, Hợp Nhất, Đình Đàu. Riêng Hòa Hợp do có diện tích lớn hơn các xóm khác nên việc xây bể chỉ có khó khăn về vốn. Những hộ có diện tích nhỏ ở Hợp Nhất và Đình Đàu có thể sử dụng túi ủ khí bằng chất dẻo: vừa rẻ, dễ vận hành, thi công đơn giản, đỡ tốn diện tích hơn. 

- Xử lý nước thải sản xuất: 

Tại khu quy hoạch sản xuất tập trung sẽ xây một hố gas chung có công suất tương ứng với lượng nước thải dự báo.

Trong toàn bộ làng nghề, sẽ đầu tư cải tạo, nâng cấp lại hệ thống cống rãnh thoát nước. Nước thải từ các hộ sản xuất phân tán sẽ theo mương dẫn nước thải chung của làng nghề vào hố gas chung.

Còn tại các hộ sản xuất, tùy theo đặc thù của mỗi nghề sẽ có những bước xử lý sơ bộ: trước hết với những hộ sản xuất tinh bột, nha với quy mô vừa sẽ bắt buộc phải xây một hố gas gia đình nhằm tách các tạp chất thô.

+  Một số chính sách của Nhà nước cũng như các cấp ngành có liên quan: 

- Cho người dân vay vốn đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng suất và giảm thiểu chất thải cũng như sử dụng vốn để đầu tư các thiết bị xử lý chất thải sơ bộ.

- Có những chính sách hỗ trợ người sản xuất trong việc quảng bá, tạo thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

- Có những bộ phận chuyên trách về kiểm định chất lượng sản phẩm cũng như kiểm định nguồn thải để có những căn cứ cho việc thực hiện các chính sách thưởng – phạt đối với những hộ có thành tích tốt hoặc vi phạm. Đó đồng thời là cơ sở giúp cho các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chế tài của Luật bảo vệ môi trường.

- Nhà nước và các cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, sâu sát thực tế để ngày càng hoàn thiện hơn bộ Luật BVMT và bộ máy quản lý môi trường từ tất cả các cấp. Các hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm cũng cần được thắt chặt, nghiêm minh hơn, có tính chất răn đe triệt để hơn.

- Ngay tại địa phương, các cơ quan, các ban - hội cũng cần có những người nhiệt huyết hơn, trách nhiệm hơn đối với công tác bảo vệ môi trường của chính làng nghề thông qua các chương trình hoạt động cụ thể, thường xuyên, vì hơn ai hết họ hiểu tường tận các hoạt động diễn ra hàng ngày tại làng nghề và những gì còn tồn đọng. Hoạt động muốn có hiệu quả thì phải tiến hành đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, và hơn nữa là phải kiên trì, bền bỉ thì mới phát huy được tác dụng.

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu về làng nghề Dương Liễu, học viên có thể đưa ra một số kết luận sau: 

1. Dương Liễu là một làng nghề chế biến nông sản thực phẩm điển hình của vùng Đồng bằng sông Hồng, với tổng sản phẩm hàng năm đạt từ 90 đến 130 nghìn tấn, đóng góp hơn 50 tỷ đồng (hơn 50%) trong cơ cấu GDP của xã, giải quyết việc làm cho gần 4000 lao động của địa phương và cả các vùng khác. Trong đó, sản xuất tinh bột sắn, tinh bột dong và miến dong là những nghề có truyền thống lâu năm, có tỷ trọng cao trong cơ cấu sản phẩm (tinh bột sắn: 52%; tinh bột dong: 15%; miến, bún khô: 8%). Hàng năm làng nghề tiêu thụ hết hơn 300.000 tấn nguyên liệu (khoảng 155 nghìn tấn sắn củ; 60 nghìn tấn dong củ; 140 nghìn tấn bột sắn, dong, bột mì;…). Đa số nguyên liệu sản xuất tinh bột (sắn củ, dong củ) được nhập từ các vùng Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang. Nhu cầu bột sắn, bột dong, bột gạo phục vụ cho sản xuất được đáp ứng phần lớn từ chính làng nghề và một phần nhập từ các vùng khác… 

2. Do quy mô sản xuất lớn, có xu hướng tăng lên khá nhanh, nên lượng thải của làng nghề cũng ngày càng nhiều. Năm 2008, làng nghề tạo ra 1,8 triệu m3 nước thải; khoảng 167 nghìn tấn bã thải, rác thải, (trung bình khoảng 435 tấn bã thải và hơn 6000 m3 nước thải/ngày đêm). Hơn nữa, với hình thức sản xuất chính là theo quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, phân tán, thiếu mặt bằng sản xuất, phơi sản phẩm; không có đầu tư cho công nghệ xử lý nước thải và bã thải nên toàn bộ lượng nước thải sản xuất và sinh hoạt  được đổ chung về kênh tiêu của vùng rồi thải ra sông Nhuệ và sông Đáy. Về rác thải, chỉ có lượng bã sắn và vỏ đỗ được thu gom khoảng 70 – 80 % làm phụ phẩm còn lại hầu hết thải ra bãi rác và chất đống ven đường đi, các bãi đất quanh làng. Lượng bã dong không được tận thu mà thải trực tiếp cùng nước thải, là đối tượng chính gây ô nhiễm môi trường nước. Việc thu gom và xử lý chất thải của làng nghề hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Cả bãi rác nổi tập kết rác thải và bụng chứa nước thải của Dương Liễu hiện đều đã quá tải và chưa có biện pháp xử lý. 
Hiện nay, tổ VSMT của xã vẫn hoạt động với mức chi hơn 200 triệu đồng/năm, song hoạt động chưa hiệu quả, chủ yếu là khơi thông cống rãnh cục bộ, thu gom rác thải mỗi tuần nên không thể giải quyết được vẫn đề ô nhiễm do hàng triệu m3 nước thải và hàng trăm tấn rác thải mỗi năm. 

3. Về hiện trạng môi trường: Hiện nay Dương Liễu hầu như đã bị ô nhiễm trên phạm vi toàn xã, chủ yếu là do nước thải và bã thải. Các xóm có mức độ ô nhiễm nặng là xóm Đồng, Đoàn Kết, Hợp Nhất, Đình Đàu và xóm Mới. Do đây là các xóm có diện tích nhỏ nhưng quy mô sản xuất lớn, chiếm hơn 70% sản lượng và chất thải của toàn xã. Mặt khác, khu vực này nằm ở vị trí cuối nguồn tập kết nước thải của xã nên mức độ ô nhiễm lại càng cao. Mùa vụ sản xuất chính khoảng từ tháng 9 âm lịch đến tháng 3 năm sau, đồng thời cũng là thời điểm lượng thải tập trung nhiều nhất, (khoảng 60% lượng thải của cả năm) với hệ thống cống nhỏ, xuống cấp đã không thông thoát kịp, dẫn đến hiện tượng ùn tắc nước thải. Điển hình như xóm Đồng, xóm Mới, Đình Đàu, Hợp Nhất, Gia. Lượng nước thải và bã thải quá nhiều, không được xử lý kịp thời đã ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm cũng như cảnh quan môi trường của xã. Không khí của làng nghề chủ yếu bị ảnh hưởng bởi mùi nước thải và bã thải ở ven các trục đường đi, cống rãnh của xã. Tại một số xóm sản xuất mạch nha, bánh kẹo, do sử dụng than là nhiên liệu đun nấu nên nồng độ CO2, CO khá cao, song do không khí phát tán nên các mẫu đo hầu như chưa vượt quá TCCP. Do sản xuất ở quy mô hộ gia đình khép kín nên mức độ ảnh hưởng của chúng chỉ trong phạm vi các hộ chứ ít phát tán ra ngoài. Vào mùa vụ sản xuất, với tần suất xe cộ chở nguyên liệu, sản phẩm qua lại nhiều (hàng trăm xe/ngày) nên thường có nồng độ bụi cao. 

Môi trường bị ô nhiễm đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của cộng đồng làng nghề, và các vùng lân cận. Rất nhiều loại bệnh tật ở làng nghề có liên quan đến các loại hình sản xuất CBNS đã được thống kê như: Bệnh lỵ, tiêu chảy, đau mắt hột, viêm phế quản… Vấn đề đặt ra là cần có những biện pháp phù hợp với thực trạng sản xuất và hiện trạng môi trường của làng nghề nhằm sản xuất hiệu quả gắnvới cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

4. Đề xuất một số giải pháp:

- Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của làng nghề, cần thiết phải thực hiện quy hoạch không gian sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Đây là giải pháp tổng hợp, bao gồm việc dự báo xu hướng phát triển kinh tế xã hội, xu hướng biến đổi môi trường, quy hoạch không gian sản xuất, các giải pháp công nghệ và quản lý môi trường. 
Đối với làng nghề Dương Liễu, phương án quy hoạch có thể theo hai hướng: quy hoạch tập trung và quy hoạch phân tán. Quy hoạch tập trung các hộ sản xuất tinh bột, miến bún, mạch nha và bánh kẹo có quy mô sản xuất ít nhất từ 0.5 tấn sản phẩm/ngày trở lên. Các hộ sản xuất ít hơn sẽ thuộc diện quy hoạch phân tán gắn với bố trí không gian sản xuất và thu gom chất thải hợp lý, bảo vệ môi trường. Trong quy hoạch cần lưu ý đến cách quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường. 

- Giải pháp nâng cao năng lực quản lý môi trường của địa phương và gắn với sự tham gia của cộng đồng. Đây là giải pháp quan trọng bởi chỉ có người sản xuất và nơi sản xuất mới là lực lượng quan trọng nhất, hiệu quả nhất đối với việc quản lý sản xuất và môi trường. 

- Cần tiến hành đồng thời với những giải pháp trên là việc áp dụng các giải pháp khác như: Giải pháp kinh tế, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý của Nhà nước… 

Tóm lại, việc đẩy mạnh phát triển nghề CBNSTP là hướng đi đúng đắn, phát huy được các tiềm năng của xã Dương Liễu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, hiện trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay là vấn đề khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển bền vững của làng nghề. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp kịp thời, hiệu quả sao cho sản xuất phải gắn liền với bảo vệ, cải thiện môi trường. Các giải pháp này cần được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Trong đó, giải pháp quy hoạch không giản sản xuất gắn với bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng. Đồng thời, năng lực của đội ngũ quản lý và cộng đồng được coi là hạt nhân chính, quyết định tới sự phát triển bền vững của làng nghề.
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Hình 1.2. Một số mô hình Phát triển bền
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“Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội”
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Hình 2.1.  Công nghệ chế biến tinh bột sắn, dong
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Nguồn: Đặng Kim Chi, 2005
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Hình 2.3.  Cân bằng vật chất trong chế biến tinh bột sắn
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Hình 2.2.  Cân bằng vật chất trong chế biến tinh bột dong





Nguồn: Đặng Kim Chi, 2005





Nguồn:- Kết quả nghiên cứu 


            - Tham Khảo Đặng Kim Chi, 2005, Làng nghề Việt Nam và môi trường 





Hộ sản xuất số 1





Hộ sản xuất số 2





Hộ sản xuất số 3





Nước thải sản


Xuất





Nước thải sản


Xuất





Nước thải sản


Xuất





Hố gas GĐ


tách các tập chất thô





Hố gas GĐ


tách các tập chất thô





Hố gas GĐ


tách các tập chất thô





Cống rãnh chung





Hố gas chung





Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học





Bùn thải





Ủ





Phân hữu cơ sinh học





Nước thải sau xử lý





Hình 3.2. Mô hình xử lý nước thải cho làng nghề CBNSTP 


  [Nguồn: Đặng Kim Chi, 2005]
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